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AB 

SW 

BVMT 

CBCNV 

Túi khí 

Vô lăng 

Bảo vệ môi trƣờng 

Cán bộ công nhân viên 

BOD5 Nhu cầu oxy sinh học (5 ngày) 

COD Nhu cầu oxy hóa học 

TSS Tổng hàm lƣợng chất rắn lửng lơ 

CTNH Chất thải nguy hại 

CTR 

ĐTM 

Chất thải rắn  

Đánh giá tác động môi trƣờng 

KCN Khu công nghiệp 

NTSH Nƣớc thải sinh hoạt 

NTSX Nƣớc thải sản xuất 

QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

TN&MT Tài nguyên và môi trƣờng 

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

VSV Vi sinh vật 

XLNT Xử lý nƣớc thải 

XLKT Xử lý khí thải 

QTMT Quan trắc môi trƣờng 

PCCC Phòng cháy chữa cháy 
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MỞ ĐẦU 

Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng đƣợc thành lập từ năm 2004 và có địa 

chỉ trụ sở chính tại Lô M và K khu công nghiệp Nomura Hải Phòng (nay đổi tên thành 

Khu công nghiệp Nhật Bản–Hải Phòng), xã An Hƣng, huyện An Dƣơng, thành phố 
Hải Phòng. Công ty đƣợc Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đầu 

tƣ số 44/GP-KCN-HP ngày 09/09/2004, nay là số 9805336148 cấp sửa đổi lần thứ 

5 ngày 27/02/2023. 

Nghành nghề sản xuất, kinh doanh là sản xuất để xuất khẩu toàn bộ (100%) 

sản phẩm phụ tùng ô tô, sản phẩm chính là các loại Túi khí bảo vệ an toàn cho lái 

xe và hành khách trong xe ô tô, các loại Tay lái ô tô bọc da và nhựa Polyurethane. 

Trải qua các giai đoạn từ năm 2004 đến nay, Công ty đã đƣợc các cấp có 

thẩm quyền cấp phép các giấy phép môi trƣờng cụ thể nhƣ sau:  

Năm 2004, Công ty đã đƣợc cấp giấy xác nhận cam kết thực hiện các biện 

pháp bảo vệ môi trƣờng số 167/STN&MT ngày 22/11/2004 của Công ty TNHH 

Toyoda Gosei tại Lô M khu công nghiệp Nomura Hải Phòng do UBND thành phố 

Hải Phòng cấp. 

 Năm 2015, Công ty đã đƣợc cấp sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại với mã 

số 31.000362.T số 04/2015/SĐK-STNMT ngày 09/1/2015 do UBND thành phố 

Hải Phòng cấp. 

Năm 2017, Công ty đã có Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trƣờng Dự án đầu tƣ nâng công suất xƣởng sản suất tay lái ô tô (3.450.000 

chiếc/năm) và túi khí số 2 (12.000.000 chiếc/năm) do Công ty TNHH Toyoda 

Gosei Hải Phòng làm chủ đầu tƣ tại Lô K, khu công nghiệp Nomura Hải Phòng số 

3506/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 do UBND thành phố Hải Phòng cấp phép. 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của Dự án đƣợc lập dựa trên 

những căn cứ pháp lý sau: 

- Luật bảo vệ môi trƣờng số 72-2020-QH14. 
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng. 
- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nƣớc 

và xử lý nƣớc thải. 
- Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi 

trƣờng quy định chi tiết một số điều hòa của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 
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CHƢƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

A. THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN  

1. Tên chủ cơ sở 

 - Chủ đầu tƣ: Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng  

 - Địa chỉ: Lô M&K, khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, xã An Hƣng, 
huyện An Dƣơng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam. 

 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tƣ: Ông Masami Suzuki, 
Chức vụ: Tổng Giám đốc. 

 - Mã số chi nhánh: 0200600678. 

 - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ số 9805336148 do Ban quản lý khu kinh tế 
Hải Phòng cấp  sửa đổi lần thứ năm ngày 27/02/2023. 

 - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0200600678 do Sở Kế 
hoạch và đầu tƣ thành phố Hải Phòng cấp sửa đổi lần thứ 8 ngày 23/02/2023. 

2. Tên cơ sở 

 - Tên cở sở: “Sản xuất phụ tùng ô tô“ 

 - Địa điểm thực hiện dự án đầu tƣ: Lô M và K, khu công nghiệp Nhật Bản - Hải 
Phòng, xã An Hƣng, huyện An Dƣơng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam. 

* Vị trí khu đất của Lô M nhƣ sau: 

 Phía Đông giáp: Công ty TNHH Wayne Việt Nam và Công ty TNHH  
    Guo Xiang Hải Phòng. 

 Phía Tây giáp: Công ty TNHH Toyota Boshoku Hải Phòng.  

 Phía Nam giáp: Công ty TNHH Yazaki hải Phòng. 

 Phía Bắc giáp: Công ty TNHH Lihit Lab Việt Nam và Công ty Daito Rubber 
Việt Nam. 

 * Vị trí khu đất của Lô K nhƣ sau: 

 Phía Đông giáp: Công ty Citizen Machinery. 

 Phía Tây giáp: Công ty Yohoku, IKO Thomson.  

 Phía Nam giáp: Công ty TNHH Kokuyo và Công ty Ojitec Hải Phòng. 

 Phía Bắc giáp: Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng. 

Hợp đồng thuê lại đất giữa Công ty phát triển hạ tầng KCN Nomura - Hải 

Phòng (nay là KCN Nhật Bản – Hải Phòng) và Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải 

Phòng đƣợc đính kèm ở phụ lục của báo cáo. 
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Bảng 1. Tọa độ các điểm khống chế vị trí của Nhà máy 

Số hiệu mốc Tọa độ 

 X Y 

Lô M 

A 20.909667 106.594640 

B 20.909598 106.593054 

C 20.906945 106.593094 

D 20.906946 106.594767 

Lô K 

A 20.904432 106.594853 

B 20.904302 106.591608 

C 20.902167 106.591688 

D 20.902307 106.594901 

 

 
Hình 1. Vị trí địa lý của dự án         

- Giấy xác nhận số 167/STN&MT ngày 22/11/2004 của UBND thành phố 
Hải Phòng về việc cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng của Công 
ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng. 

Lô  M 

Lô K 
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- Quyết định số 3506/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND thành phố Hải 
Phòng về việc phê duyệt kết báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng dự án đầu tƣ 

nâng công suất xƣởng sản xuất tay lái ô tô (3.450.000 chiếc/năm) và túi khí số 2 
(12.00.000 chiếc/năm) do Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng làm Chủ đầu 
tƣ tại Lô K, KCN Nomura Hải Phòng, xã An Hƣng, huyện An Dƣơng, Tp Hải 
Phòng. 

- Quy mô của dự án đầu tƣ: Tổng vốn đầu tƣ thực hiện dự án là 
3.150.000.000.000 đồng, dự án thuộc nhóm A theo luật Đầu tƣ công. 

- Tổng diện tích đất sử dụng: 135.319m2 theo Biên bản bàn giao đất và Sơ đồ 
giao đất Lô dất M và K, KCN Nhật Bản-Hải Phòng, xã An Hƣng, huyện An 
Dƣơng, Hải Phòng, Việt Nam theo các biên bản sau: số 16/NHIZ-O&M ngày 
18/10/2004; số 18//NHIZ-O&M ngày 22/02/2005 và số 50/NHIZ-FSD ngày 
2/5/2007 giữa Công ty phát triển KCN Nomura Hải Phòng và Công ty TNHH 
Toyoda Gosei Hải Phòng (Biên bản chi tiết được đính kèm tại phụ lục báo cáo). 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tƣ 

3.1. Công suất của dự án đầu tƣ 

- Công suất của Dự án Sản xuất phụ tùng ô tô do Công ty TNHH Toyoda 
Gosei Hải Phòng nhƣ sau: 

+ Các loại linh kiện Túi khí và túi khí bảo vệ an toàn cho lái xe và khách hàng 
trong xe ô tô: 25.000.000 chiếc/năm. 

+ Các loại Tay lái ô tô bọc da: 3.000.000 chiếc/năm. 

+ Các loại Tay lái ô tô bọc nhựa Poly Urethane: 450.000 chiếc/năm. 

Bảng 2. Các hạng mục công trình của dự án tại lô M 

STT Hạng mục Đơn vị Diện tích (m²) 

1 
Nhà xƣởng sản xuất + các khu nhà phụ trợ 

sản xuất 
 m²  19,619 

2 Nhà kho thành phẩm  m²  3,600 

3 Khu vực bồn LPG  m²  120s 

5 Nhà bảo vệ  m²  67 

6 Nhà để xe cho CNV  m²  2,500 

7 Nhà để xe ô tô của khách  m²  195 

11 Khu nhà chứa chất thải  m²  26 

12 Trạm XLNT  m²  21 

13 Đất trồng cây xanh, cỏ m²  16,390 

14 Đất sân đƣờng m²  11,400 

Tổng diện tích  m²         53,937.95 
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Bảng 3. Các hạng mục công trình của dự án tại lô K 

STT Hạng mục Đơn vị Diện tích 

1 
Nhà xƣởng sản xuất + các khu nhà phụ 

trợ xƣởng SW 
m² 13,355 

2 Nhà kho thành phẩm SW m² 1,200 

3 Khu vực bồn LPG xƣởng SW m² 24 

4 Kho hóa chất xƣởng SW m² 225 

5 Kho pha trộn hóa chất xƣởng SW m² 188 

6 Khu nhà đào tạo m² 1,499 

7 Nhà để xe cho CNV xƣởng SW m² 2,350 

8 Nhà bảo vệ xƣởng SW m² 45 

9 
Nhà xƣởng sản xuất AB2 + các khu nhà 
phụ trợ sản xuất 

m² 22,330 

10 Nhà kho thành phẩm AB2 m² 4,800 

11 Nhà bảo vệ xƣởng AB2 m² 70 

12 Nhà để xe cho CNV xƣởng AB2 m² 2,451 

13 Khu nhà chứa chất thải m² 96 

14 Trạm XLNT m² 21 

15 Đất trồng cây xanh, cỏ m² 21,954 

16 Đất sân đƣờng m² 10,774 

Tổng diện tích m² 81,381.8 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tƣ 

3.2.1 Quy trình sản xuất Vô lăng (SW) 

 Quy trình sản xuất Vô lăng gồm các công đoạn nhƣ sau: 

a) Quy trình gia công boss 
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Hình 2. Quy trình gia công boss 

* Thuyết minh quy trình: 

- Nguyên liệu Boss đƣợc nhập về sau đó đƣa vào máy cắt gọt để tạo lỗ ren. 
Trong quá trình gia công tạo ren có dùng dầu cắt gọt Rick Cut để làm mát, loại 
dầu này sẽ đƣợc bơm tuần hoàn tự động trong máy. Boss cắt gọt xong sẽ dùng khí 
xì khô => chuyển sang cộng đoạn tiếp theo. 

- Lƣợng dầu cắt gọt pha theo tỷ lệ 5 lít dầu + 75 lít nƣớc đổ đồng thời vào 
trong máy (một tuần bổ sung thêm 1 lít dầu + 15 lít nƣớc). Sau 3 tháng sẽ thay đổi 
toàn bộ lƣợng dầu trong máy ra và xử lý chất thải nguy hại. 

- Lƣợng Bavia thải ra trong quá trình gia công sẽ lấy từ trong máy ra 1 
tuần/lần => xử lý chất thải nguy hại. 

Chất thải phát sinh trong quá trình gia công boss: 

Chất thải nguy hại: Dầu thải, vỏ thùng đựng dầu, bavia, giẻ lau, găng tay 

dính dầu. 

Chất thải tái chế: Vỏ hộp carton, boss hỏng. 

Chất thải đƣợc thu gom phân loại riêng biệt tại bộ phận, cuối ca công nhân 
sẽ vận chuyển ra khu vực chứa chất thải chung của xƣởng theo quy định. 

Đối với dầu máy định kỳ công nhân bảo dƣỡng sẽ thay và thu gom vào khu 
vực chứa theo quy định 

b) Quy trình đúc Shingane 

 - Phôi nhôm tinh luyện đƣa vào lò nung dùng gas LPG nung nóng chảy (ở nhiệt 
độ 700 ÷ 850oC). Trong quá trình làm nóng chảy nhôm nhà máy không sử dụng 
bất kỳ chất hỗ trợ nào để tăng cơ tính cho sản phẩm hoặc chất khử oxy. Sau khi 
phun chất chống dính vào khuôn đúc xong sẽ lắp Boss đã gia công (1) vào khuôn 

rồi máy tự động múc nhôm lỏng đƣợc định lƣợng vào khuôn đúc thành phôi tay 
lái. 

1. Dầu làm mát (Risk Cut) 
2. Dầu máy 
3. Nƣớc (tỉ lệ 1% dầu + 15% nƣớc) 

Máy gia công boss Nguyên liệu boss 

1. Bavia 
2. Dầu thải 

Boss đã cắt gọt 
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 - Khuôn đúc shingane của nhà máy đƣợc nhập nguyên chiếc cùng với thiết bị 
sản xuất từ Nhật Bản về. Nhà máy không có hoạt động sản xuất khuôn đúc trong 

quá trình sản xuất, khuôn đúc rất ít khi bị hỏng và đƣợc thay thế khuôn khi nhà 
máy thay mẫu mã sản phẩm vô lăng. Khuôn đúc thay thế đƣợc coi là tài sản cố 
định và đƣợc huỷ theo thủ tục và yêu cầu của hải quan khu vực.  

 - Phôi tay lái lấy ra sẽ đƣa vào giá làm mát qua khí điều hòa rồi đƣa vào máy 

dập bavia (lƣợng bavia thừa sẽ đƣợc đƣa vào lò nung chảy), khuôn đúc sẽ đƣợc 
làm mát bằng khí điều hoà sau đó mới quay trở lại sản xuất. 

 - Sản phẩm đã dập bavia xong sẽ đƣợc dùng dũa bằng tay để làm sạch phần 
bavia trên sản phẩm. 

 - Tiếp đó sẽ đƣa sản phẩm vào máy gia công lỗ ren có dùng hỗn hợp dầu làm 
mát (tỷ lệ 10 lít dầu + 150 lít nƣớc máy), đƣợc dùng tuần hoàn 3 tháng thay 1 lần 
(lƣợng bavia đƣợc thu gom 1 ca/lần ⇒ xử lý CTNH). 

- Công đoạn sử dụng dầu làm mát là rất cần thiết vì lỗ ren trên vô lăng rất nhỏ 
nếu không sử dụng dung dịch dầu làm mát thì có thể dẫn đến nứt sản phẩm và 
hỏng máy gia công lỗ ren. 

 - Sản phẩm đã gia công lỗ ren sẽ đƣợc đƣa vào máy rửa để rửa sạch phần dầu 
từ công đoạn trƣớc còn dính trên sản phẩm (dùng nƣớc thông thƣờng với lƣợng 
100 lít nƣớc dùng trong 4 tiếng, lƣợng nƣớc đƣợc thay ra sẽ đƣợc bơm vào hệ 
thống đƣờng ống thu gom về trạm xử lý nƣớc thải để xử lý ⇒ chảy vào hệ thống 
đƣờng nƣớc thải của KCN). 

- Lƣợng nƣớc sử dụng:  

200 lít/ca (8 tiếng) *2 ca = 400 lít/ngđ/máy*6 máy = 2400 lít/ngđ*23,2 ngày làm 

việc trong tháng = 55,68m3/tháng=668.16m3
/năm 

- Sau khi rửa xong sẽ đƣa vào giá để khô phần nƣớc còn đọng trên sản phẩm 
thành Shingane hoàn thiện. Việc test X Quang đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

- Sản xuất đƣợc xe đầu tiên trong ca (36 sản phẩm/xe) ⇒ test 5 sản phẩm. 

- Từ xe thứ 2 trở đi test 1 sản phẩm/xe. 

- Trung bình 1 ca 8 tiếng 1 máy sản xuất đƣợc khoảng 17 xe. 

- Thời gian test từ 10-12s/sản phẩm (test kín). 

- Trung bình 1 ca test 21 sản phẩm/máy*6 máy = 126 sản phẩm*12s = 1.5120s 
(tƣơng tự 25.2 phút) 

Vậy trung bình một ca 01 ngƣời làm công việc test XQuang làm khoảng 25.2 
phút (công việc không liên tục, cứ mỗi 30 phút sẽ test 6 sản phẩm). 

Trong quá trình test ngƣời thao tác luôn phải đeo liều kế cá nhân. Sản phẩm 
test xong nếu đạt sẽ tiếp tục sử dụng sản phẩm đó cho công đoạn sau, nếu không 
đạt sẽ hủy (tái chế nung lại). Thiết bị sử dụng bằng điện. 

Chất thải phát sinh trong quá trình đúc Shingane: 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Dự án: Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô 

 

Tên công ty: Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng 
Địa chỉ: Lô M và K, Khu công nghiệp Nhật Bản – Hải Phòng, huyện An Dương, Hải Phòng.  8 

- Chất thải nguy hại: Dầu thải, vỏ thùng đựng dầu, giẻ lau, găng tay dính 

dầu; 

- Chất thải tái chế: Bavia nhôm, lõi boss đã gia công hỏng; 

- Xỉ nhôm, nhiệt từ lò nung; 

- Nước thải sản xuất; 

- Tiếng ồn, độ rung. 
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Hình 3. Quy trình đúc Shingane 

Quy trình Đúc Shigane

Nhôm thỏi Lò nung chảy
Khuôn đúc 

Shigane
Khuôn dập 

bavia Máy rửa

Gas LPG

1. Linh kiện boss
2. Chất chống dính (các 
loại)

Nƣớc

Nƣớc 

thải

Trạm 
XLNT

Trạm XLNT 
của KCNNhôm vụn

Dầu thủy lực

Rũa bavia

Mạt nhôm thải

Xì khôGia công lỗ ren

Dầu làm mát 
(Risk Cut)

Bavia, dầu thải

Shigane thành phẩm

(1)

Khí

Nhiệt Lƣới lọc 
tách bụi

Sản phẩm 

hỏng

Môi trƣờng

Xỉ nhôm
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c)  Quy trình đúc PU 

 
 

Hình 4. Quy trình đúc PU 

 

Shigane 
thành phẩm (1) Máy đúc PU

1. ISO
2. Hỗn hợp POLY (*)
2. Chất chống dính các loại

Cắt bavia
Vệ sinh chất chống dính

1. Chất tẩy (MEK + IPA)
2. Giấy Bemcot

1. Bavia thải
1. Giấy Bemcot dính MEK thải

Thành phẩm 

Shigane Bọc nhựa
(3)

Nhập kho

1. Bọt khí PU thải
2. Vỏ thùng đựng
2. Hóa chất thải

Công đoạn 
Bọc da
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 Thuyết minh quy trình: 

 Hỗn hợp nguyên liệu đƣa vào máy đúc PU bao gồm, ISO, dung dịch tạo màu (đen, xám), nhựa thông, hỗn hợp poly, chất chống 
dính,.. 

 Ngƣời thao tác tại máy đúc Poly Urethan (gọi tắt là PU) sẽ phun chất chống dính vào khuôn đúc PU sau đó sẽ lắp Shingane hoàn 
thành của công đoạn Đúc vào, đóng máy lại khi đó máy tự động bơm hỗn hợp Poly Urethan vào theo thời gian quy định sẽ tạo ra 
sản phẩm bọc nhựa Poly Urethan, sau đó công nhân lấy sản phẩm ra và dùng lƣỡi dao chuyên dụng (giống dao cắt giấy) để cắt phần 
bavia thừa, sau đó dùng giấy tấm xốp thấm chất tẩy rửa MEK để lau sạch phần chất chống dính trên sản phẩm rồi chuyển sang công 
đoạn bọc da (có những loại SP sẽ xuất hàng luôn không cần bọc da).  

Chất thải phát sinh tại công đoạn đúc PU: 

- Chất thải nguy hại: Giấy tấm xốp dính MEK, hóa chất thải, vỏ thùng đựng hóa chất, giẻ lau, găng tay dính dầu. 

- Chất thải công nghiệp: Bavia nhựa PU, lưỡi dao cắt, bavia nhựa thừa, găng tay,... 

- Tiếng ồn, độ rung. 

- Hơi dung môi hữu cơ. 
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d) Quy trình Dập da 

 Da tấm nhập về sẽ đƣa vào máy để công nhân kiểm tra những lỗi  trên da (những phần lỗi sẽ đƣợc đánh dấu lại và thải bỏ, phần da 

thải bỏ sẽ đƣợc xử lý chất thải công nghiệp) sau đó sẽ trải tấm da trên bàn để vẽ layout xong đƣa vào máy đột sẽ dùng khuôn đ ặt lên 

những phần đã đƣợc vẽ layout dập cho tấm da đứt ra ⇒ tiếp theo tấm da đã đột xong sẽ đƣa vào máy mài để mài bớt phần via của 

tấm da ⇒ tùy theo từng yêu cầu mà có làm công đoạn dập tạo vân ⇒ kết thúc xong sẽ may lắp ghép những tấm da đó lại để tạo 

thành 1 vòng da OK chuyển sang công đoạn Bọc da 

Chất thải phát sinh 

Chất thải nguy hại: dầu thải của máy, giẻ lau găng tay dính dầu 

Chất thải công nghiệp: Da vụn, mạt da, chỉ vụn, găng tay, giẻ lau, tạp dề. 

Chất thải đƣợc thu gom phân loại riêng biệt tại bộ phận, cuối ca công nhân sẽ vận chuyển ra khu vực chứa chất thải c hung của 

xƣởng theo quy định 

Đối với dầu máy định kỳ công nhân Bảo dƣỡng sẽ thay và thu gom vào khu vực chứa theo quy định.  
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Hình 5. Quy trình Dập da 

 
 
 
 
 
 
 
 

Máy mài da

Máy tạo vân

Da tấm

Máy dập da

Dầu thủy lực
VG 32, VG 46

1. Dầu thải
2. Da vụn

Dầu máy VG10

Mạt da
(không có dầu thải)

Dầu thải

Dầu máy VG10

Máy may Thành phẩm
Dập da (2)

Dầu máy VG10

Dầu thải

Máy kiểm tra 

da
Xếp dƣỡng
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e) Quy trình Bọc da 

 

 
 

Hình 6. Quy trình Bọc da 

 Thuyết minh quy trình công nghệ: 

 Ngƣời thao tác lấy sản phẩm PU sẽ đƣợc đặt vào trục dán sau đó dùng chổi chuyên dụng quét keo vào xung quanh sản phẩm rồi 
dùng da vòng (thành phẩm dập da) bọc vào phần PU đó ⇒ dùng chỉ khâu lại (trên tấm da đó đã đƣợc dập lỗ sẵn) sau khi khâu xong 
sẽ dùng hơi nƣớc nóng (nƣớc thông thƣờng dùng điện để làm nóng) tại công đoạn nhiệt phong để làm cho da mềm sau đó chỉnh sửa 
những nếp nhăn trong quá trình khâu. Sau khi chỉnh sửa xong sẽ kiểm tra hoàn thiện và cắt những phần bavia thừa ra trên sản phẩm, 

Thành phẩm
Shigane Bọc nhựa(3)

Quét keo

Thành phẩm Dập da(2)

Keo dính
1. Konybond GP29
2. Penguin Cement 321

Dụng cụ dính 
keo thải

Khâu

Chỉ

Chỉ vụn

Máy
nhiệt phong

Nƣớc thông 
thƣờng

Nhiệt

Kiểm tra
Hoàn thiện

Keo dinh 
Anteco

1. Vỏ lọ keo 
Anteco
2. Bavia da

Đóng gói
xuât hàng

Túi nylon
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dùng keo Anteco dính những phần chƣa đƣợc quét keo từ công đoạn đầu ⇒ thành sản phẩm vô lăng hoàn chỉnh đóng vào thùng 

nhập kho chờ xuất hàng. 

Chất thải phát sinh tại công đoạn bọc da 

- Chất thải nguy hại: keo thừa, vỏ lọ/chai đựng keo, giẻ lau dính keo, găng tay dính dầu, chổi quét keo. 

- Chất thải công nghiệp: da vụn, chỉ thừa, tạp dề, găng tay, giẻ lau, giấy bemcot. 

- Nhiệt độ, hơi dung môi hữu cơ. 
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3.2.2. Quy trình sản xuất Túi khí (AB) 

a) Quy trình cắt vải: 

 
 

Hình 7. Quy trình cắt vải 

 Diễn giải quy trình: 

 Vải cuộn nhập về sẽ đƣợc trải ra bàn (50 tấm/lần), ngƣời thao tác sẽ lấy một tấm trên đặt vào máy  in ploter, sau đó máy sẽ tự 

động in layout trên tấm vải đó. Sau khi kết thúc sẽ đặt tấm vải đã đƣợc in layout  vào tập vải đã trải trƣớc đó, ngƣời thao tác sẽ dùng 

máy cắt bằng tay để cắt thành những chi tiết nhƣ trong layout trên tấm vải.  

 Phần cắt xong sẽ đƣợc đƣa vào máy đột để đột thành những chi tiết theo khuôn. Sau đó sẽ thực hiện kiểm tra phân loại và chuyển 

sang công đoạn vẽ dấu may, cắt laze và cuối cùng sẽ chuyển sang công đoạn may.  

Chất thải phát sinh: 

- Chất thải nguy hại: dầu thải, túi dính mực thải, giẻ lau,  găng tay, dụng cụ dính mực thải, bút marking, ruột các loại bút 

- Chất thải tái chế: vải vụn, lõi cuộn vải, vỏ bọc cuộn vải, nylon, dây đai, palet gỗ, vải thừa 

Vải cuộn Máy đột

Vải thừa

Kiểm tra phân loại
Sản phẩm cắt 

hoàn thiện 
(1)

Dao cắt chuyên dụng

Máy cắt

Xuất về nhà cung cấp

2. Lõi cuộn vải
2. Vỏ bọc, nylon, dây 
đai
3. Pallet gỗ

Dầu thủy lực

Vải 

vụn
Dầu 

thải
Sản phẩm hỏng

Công 
đoạn may

Máy vẽ dấu may

Mực in ploter

Túi dính mực thải
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Chất thải đƣợc thu gom phân loại riêng biệt tại bộ phận, cuối ca công nhân sẽ vận chuyển ra khu vực chứa chất thải chung của 

xƣởng theo quy định. Đối với dầu máy định kỳ công nhân bảo dƣỡng sẽ thay và thu gom vào khu vực chứa theo quy định. Đối với 

vải vụng sẽ tập kết tại khu vực theo quy định => xuất trả về nhà cung cấp.  

Vải thừa sẽ đƣợc đóng gói xuất trả nhà cung cấp tại Thái Lan để tái chế.  

b) Quy trình dập linh kiện kim loại 

 
 

Hình 8. Quy trình dập linh kiện kim loại 

Phôi thép
(thép lá cuộn)

Kiểm tra 

phân loại

Bavia, ồn, rung

Sản phẩm lỗi

Chuyển công 
đoạn sản xuất 

Túi khí

Đóng gói
nhập kho chờ 

xuất hàng

1. Dầu Aqua (bảo vệ bền mặt)
2. Dầu máy (VG 32, VG 100)

1. Thùng Carton
2. Nylon

Khuôn dập

1. Dầu Aqua => bay hơi
2. Dầu máy ⇒ Dầu thảiBulong + Máy bắn bulong
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  Phôi thép nhập về sẽ dùng cầu trục đƣa vào trong máy dập (khuôn dập đƣợc 

lắp trong máy) để dập thành những linh kiện cần thiết, do cuộn phôi có thể dính 

bụi bẩn nên sẽ dùng dầu bảo vệ bề mặt Aqua phun vào bề mặt của lá thép để vệ 

sinh chống han rỉ. Tùy theo từng loại sản phẩm mà sẽ có bulong (máy bắn bulong 

trong máy dập) sẽ tự động cấp bulong vào.  

Sản phẩm dập xong sẽ tự động trôi trên băng chuyền ra ngoài, công nhân sẽ 

lấy sản phẩm kiểm tra và xếp vào thùng. 

Tùy theo từng loại sản phẩm, có loại sẽ đƣợc chuyển ngay sang công đoạn 

sau hoặc sẽ đóng thùng xuất đi hoặc hàn tích lại. 

Chất thải phát sinh: 

+ Chất thải nguy hại: Dầu thải, dây cáp cẩu, giẻ lau, găng tay dính dầu  

+ Chất thải tái chế: Phôi thừa, gỗ, đai thép, nylon  

+ Chất thải được thu gom phân loại riêng biệt tại bộ phận, cuối ca công 

nhân sẽ vận chuyển ra khu vực chứa chất thải chung của xưởng theo quy định  

+ Đối với dầu máy định kỳ công nhân Bảo dƣỡng sẽ thay và thu gom vào 

khu vực chứa theo quy định. 

c) Quy trình In NSC 

Ngƣời thao tác sẽ đổ chất kết dính SNC vào máy, trong máy có đặt sẵn 

khuôn, sau đó đƣa vải nguyên liệu vào, gạt công tắc và máy tự động in chất kết 

dính vào sản phẩm, kết thúc hành trình in ngƣời thao tác lấy sản phẩm ra chuyển 

ra công đoạn kiểm tra nếu OK sẽ cho vào máy ép 2 sản phẩm cho dính lại với 

nhau rồi chuyển sang công đoạn may để thành sản phẩm hoàn thiện.  

Một thùng chất kết dính SNC có dung tích 20 lít in đƣợc khoảng 3000 lần 

(sản phẩm) cứ tiếng đồng hồ sẽ thay một khuôn in, chất kết dính trên khuôn in sẽ 

dùng vải thừa lau sạch đến khi lƣợng keo còn dính trên khuôn nhỏ hơn 3g (để lên 

cân để kiểm tra). Vải dính SNC sẽ xử lý chất thải nguy hại.  

Khuôn sẽ đƣa vào trong máy dùng nƣớc thông thƣờng rửa sạch (14 lít nƣớc/1 

khuôn). 

Định mức lƣợng nƣớc:  

14 lít nƣớc rửa 1 khuôn (dính 0.3g chất kết dính SNC)  

- 2 tiếng thay khuôn 1 lần  

- Thời gian làm việc: 8 tiếng/1 ca  

- Số khuôn sử dụng cho 1 máy là 4 khuôn/ngày  

Số máy hiện có là: 1máy * 4 khuôn = 4 khuôn/ngày  

- 4 khuôn * 14 lít nƣớc= 56 lít nƣớc/ngày (quy đổi 0.056m³)  

- 1 tháng hoạt động khoảng 5 ngày*8 tiếng/ngày*0.056m
3= 2.25m3/tháng 

= 27m3
/năm 
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Chất thải phát sinh: 

+ Chất thải nguy hại: Keo SNC thừa, vỏ thùng đựng, vải dính keo, giẻ lau 

găng tay dính keo SNC  

Chất thải đƣợc thu gom phân loại riêng biệt tại bộ phận, cuối ca công nhân 

sẽ vận chuyển ra khu vực chứa chất thải chung của xƣởng theo quy định.  

 

 
Hình 9. Quy trình In NSC 

 

d) Quy trình may túi khí: 

Công đoạn may 

túi SAB 

Khuôn dính keo 

Máy in SNC 

1. Chất kết dính SNC 

2. Khuôn in 

3. Vải túi khí 

Kiểm tra và ép 

nhiệt 

Máy may 

2. Sản phẩm đã 

hoàn thiện 

Sản phẩm 

hỏng 

1. Chất kết dính SNC thải 

2. Vải túi khí dính SNC 

Sản phẩm hỏng 

Máy rửa 

Nƣớc thải (*) 

Đƣờng nƣớc thải ra 
trạm xử lý nƣớc thải 

Đƣờng nƣớc thải Khu 
công nghiệp 

 

Nƣớc thông 

thƣờng 
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Loại túi khí số 1,2 Loại túi khí số 3 

Trình tự 
 

Chất thải 

phát sinh 

   
Vải cắt đã hoàn 

thiện; Chỉ may; 

Retainer, áo bọc, 

các phụ kiện 
  

↓ 
  

May gia cƣờng → Dầu thải, 

chỉ thừa 

↓ 
  

Cắt lỗ vent → Mùi, vải 

thừa 

↓ 
  

Kiểm tra trung 

đoạn → Mực dấu, 

giẻ lau 

↓ 
  

May ngoài 1, rò 
kim loại → Dầu thải, 

chỉ thừa 

↓ 
  

Lồng retainer → Retaier 

hỏng 

↓ 
  

May ngoài 2 → Dầu thải, 

chỉ 
 thừa 

↓ 
  

Kiểm tra cuối → Mực dấu, 

giẻ lau 

↓ 
  

Gấp, bọc áo → Áo bọc 

hỏng 

↓ 
  

Đóng gói, nhập 

kho   
 

Trình tự 
 

Chất thải 

phát sinh 

   
Nguyên liệu 

nhập về   

↓ 
  

May Tension (tai 
treo) → Dầu thải, 

chỉ thừa 

↓ 
  

May tai túi → Dầu thải, 

chỉ thừa 

↓ 
  

Lồng Inner Tube → 
 

↓ 
  

Kiểm tra trung 

đoạn → Mực dấu 

↓ 
  

Gấp → Dầu thải 

↓ 
  

Quấn băng dính, 

banship → 
lõi băng 

dính, băng 

dính 

↓ 
  

Ép plate hoặc 

gắn clip 
(tùy theo từng 

loại sản phẩm sẽ 

làm 1 trong 2 

công đoạn này) 

→ Plate, clip 

hỏng 

↓ 
  

Kiểm tra, đóng 

gói chờ xuất 

hàng 
→ Mực dấu 

   
 

 

Hình 10. Quy trình sản xuất túi khí 
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 Thuyết minh quy trình: 

Loại túi khí số 1,2: Ngƣời thao tác đƣa sản phẩm vào máy may (có lắp chỉ 

sẵn) và may theo tiêu chuẩn ⇒ chuyển sang công đoạn cắt lỗ vent (lỗ thoát khí 

bằng máy cắt có tia laze) ⇒ đƣa vào bàn sáng (ở dƣới có bóng điện để kiểm tra dị 

vật), sau đó đóng dấu đã đạt ⇒ chuyển sang công đoạn may ngoài may lại thành 1 

túi hoàn chỉnh rồi đƣa sản phẩm chạy qua 1 máy rò kim loại xem sản phẩm có bị 

lẫn dị vật bằng kim loại không ⇒ nếu OK sẽ lồng retainer (linh kiện kim loại) vào 
⇒ may đóng lại (may ngoài 2) ⇒ kiểm tra một lần nữa ⇒ gấp, bọc áo đóng gói 

nhập kho. 

Loại Túi khí số 3: Nguyên liệu nhập về ⇒ gá tấm Tension vào ⇒ may ⇒ gá 
tấm gia cƣờng vào để may tai túi ⇒ lòng Inner Tube vào hàn lại ⇒ đƣa lên bàn 

sáng kiểm tra dị vật ⇒ đƣa vào máy gấp cuộn ⇒ chuyển sang quấn băng 

sinh/banship để định hình túi ⇒ tùy theo loại túi sẽ ép plate hoặc gắn clip (mục 

đích để treo lên xe) ⇒ kiểm tra tổng quan lần cuối ⇒ đóng gói nhập kho chờ xuất 

hàng. 

Chất thải phát sinh:  

+ Chất thải nguy hại: Dầu thải, giẻ lau/găng tay dính dầu  

+ Chất thải tái chế: Túi khí hỏng, chỉ thừa, lõi cuộn chỉ, lõi băng dính, vỏ 

thùng carton, lynon các loại  

+ Chất thải công nghiệp: mặt sau băng dính các loại, băng dính, banship 

hỏng,... 

Chất thải đƣợc thu gom phân loại riêng biệt tại bộ phận, cuối ca công nhân 

sẽ vận chuyển ra khu vực chứa chất thải chung của xƣởng theo quy định  

Đối với dầu máy định kỳ công nhân Bảo dƣỡng sẽ thay và thu gom vào khu 

vực chứa theo quy định  

Đối với vải vụn sẽ tập kết tại khu vực theo quy định ⇒ xuất trả về nhà cung 

cấp  

(Với từng đơn đặt hàng sản xuất mỗi loại túi khí khác nhau (03 loại túi khí) 

thì dây chuyền sản xuất sẽ đƣợc điều chỉnh thiết bị phù hợp theo từng khuôn mẫu 

quy định của từng loại).  

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tƣ 

 Sản phẩm của dự án đầu tƣ bao gồm: 

- Túi khí: Tên tiếng anh là Air Bag (viết tắt là AB): Túi khí ô tô là một đệm 

phao đƣợc thiết kế để bảo vệ những ngƣời ngồi trong xe khỏi các chấn thƣơng 

nghiêm trọng trong trƣờng hợp va chạm xảy ra. Túi khí ô tô là thiết bị duy nhất 

trên xe ô tô chỉ đƣợc sử dụng một lần, khi bắt đầu hoạt động cũng là lúc nó sẽ tự 

làm hỏng. Va chạm dù là chính diện hay bên hông đều sẽ kích hoạt các cảm biến 

của xe bao gồm: cảm biến gia tốc, cảm biến va chạm, cảm biết áp suất sƣờn, cảm 

biến áp suất phanh, con quay hồi chuyển, cảm biến trên ghế. 
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- Vô lăng ô tô: Tên tiếng anh là Steering Wheel (viết tắt là SW), Vô lăng ô tô 

là một phần trong hệ thống lái đƣợc điều khiển bởi tài xế. Phần còn lại của hệ 

thống sẽ phản ứng với những tác động từ ngƣời lái lên vô lăng thông qua sự phối 

hợp giữa hai cặp cơ cấu lái bánh răng - thanh răng và trục vít - bánh vít, đồng thời 

có thể đƣợc hỗ trợ từ bơm thủy lực. 

  

Hình 11. Sản phẩm của nhà máy 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nƣớc của dự án đầu tƣ 

4.1. Nhu cầu nguyên liệu, vật liệu 

 Do tính chất đặc thù sản xuất phụ thuộc vào đơn hàng của khách hàng vì 

thế công suất của mỗi loại sản phẩm cũng nhƣ nhu cầu nguyên liệu, phụ liệu của 

dự án sẽ đƣợc điều chỉnh theo từng thời điểm yêu cầu sản xuất của khách hàng.  

 Công suất Dự án: 25.000.000 chiếc/năm các linh kiện túi khí và túi khi bảo 

vệ an toàn cho lái xe và hành khách trong xe ô tô; 3.000.000 chiếc/năm tay lái ô 
tô bọc da, 450.000 chiếc/năm tay lái ô tô bọc nhựa polyrethane. 

Bảng 4. Nhu cầu nguyên liệu, phụ liệu của dự án 

Loại 

sản 

phẩm 
Tên nguyên vật liệu Nguồn gốc 

Đơn 

vị/năm 
Số lƣợng 

 

Túi khí  
ô tô 

Vải các loại 
Nhập khẩu Thái Lan, 

Trung Quốc, Nhật Bản 
m2 71.576.864 

Chỉ may túi khí 
Nhập khẩu Nhật, Thái 

Lan 
m 732.036.112 

Băng dính 
Nhập khẩu Nhật, Việt 

Nam 
kg 72.661.385 

Phôi thép 
Nhập khẩu Nhật, Việt 

Nam 
kg 2.388.279 

Linh kiện kim loại 

(retainer) 
Nhập khẩu Nhật, 

Trung Quốc 
cái 8.675.983 

Túi khí 

Vô lăng 
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Loại 

sản 

phẩm 
Tên nguyên vật liệu Nguồn gốc Đơn 

vị/năm 
Số lƣợng 

 

Mực vẽ dấu may  Nhập khẩu Nhật ml 35.164 

Dầu máy VG 10 Nhập khẩu Nhật lít 1665 

Vô lăng 
ô tô 

Chỉ khâu vô lăng 
Nhập khẩu Nhật, Thái 

Lan 
m 78908370 

Da bọc vô lăng 
Nhập khẩu Trung 

Quốc, Nhật 
m2 1.402.815 

Nhôm thỏi 
Nhập khẩu Nhật, 

Indonesia 
kg 11.456.326 

Nhựa thông nhân tạo Nhập khẩu Nhật kg 97.814 

Chất bảo vệ bề mặt Nhập khẩu Nhật kg 9.998 

Chất chống dính các 
loại 

Nhập khẩu Nhật 
kg 

22.909 

Chất ổn định Nhập khẩu Nhật kg 6050 

Chất tạo màu Nhập khẩu Nhật kg 91281 

Chất xúc tác Nhập khẩu Nhật kg 181124 

Chất trợ dung Nhập khẩu Nhật kg 853.734 

Chất dãn nở Nhập khẩu Nhật kg 1.365.228 

Dầu máy đúc Nhập khẩu Nhật lít 8183 

Dung dịch rửa vô 

lăng (MEK+IPA) 
Nhập khẩu Nhật kg 116.900 

Keo dán Nhập khẩu Nhật kg 116.900 

Nhựa thông nhân tạo Nhập khẩu Nhật kg 82.102 

Boss nguyên liệu Nhập khẩu Nhật cái 3.450.000 

Giấy bemcot Nhập khẩu Nhật tờ
 300.000 

Chất chống lão hoá Nhập khẩu Nhật kg 1,19 

Dầu cắt gọt kim loại 

Risk Cut 
Nhập khẩu Nhật lít 2.509 

Dầu thủy lực Hydol 

haw exlv 
Nhập khẩu Nhật kg 2.440 

Mỡ bôi trơn 
Mobil Lux EP 

Nhập khẩu Nhật kg 79,72 

Dầu thủy lực Mobil 

DTE oil medium 
Nhập khẩu Nhật kg 914 

Dầu bôi trơn  
Mobil Vactra oil  
No 2 

Nhập khẩu Nhật kg 1523 
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Loại 

sản 

phẩm 
Tên nguyên vật liệu Nguồn gốc Đơn 

vị/năm 
Số lƣợng 

 

Dầu thủy lực 
Mobil DTE 24 

Nhập khẩu Nhật kg 609 

Dầu thủy lực 
Ondina Oil 67 

Nhập khẩu Nhật kg 611 

Dầu sấy khuôn 
Barrel 400 

Nhập khẩu Nhật Lít 1.340 

Dầu bôi trơn 
Neocaster PW – 80 

Nhập khẩu Nhật kg 16.603 

Dầu thủy lực 
VG 100 

Nhập khẩu Nhật Lít 288 
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Bảng 5. Đặc điểm một số loại nguyên liệu, phụ liệu, hoá chất dùng trong sản xuất  

STT Tên thƣơng 

mại 

Tên nguyên 
liệu/phụ liệu/hoá 

chất 
Công thức hóa học Số CAS Tỷ lệ Đặc điểm Quy cách 

đóng gói 

1 
Nhựa thông 

nhân tạo 
Sannix FA-703 - 9082-00-2 41,77% Thể lỏng 

Thùng phi sắt 

200kg 

2 

Nhựa thông 
nhân tạo 

Foamlite 
 NI-3507B 

 -  - 17,10% Thể lỏng 
Thùng phi sắt 

230kg 

3 
Foamlite  
NI-3406B 

C15H10N2O2 

9048-57-1 

12,31% Thể lỏng 
Thùng phi sắt 

230kg 
9016-87-9 

101-68-8 

4 Chất xúc tác 
DIETHYLENE 
GLYCOL (DEG)  

C4H10O3 111-46-6 5,52% Thể lỏng 
Thùng phi sắt 

225kg 

5 Chất xúc tác KAOLIZER P-200 7-2522 134900-46-2 1,02% Thể lỏng 
Thùng phi sắt 

200kg 

6 Chất xúc tác 
ETHYLENE 
GLYCOL 

 - 107-21-1 1,71% Thể lỏng 
Thùng phi sắt 

225kg 

7 Chất xúc tác DABCO 33-LV 

246-770-3 
(C6H14O3) 

25265-71-8 
0,61% Thể lỏng 20kg/can sắt 

205-999-9 
(C6H12N2) 

280-57-9 

8 Chất xúc tác DABCO BL-17   51390-19-3 0,36% Thể lỏng 20kg/can sắt 
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STT Tên thƣơng 

mại 

Tên nguyên 
liệu/phụ liệu/hoá 

chất 
Công thức hóa học Số CAS Tỷ lệ Đặc điểm Quy cách 

đóng gói 

246-770-3 
(CH3COC2H5) 

25265-71-8 

9 
Chất bảo vệ bề 

mặt 
MEK 

C4H8O 
78-93-3 2,40% Thể lỏng 

Thùng phi sắt 

165kg CH3COC2H5 

10 Chất tẩy bề mặt IPA C3H6O 67-63-0 0,66% Thể lỏng 
Thùng phi 
sắt160kg 

11 
Chất bảo vệ bề 

mặt 
DBE   

1119-40-0 55-65 

0,00004% Thể lỏng 20kg/can sắt 627-93-0 10-25 

106 65-0 15-25 

12 Chất tạo màu NRC-D-BLK-2 

  9003-11-6 

4,71% Thể lỏng 15kg/can sắt 
C24H38O4 117-81-7 

  1333-86-4 

CaCO3 471-34-1 

13 Chất tạo màu 
PO-GRAY DRM-
136B-DC 

C 1333-86-4 

0,008% Thể lỏng 15kg/can sắt TiO2 13463-67-7 

Fe203 1309-37-1 

14 Chất ổn định L-5302     0,33% Thể lỏng 20kg/can sắt 
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STT Tên thƣơng 

mại 

Tên nguyên 
liệu/phụ liệu/hoá 

chất 
Công thức hóa học Số CAS Tỷ lệ Đặc điểm Quy cách 

đóng gói 

15 
Chất chống 

dính các loại 
RIKEZAI N-771     11,25% Thể lỏng 

Thùng phi sắt 

145 kg 

16 
Chất chống 

dính 
FRELEASE FY-90 

C7H14 (203-624-3) 108-87-2 

0,010% Thể lỏng 10 kg/can sắt 
C8H18 (247-861-0) 26635-64-3 

C8H18 (203-892-1) 111-65-9 

C3H8O (200-661-7) 67-63-0 

17 
Chất chống 

dính 
FRELEASE 1000     0,23% Thể lỏng 15 kg/can sắt 

18 
Chất bảo vệ bề 

mặt 

OZURAY A1 
GREY MV-136B-
1K 

200-661-7 (C3H8O) 67-63-0 

0,0006% Thể lỏng 4 kg/can sắt 

203-625-9 (C7H8) 108-88-3 

201-159-0 (C4H8O) 78-93-3 

203-539-1 
(C4H10O2) 

107-98-2 

215-609-9 1333-86-4 

  9017-09-8 

13463-67-7 (O2Ti) 13463-67-7 

243-746-4 
(Fe(OH)2) 

20344-49-4 
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STT Tên thƣơng 

mại 

Tên nguyên 
liệu/phụ liệu/hoá 

chất 
Công thức hóa học Số CAS Tỷ lệ Đặc điểm Quy cách 

đóng gói 

19 
Chất chống lão 

hóa 
IRGANOX 1135 406-040-9 125643-61-0 0,0001% Thể lỏng 20 kg/can sắt 

20 
Chất chống lão 

hóa 
TINUVIN 765 

255-437-1 041556-26-7 
0,0002% Thể lỏng 20 kg/can sắt 

280-060-4 082919-37-7 

21 
Hỗn hợp chất 

dãn nở 
Poly 320-01-04 - 34% Thể lỏng 20 kg/can sắt 

22 Chất trợ dung  ISO 222-08-96 - 0,06% Thể lỏng 20 kg/can sắt 
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4.2. Nhu cầu sử dụng điện, nƣớc, nhiên liệu, hóa chất  

a. Nhu cầu sử dụng điện 

Bảng 6. Thống kê lượng điện sử dụng cho Nhà máy  

Tháng Nội dung 

Lƣợng điện sử 

dụng 

(kWh/tháng) 

Lƣợng điện sử 

dụng trung bình 
(kWh/ngày) 

Tháng 3/2023 Lƣợng điện sử dụng 915,328 38,138 

Tháng 4/2023 Lƣợng điện sử dụng 1,003,320 45,605 

Tháng 5/2023 Lƣợng điện sử dụng 1,261,616 54,853 

Tháng 6/2023 Lƣợng điện sử dụng 1,451,824 63,123 

Tháng 7/2023 Lƣợng điện sử dụng 1,499,260 62,469 

Tháng 8/2023 Lƣợng điện sử dụng 1,501,720 68,260 

Nguồn cung cấp điện của Nhà máy là từ Công ty phát triển khu công nghiệp 

Nhật Bản – Hải Phòng. (Hóa đơn điện nước của nhà máy được đính kèm trong phụ 

lục báo cáo kém theo). 

Căn cứ vào công suất tiêu thụ điện của máy móc, thiết bị và hóa đơn giá trị gia 

tăng tiền điện tháng 03/2023 đến tháng 08/2023, lƣợng điện sử dụng trung bình tháng 

của Nhà máy là khoảng 1,272,178 Kwh/tháng. 

b. Nhu cầu sử dụng nƣớc 

* Nhu cầu sử dụng nước tại Lô M 

Nguồn nƣớc cấp cho các hoạt động của Nhà máy đƣợc đấu nối trƣớc tiếp từ hệ 

thống đƣờng ống cấp nƣớc của KCN Nhật Bản - Hải Phòng. Chất lƣợng theo tiêu 

chuẩn hiện hành. 

Nguồn nƣớc cấp phục vụ cho hoạt động của dự án bao gồm: nƣớc phục vụ cho 

nhu cầu sinh hoạt, nƣớc tƣới cây và nƣớc dự trữ cho PCCC.  

- Đối với nước cấp cho sinh hoạt: 

 Trong giai đoạn hiện tại, có khoảng 1210 công nhân, nhân viên đang làm việc tại 

nhà máy. Căn cứ TCXDVN 33:2006/BXD dự án sẽ sử dụng lƣợng nƣớc sạch là: 

1210 x 0,045 = 54,45m3
/ngày.đêm ( 55m3

/ngày đêm)  

- Đối với nước cấp cho tưới cây, rửa đường: 
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Căn cứ TCXDVN 33:2006/BXD lƣợng nƣớc cấp cho tƣới mặt đƣờng là: 

42m3
/ngày đêm. 

Lƣợng nƣớc tạo ẩm đƣờng nội bộ: 6,5m
3
/ngày đêm. 

Lƣợng nƣớc dùng cho PCCC: Nƣớc cấp cho chữa cháy, đối với các khu công 

nghiệp hoặc công trình công nghiệp mà diện tích không quá 200.000m
2
, lƣu lƣợng 

nƣớc dùng để chữa cháy không quá 10 l/s đám cháy, tính toán cho trƣờng hợp 02 

đám cháy diễn ra đồng thời, thời gian kéo dài trong 02 giờ: 10l/s x 2 x 2 x 3600s = 
144.000 lít = 144m3

. Đây là lƣợng nƣớc đƣợc dự phòng, không mang tính chất sử 

dụng thƣờng xuyên, Công ty đã có bể chứa nƣớc ngầm 500m
3 để dự phòng cho công 

tác PCCC. 

 Nguồn nƣớc cấp: Hệ thống cấp nƣớc sạch của KCN Nhật Bản – Hải Phòng. 

 Đối với quy mô công suất hiện tại nhu cầu thực tế Dự án sử dụng là:  

  Công ty đã ký hợp đồng với Hệ thống cấp nƣớc sạch của KCN Nhật Bản – Hải 

Phòng để cấp nƣớc cho nhà máy, theo hóa đơn sử dụng nƣớc sạch của nhà máy từ  
tháng 3/2023 đến tháng 8/2023, lƣợng nƣớc sử dụng tại nhà máy đƣợc thống kê nhƣ 

sau: 

Bảng 7. Nhu cầu sử dụng nước của dự án tại lô M 

Tháng 
Lƣợng nƣớc 

sử dụng 

(m3/tháng) 

Số ngày 

dùng nƣớc 

Lƣợng nƣớc sử 

dụng trung bình 

(m3
/ngđ) 

Tháng 3/2023 1,798 24 75 

Tháng 4/2023 1,819 22 82 

Tháng 5/2023 2,292 23 99 

Tháng 6/2023 2,258 23 98 

Tháng 7/2023 2,430 24 102 

Tháng 8/2023 2,236 22 101 

 Nhƣ vậy, tháng sử dụng nhiều nhất là tháng 7/2023 với khối lƣợng sử dụng là 

2,430m3 tƣơng đƣơng 102m
3/ngày, nhu cầu sử dụng nƣớc trung bình là 93m

3/ngày 
(trong lƣợng nƣớc sử dụng trên có khoảng 30% là lƣợng nƣớc sử dụng cho hệ thống 

Cooling Tower (tháp giải nhiệt) cấp nƣớc cho hệ thống điều hòa) 
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 Công ty đã đầu tƣ xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải từ hoạt động sản xuất, hệ 

thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt, nƣớc thải đƣợc xử lý tại các hệ thống xử lý nƣớc 

thải trƣớc khi xả ra hệ thống xử lý nƣớc thải của KCN. 

 Hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt có công suất là 120m
3
/ngày đêm hoàn toàn đáp 

ứng đƣợc nhu cầu xử lý nƣớc thải của nhà máy. 

* Nhu cầu sử dụng nước tại Lô K 

Nguồn nƣớc cấp cho các hoạt động của Nhà máy đƣợc đấu nối trƣớc tiếp từ hệ 

thống đƣờng ống cấp nƣớc của KCN Nhật Bản - Hải Phòng. Chất lƣợng theo tiêu 

chuẩn hiện hành. 

Nguồn nƣớc cấp phục vụ cho hoạt động của dự án bao gồm: nƣớc phục vụ cho 

nhu cầu sản xuất, nhu cầu sinh hoạt, nƣớc tƣới cây và nƣớc dự trữ cho PCCC.  

- Đối với nước cấp cho sản xuất: 

 Nƣớc cấp cho sản xuất của nhà máy đƣợc dùng cho công đoạn sau: 

 Công đoạn gia công boss của bộ phận đúc: 0,17m3/ tháng = 2m3
/năm. 

 Công đoạn In NSC: 2,25m3/tháng = 27m3
/năm. 

 Công đoạn rửa Shingane của bộ phận Đúc: 55,68m3/tháng = 668,16m3
/năm. 

 Nhƣ vậy, lƣợng nƣớc nƣớc cấp trung bình lớn nhất cho nhu cầu sản xuất của toàn 

bộ nhà máy là xấp xỉ 1,91m3
/ngày.đêm 

- Đối với nước cấp cho sinh hoạt: 

 Trong giai đoạn hiện tại, có khoảng 2200 công nhân, nhân viên đang làm việc tại 

nhà máy. Căn cứ TCXDVN 33:2006/BXD dự án sẽ sử dụng lƣợng nƣớc sạch là: 

2200 x 0,045 =99m3
/ngày.đêm  

- Đối với nước cấp cho tưới cây, rửa đường: 

Căn cứ TCXDVN 33:2006/BXD lƣợng nƣớc cấp cho tƣới mặt đƣờng là:  

42m3
/ngày đêm. 

Lƣợng nƣớc tạo ẩm đƣờng nội bộ: 6,5m
3
/ngày đêm. 

Lƣợng nƣớc dùng cho PCCC: Nƣớc cấp cho chữa cháy, đối với các khu công 

nghiệp hoặc công trình công nghiệp mà diện tích không quá 200.000m2
, lƣu lƣợng 

nƣớc dùng để chữa cháy không quá 10 l/s đám cháy, tính toán cho trƣờng hợp 02 

đám cháy diễn ra đồng thời, thời gian kéo dài trong 02 giờ: 10l/s x 2 x 2 x 3600s = 

144.000 lít = 144m3
. Đây là lƣợng nƣớc đƣợc dự phòng, không mang tính chất sử 

dụng thƣờng xuyên, Công ty đã có bể chứa nƣớc ngầm 500m
3 để dự phòng cho công 

tác PCCC. 

 Nguồn nƣớc cấp: Hệ thống cấp nƣớc máy của KCN Nhật Bản – Hải Phòng. 
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 Đối với quy mô công suất hiện tại nhu cầu thực tế Dự án sử dụng là:  

  Công ty đã ký hợp đồng với Hệ thống cấp nƣớc sạch của KCN Nhật Bản – Hải 

Phòng để cấp nƣớc cho nhà máy, theo hóa đơn sử dụng nƣớc sạch của nhà máy từ 

tháng 3/2023 đến tháng 8/2023, lƣợng nƣớc sử dụng tại nhà máy đƣợc thống kê nhƣ 

sau: 

Bảng 8. Nhu cầu sử dụng nước của dự án tại lô K 

Tháng 

Lƣợng nƣớc 

 sử dụng 

(m3/tháng) 

Số ngày 

dùng nƣớc 

Lƣợng nƣớc sử 

dụng trung bình 
(m3

/ngđ) 

Tháng 3/2023 2,379 24 99 

Tháng 4/2023 2,185 22 99 

Tháng 5/2023 2,223 23 96 

Tháng 6/2023 2,327 23 101 

Tháng 7/2023 2,243 24 93 

Tháng 8/2023 2,105 22 95 

 Nhƣ vậy, tháng sử dụng nhiều nhất là tháng 6/2023 với khối lƣợng sử dụng là 

2,327m3 tƣơng đƣơng 101m3
/ngày, nhu cầu sử dụng nƣớc trung bình là 97m3/ngày 

 Công ty đã đầu tƣ xây dựng hệ thống thoát nƣớc thải từ hoạt động sản xuất, hệ 

thống thoát nƣớc thải sinh hoạt, nƣớc thải đƣợc xử lý tại các hệ thống xử lý nƣớc thải 

tập trung trƣớc khi xả ra hệ thống xử lý nƣớc thải của KCN. 

 Hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung có công suất là 152m3
/ngày đêm hoàn toàn đáp 

ứng đƣợc nhu cầu xử lý nƣớc thải của nhà máy. 

c. Nhu cầu nhiên liệu dùng cho sản xuất  

 Nhu cầu nhiên liệu cho sản xuất của nhà máy đƣợc tổng hợp tại bảng sau:  

Bảng 9. Nhu cầu nhiên liệu cho sản xuất 

STT 
Tên nhiên 

liệu 

 

Đơn vị 
Khối lƣợng 

sử dụng/năm 
Bộ phận sử dụng 

Nguồn 

cung cấp 

1 LPG Kg 840.000 
Dùng cho lò nung 

nhôm, nấu ăn 

Công ty 
Petrolimex 
Hải Phòng 
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2 Dầu Diezel Lít 400 - 600 

Dùng trong vận 

hành máy phát 
điện dự phòng và 

chạy bơm cứu hỏa 

Petrolimex 
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CHƢƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy 
hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng 

 Sự phù hợp của dự án Sản xuất phụ tùng ô tô tại Hải Phòng tại địa chỉ Lô M vá 
K, Khu công nghiệp Nhật Bản – Hải Phòng, xã An Hƣng, huyện An Dƣơng, Hải 
Phòng đối với quy hoạch của Khu công nghiệp đã đƣợc đánh giá trong quá trình thực 
hiện Đánh giá tác động môi trƣờng, Cam kết bảo vệ môi trƣờng và không có thay đổi 
so với Đánh giá tác động môi trƣờng đã đƣợc phê duyệt. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng 
Các chất thải rắn phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ sở bao gồm: chất 

thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại, nƣớc thải sinh hoạt, 
nƣớc thải sản xuất, khí thải trong quá trình sản xuất. 

Toàn bộ CTR sinh hoạt, công nghiệp và CTNH đƣợc chuyển giao cho đơn vị có 
đủ chức năng đƣa đi xử lý, khí thải đƣợc lọc bụi trƣớc khi xả ra môi trƣờng, nƣớc 
thải đƣợc thu gom về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung trong công ty để xử đạt 
chuẩn cột B theo tiêu chuẩn của khu công nghiệp sau đó mới xả vào hệ thống thu 
gom nƣớc thải của KCN. Do đó báo cáo chỉ đánh giá sự phù hợp của dự án đối với 
khả năng chịu tải của môi trƣờng nƣớc thải. 

* Phù hợp với khả năng xử lý nước thải của Trạm XLNT KCN: 

- KCN Nomura Hải Phòng đã đƣợc Bộ Khoa học công nghệ và Môi trƣờng cấp 
Quyết định số 957/QĐ-BKHCNMT ngày 30 tháng 5 năm 2000 về việc phê chuẩn báo 
cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án Khu công nghiệp Nomura Hải Phòng nay 
đổi tên thành KCN Nhật Bản – Hải Phòng. 

- Khu công nghiệp đã xây dựng Trạm xử lý nƣớc thải tập trung công suất 
10.800m3

/ngày và đã đi vào vận hành ổn định. 

- Thực hiện quan trắc định kỳ. 

- Định kỳ kê khai và đóng phí bảo vệ môi trƣờng đối với nƣớc thải theo đúng 

quy định. 

* Hệ thống thu gom nước thải: 

- Hiện trạng thoát nƣớc thải: Hiện tại KCN Nhật Bản – Hải Phòng đã có hệ 
thống thu gom nƣớc thải tới tất cả các cơ sở đang hoạt động trong khu. Đối với các 
doanh nghiệp tại Khu công nghiệp cũng đã tiến hành xây dựng và đấu nối với hệ 
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thống thoát nƣớc. Tất cả các doanh nghiệp trong KCN đều phải xử lý đạt tiêu chuẩn 
trạm xử lý nƣớc thải tập trung công suất 10.800m3

/ngày đêm của KCN trƣớc khi 
thoát vào hệ thống thoát nƣớc thải của KCN. 

KCN đã đƣợc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng cấp giấy phép xả thải vào nguồn 
nƣớc số 2472/GP-BTNMT ngày 26/09/2019, thời hạn của giấy phép là 10 năm. 

+ Tham khảo kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc thải đầu ra của trạm xử lý nƣớc 
thải tập trung của KCN: 

Bảng 10. Thống kê kết quả quan trắc mẫu nước thải đầu ra HTXL nước thải tập 

trung của KCN 

STT Thông số Đơn vị 

Kết quả phân tích 
Quy chuẩn so 

sánh 

0509454 0509455 
GP xả thải số 

2472/GP-
BTNMT 

1 Nhiệt độ o
C 30,6 30,3 40 

2 pH - 7,61 7,05 5,5-9 
3 Độ màu Pt-Co 47,3 33,2 150 
4 BOD5 mg/l 85,1 12,8 50 
5 COD mg/l 191,2 29,3 165 
6 Chất rắn lửng lơ  mg/l 90,5 11 (-) 
7 Asen mg/l 0,0057 0,0037 0,11 
8 Thủy ngân mg/l ND ND 0,011 
9 Chì mg/l ND ND 0,55 

10 Cadimi mg/l 0,00020 0,00013 0,11 
11 Crom (VI) mg/l ND ND 0,11 
12 Crom (III) mg/l ND ND 1,1 
13 Đồng mg/l 0,077 0,039 2,2 
14 Kẽm mg/l 0,099 0,046 3,3 
15 Niken mg/l 0,027 0,019 0,55 
16 Mangan mg/l 0,080 0,039 1,1 
17 Sắt mg/l 0,76 0,03 5,5 
18 Tổng sắt xianua mg/l ND ND 0,11 
19 Tổng Phenol mg/l 0,14 0,073 0,55 
20 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 1,92 0,40 11 
21 Sunfua mg/l 0,64 ND 0,55 
22 Florua mg/l ND ND 11 
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23 Amoni mg/l 23,4 3,2 (-) 
24 Tổng Nitơ mg/l 33,6 18,2 44 
25 Tổng photpho mg/l 2,7 0,37 6,6 
26 Clo dƣ MPN/100ml ND 0,17 2,2 
27 Coliform mg/l 23x107 490 5x10³ 
28 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 387 375 (-) 
29 Dầu mỡ động thực 

vật 
mg/l 

2,69 0,40 
(-) 

30 Tổng các chất bảo vệ 

bề mặt 
mg/l 

0,94 0,18 
(-) 

Ghi chú: 

- Thời gian lấy mẫu: 31/5/2023 

- Vị trí lấy mẫu: 

+ NT1: mẫu nƣớc thải đầu vào tại vị trí trƣớc khi vào bể điều hòa của hệ thống 

xử lý nƣớc thải khu công nghiệp, tọa độ: X(m) = 2312290, Y(m) = 587785. 

+ NT2: Nƣớc thải tại mẫu nƣớc thải sau xử lý tại vị trí sau bể khử trùng, tọa độ:  

X(m) – 2312302; Y(m) = 587872. 

- Đơn vị lấy mẫu và phân tích: Trung tâm quan trắc môi trƣờng – Sở Tài nguyên 
và Môi trƣởng thành phố Hải Phòng. 

Nhận xét: Căn cứ vào kết quả quan trắc và phân tích môi trƣờng nƣớc thải tại 

cống xả cuối của KCN trƣớc khi xả thải vào kênh thoát nƣớc cho thấy: các chỉ tiêu 

phân tích trong nƣớc thải của KCN đều nằm trong giới hạn cho phép theo Giấy phép 

xả thải vào nguồn nƣớc số 2472/GP-BTNMT ngày 26/9/2019 do Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng cấp cho KCN Nomura Hải Phòng (nay là KCN Nhật Bản-Hải Phòng) 

Theo Báo cáo công tác BVMT năm 2023 của KCN, trạm xử lý nƣớc thải của 

KCN hiện đang tiếp nhận và xử lý lƣợng khoảng 2500m3 ngày đêm tƣơng đƣơng với 

25% lƣu lƣợng công suất thiết kế của hệ thống xử lý. Hiện tại, lƣợng nƣớc thải phát 

sinh sinh hoạt phát sinh của cả 2 khu của Công ty khoảng 272m3
/ngày. Nhƣ vậy, 

trạm xử lý nƣớc thải của KCN hoàn toàn đủ khả năng tiếp nhận nƣớc thải của Công 

ty 

Nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý tại nhà máy xử lý nƣớc thải sẽ đƣợc bơm ra sống 

Cấm bằng 3 bơm công suất 3,84m
3
/phút/bơm. Nƣớc thải đƣợc thoát qua hệ thống 

ống gang có D350mm, chiều dài 2.780m đổ ra sông Cấm qua cửa xả đƣợc xây dựng 

bên phải đê sông Cấm. 
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CHƢƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

1. Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải  

Danh mục công trình, biện pháp BVMT của dự án gồm có: 

Bảng 11. Danh mục các công trình bảo vệ môi trường 

STT 
Tên hạng 

mục 
Đã đầu tƣ 

1 

Hệ thống 

thoát nƣớc 

mƣa, nƣớc 

thải 

* Lô M: 

- Hệ thống thu gom và thoát nƣớc mƣa tổng chiều dài đƣờng ống 

750m; 

- Hệ thống thu gom và thoát nƣớc thải sinh hoạt tổng chiều dài 

đƣờng ống 630m. 

* Lô K 

- Hệ thống thu gom và thoát nƣớc mƣa tổng chiều dài đƣờng ống 
1258m; 

- Hệ thống thu gom và thoát nƣớc thải sinh hoạt  tổng chiều dài 

đƣờng ống lên tới 1234m. 

2 
Khu xử lý 

nƣớc thải 

tập trung 

- 01 Hệ thống XLNT sinh hoạt Lô M công suất 120m3/ngày; 

- 01 Hệ thống XLNT sinh hoạt Lô K công suất 152m3/ngày; 

3 

Hệ thống 

thu gom, 
xử lý khí 

thải 

- 06 Hệ thống thu gom xử lý khí thải của 6 chuyền Đúc 

- 10 Hệ thống thu gom xử lý khí thải từ 20 chuyền PU 

- 01 Hệ thống thu gom xử lý khí thải từ phòng pha trộn hóa chất  

4 
Khu lƣu 

giữ CTR, 

CTNH 

- 01 Khu lƣu giữ chất thải diện tích 24m2, chia làm 03 ngăn chứa 

chất thải rắn tổng diện tích 6m
2
/ngăn, 01 ngăn chất thải nguy hại 

có diện tích 6m2 
tại Lô M; 

- 01 Khu lƣu giữ CTR diện tích 48m2 chia làm 8 ngăn tại Lô K, 
mỗi ngăn có diện tích 6m2  

- 01 Khu lƣu giữ CTNH diện tích 48m
2 chia 08 ngăn tại Lô K; 

mỗi ngăn có diện tích 6m2 
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1.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa 

 a. Lô K 

Hình 12. Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa 

Công trình thu gom, xử lý: toàn bộ nƣớc mƣa chảy tràn trên mái công trình đƣợc 

thu vào đƣờng ống gom lắp đứng PCV D110. Nƣớc mƣa xung quanh nhà xƣởng 

đƣợc thu gom sau đó, cùng với nƣớc mƣa chảy tràn trên mặt bằng dẫn vào rãnh thoát 
xây bằng bê tông xung quanh bên ngoài nhà xƣởng rồi chảy vào rãnh thoát nƣớc của 

KCN. 

Nƣớc mƣa đƣợc thu gom bằng các đƣờng ống PVC 300 – 500 dẫn về mƣơng thoát 

nƣớc mƣa đƣợc xây dựng bằng bê tông và có tấm đan che đậy, sử dụng hệ thống 

thoát nƣớc mƣa hiện hữu với các thông số kỹ thuật sau: 

+ Hố ga (0,5m x 0,5 m): 15 hố; 

+ Đƣờng ống PVC 200 thoát nƣớc mƣa mái nhà đến mƣơng thoát nƣớc  

+ Song chắn rác có bề dày 5mm, khoảng cách giữa các thanh là 15mm.  

 Tổng chiều dài đƣờng ống thoát nƣớc mƣa: 1258m. 

Hƣớng thoát nƣớc: nƣớc mƣa từ sân đƣờng nội bộ đƣợc thu gom theo độ dốc thiết 

kế về hệ thống thoát nƣớc mƣa chạy dọc sát tƣờng 02 khu nhà xƣởng và thoát vào hệ 

thống thoát nƣớc mƣa của KCN  

* Biện pháp kiểm soát ô nhiễm nƣớc mƣa: 

 Nƣớc mƣa bao gồm nƣớc mƣa chảy tràn trên mái công trình và sân đƣờng phía 

trƣớc công trình. Thành phần ô nhiễm nƣớc mƣa chỉ bao gồm đất cát, cành cây, lá 
khô,...vì vậy, cơ sở đã có các biện pháp kiểm soát ô nhiễm nƣớc mƣa nhƣ sau: 

- Thực hiện thu gom, lƣu chứa, chuyển giao các loại chất thải rắn sinh hoạt,  chất 

thải rắn sản xuất và chất thải nguy hại đúng quy định. 

Nƣớc mƣa trên mái 
công trình 

Đƣờng ống dẫn 

PVC D110 

Ga lắng bóc tách 
chất thải (BTCT) 

Nƣớc mƣa tràn mặt 

trên sân  đƣờng 

Cống BTCT D200-1.500 Hệ thống thoát 
nƣớc chung của 

KCN 
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- Bố trí lao công dọn dẹp mặt bằng hàng ngày nhằm đảm bảo hành lang thoát nƣớc 

cho hệ thống tiêu thoát nƣớc mƣa của cơ sở. 

- Thƣờng xuyên nạo vét, vệ sinh hệ thống thu gom nƣớc mƣa chảy tràn trong khu 
vực Công ty. 

- Lƣu chứa nguyên liệu, chất thải trong các kho chứa có mái che đảm bảo.  

b. Lô M 

Công trình thu gom, xử lý: toàn bộ nƣớc mƣa chảy tràn trên mái công trình 

đƣợc thu vào đƣờng ống gom lắp đứng PCV D110. Nƣớc mƣa xung quanh nhà 

xƣởng đƣợc thu gom sau đó, cùng với nƣớc mƣa chảy tràn trên mặt bằng dẫn vào 

rãnh thoát xây bằng bê tông xung quanh bên ngoài nhà xƣởng rồi chảy vào rãnh thoát 

nƣớc của KCN. 

Nƣớc mƣa đƣợc thu gom bằng các đƣờng ống PVC 300 – 500 dẫn về mƣơng 

thoát nƣớc mƣa đƣợc xây dựng bằng bê tông và có tấm đan che đậy, sử dụng hệ 

thống thoát nƣớc mƣa hiện hữu với các thông số kỹ thuật sau: 

+ Đƣờng ống PVC 200 thoát nƣớc mƣa mái nhà đến mƣơng thoát nƣớc  

+ Song chắn rác có bề dày 5mm, khoảng cách giữa các thanh là 15mm.  

 Tổng chiều dài đƣờng ống thoát nƣớc mƣa: 750m. 

Hƣớng thoát nƣớc: nƣớc mƣa từ sân đƣờng nội bộ đƣợc thu gom theo độ dốc 

thiết kế về hệ thống thoát nƣớc mƣa chạy dọc sát tƣờng 02 khu nhà xƣởng và thoát 

vào hệ thống thoát nƣớc mƣa của KCN  

* Biện pháp kiểm soát ô nhiễm nƣớc mƣa: 

 Nƣớc mƣa bao gồm nƣớc mƣa chảy tràn trên mái công trình và sân đƣờng phía 

trƣớc công trình. Thành phần ô nhiễm nƣớc mƣa chỉ bao gồm đất cát, cành cây, lá 

khô,...vì vậy, cơ sở đã có các biện pháp kiểm soát ô nhiễm nƣớc mƣa nhƣ sau:  

- Thực hiện thu gom, lƣu chứa, chuyển giao các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn sản xuất và chất thải nguy hại đúng quy định. 

- Bố trí lao công dọn dẹp mặt bằng hàng ngày nhằm đảm bảo hành lang thoát nƣớc 

cho hệ thống tiêu thoát nƣớc mƣa của cơ sở. 

- Thƣờng xuyên nạo vét, vệ sinh hệ thống thu gom nƣớc mƣa chảy tràn trong khu 

vực Công ty. 

- Lƣu chứa nguyên liệu, chất thải trong các kho chứa có mái che đảm bảo.  
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1.2. Thu gom, thoát nƣớc thải 

a) Hệ thống thu gom thoát nước thải Lô M 

- Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ hệ thống nhà vệ sinh, nhà ăn, nhà bếp, nhà tắm,..vv, 
phục vụ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên làm việc tại Công ty. Nƣớc 
thải sinh hoạt tại nhà máy đƣợc thu gom bằng hệ thống đƣờng ống HDPE 80A – 
100A – 125A với 4 hố bơm và hệ thống các hố ga (hố ga bê tông, hố ga thông tắc, hố 
ga nhựa loại ST,  hố ga nhựa loại 90Y). Hệ thống thu gom nƣớc thải tại dự án có 
tổng chiều dài khoảng 630m. Nƣớc thải đƣợc thu gom về hệ thống xử lý nƣớc thải 
công suất 120m3/ngày đêm xử lý trƣớc khi thải vào Hệ thống xử lý nƣớc thải chung 
của khu công nghiệp 

b) Hệ thống thu gom thoát nước thải Lô K 

 - Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ hệ thống nhà vệ sinh, nhà ăn, nhà bếp, nhà 
tắm,..vv, phục vụ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên làm việc tại Công ty. 
Nƣớc thải sinh hoạt tại nhà máy đƣợc thu gom bằng hệ thống đƣờng ống HDPE 65A 
– 80A – 100A – 125A với 9 hố bơm và hệ thống các hố ga (hố ga bê tông, hố ga 
thông tắc, hố ga nhựa loại ST,  hố ga nhựa loại 90Y). Hệ thống thu gom nƣớc thải tại 
dự án có tổng chiều dài khoảng 1234m. Nƣớc thải đƣợc thu gom về hệ thống xử lý 
nƣớc thải công suất 152m3/ngày đêm xử lý trƣớc khi thải vào Hệ thống xử lý nƣớc 
thải chung của khu công nghiệp 
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Hình 13. Sơ đồ thu gom nước thải Lô M 
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Hình 14. Vị trí kết nối với đường ống nước thải của lô M vào KCN 
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Hình 15. Sơ đồ thu gom nước thải Lô K 
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Hình 16. Vị trí kết nối với đường ống nước thải của lô K vào KCN



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Dự án: Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô  

 

Tên công ty: Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng 
Địa chỉ: Lô M và K, KCN Nhật Bản – Hải Phòng, huyện An Dương, Tp. Hải Phòng  45 
 

1.3. Xử lý nƣớc thải 

Hiện tại nhà máy có 2 hệ thống xử lý nƣớc thải trƣớc khi đấu nối vào hệ thống 
xử lý nƣớc thải của khu công nghiệp: 1 hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt và sản 
xuất có công suất 152m3

/ngày đêm tại Lô K và 1 hệ thống nƣớc thải sinh hoạt có 
công suất 120m3

/ngày đêm tại Lô M. 

a) Hệ thống XLNT sinh hoạt công suất 120m
3
/ngày đêm  

 
Hình 17. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải tập trung 120m

3
/ngđ tại lô M 
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 Thuyết minh: 

 Nƣớc thải chứa các chất ô nhiễm, các vi khuẩn gây bệnh, thành phần ô nhiễm 
chính là các chất hữu cơ, dinh dƣỡng. Nƣớc thải  đƣợc thu gom bằng đƣờng ống dẫn 
về bể thu gom (các loại nƣớc thải khác nhau đƣợc thu gom riêng và dẫn về các ngăn 

khác nhau: nƣớc thải xí dẫn về ngăn lên men phân hủy cặn, nƣớc thải bếp dẫn về 
ngăn tách và phân hủy mỡ, nƣớc thải giặt rửa dẫn về ngăn trung hòa), làm giảm nồng 
độ các chất hữu cơ, dinh dƣỡng trƣớc khi về công trình phía sau. Sau đó nƣớc thải từ 
bể thu gom đƣợc bơm sang ngăn lắng cát. 

 Bể điều hòa 

Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà máy có lƣu lƣợng và thành phần 

luôn biến động. Chính vì vậy, bể điều hòa có nhiệm vụ điều hoà nƣớc thải khi có sự 

thay đổi bất thƣờng và sục khí để ổn định nồng độ chất ô nhiễm.  

 Bể thiếu khí 1 

Nitơ trong nƣớc thải tồn tại ở dạng amoni (NH4
+
), qua quá trình nitrat hóa ở bể 

hiếu khí, nƣớc thải đƣợc tuần hoàn về bể thiếu khí. Tại đây diễn ra quá trình khử 

nitrat để loại bỏ nitơ ra khỏi nƣớc. 

 Bể hiếu khí 

Tại bể hiếu khí (MBBR), Oxy đƣợc cung cấp vào bể thông qua bộ khếch tán 

khí, hệ vi sinh vật hiếu khí sẽ sử dụng oxi để phân hủy phần lớn các hợp chất hữu cơ 

có trong nƣớc thải. Hệ vi sinh vật hiếu khí dính bám trên hạt mang (giá thể), tạo 

thành lớp đệm vi sinh chuyển động xáo trộn trong nƣớc thải làm tăng khả năng tiếp 

xúc giữa vi sinh vật với chất hữu cơ, do đó hiệu quả xử lý của quá  trình này cao gấp 

nhiều lần so với phƣơng án sử dụng bùn hoạt tính truyền thống. 

 Bể thiếu khí 2 

Nhiệm vụ: tuần hoàn lại nƣớc và bùn sau khi đã đƣợc oxy hóa tại bể MBBR quay 

lại bể thiếu khí nhằm xử lý triệt để lƣợng nito trong nƣớc thải.. 

 Bể lắng sinh học 

Bể lắng bùn có chức năng tách lắng bùn sinh học ra khỏi nƣớc thải dƣới tác dụng 

của trọng lực, bông bùn lắng xuống đáy bể, nƣớc sau lắng đƣợc đƣa sang bể sang bể 

khử trùng. Bùn sinh học một phần đƣợc tuần hoàn về bể 

thiếu khí, phần bùn dƣ đƣợc bơm về bể chứa bùn. 

 Bể khử trùng và xả thải 

Bể này có chức năng loại bỏ các loại vi sinh vật gây bệnh ra khỏi nƣớc thải bằng 

viên clo dạng nén. Nƣớc sau xử lý đạt tiêu chuẩn đƣợc bơm thải ra bên ngoài.  
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Bảng 12. Các hạng mục của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 120m
3
/ngđ 

STT Tên thiết bị Dung 
tích (m3) 

Vật 
liệu Thiết bị 

1 Bể điều hòa 18 FRP 

- Hệ thống phân phối khí: 1 bộ 
+ Ống PVC đục lỗ D60 
+ Kích thƣớc lỗ: 4mm 
- Bơm nƣớc thải thả chìm: 02 bộ 
+ Lƣu lƣợng: Q = 6 – 10m3/h 
+ Cột áp: 3 – 6 mH2O 
+ Điện áp: 0,75 kW – 380V/50 Hz 
+ Bao gồm: xích kéo inox304, phao báo mức 
- Máy thổi khí: 2 bộ 
+ Lƣu lƣợng: 1 – 2m3/phút 
+ Cột áp: 0 - 3m 
+ Điện áp: 2,2 kW – 380V/50Hz 

2 Bể thiếu khí 9 FRP 

- Máy khuấy chìm: 1 bộ 
+ Lƣu lƣợng: Q = 4 – 5m3/min 
+ Điện áp: 0,75kW-380V/50Hz 
+ Bao gồm: Xích kéo Inox 304 
- Bơm định lƣợng: 2 bộ 
+ Lƣu lƣợng: Q = 18,3 l/h 
+ Điện áp: 0,2 kW-220V/50Hz 

3 Bể hiếu khí 83,87 FRP 

- Đĩa phân phối khí: 145 cái 
+ Đƣờng kính 9” 
+ Lƣu lƣợng: 2 – 9m3/giờ 
- Giá thể vi sinh di động MBBR 
+ Bề mặt riêng: >800m²/m³  
+ Vật liệu: HDPE/PE/Material : HDPE/ PE 
+ Kích thƣớc: D16 x L10 mm 
- Máy thổi khí: 2 bộ 
+ Lƣu lƣợng: 2,18 – 2,41m3/phút 
+ Cột áp: 0-3m 
+ Điện áp: 4kW-380V/50Hz 
- Bơm chìm: 2 bộ 
+ Lƣu lƣợng: 6 – 10m3/h 
+ Cột áp: 3 - 6m 
+ Điện áp: 0,75kW-380V/50Hz 
- Máy đo DO  
+ Giải đo: 0-20 mg/l 
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STT Tên thiết bị Dung 
tích (m3) 

Vật 
liệu 

Thiết bị 

4 
Bể thiếu khí 

2 
23,02 FRP 

- Đĩa phân phối khí: 120 cái 
+ Đƣờng kính 9”  
+ Lƣu lƣợng: 2 – 9m3/giờ 
- Bơm nƣớc thải thả chìm: 02 bộ 
+ Lƣu lƣợng: Q = 6 - 10m3/h 
+ Cột áp: 0 – 6mH2O 
+ Điện áp: 0,75kW/380V/50Hz 
+ Bao gồm: Xích kéo Inox304 

5 Bể lắng 22,58 FRP 

- Bơm nƣớc thải thả chìm: 01 bộ 
+ Lƣu lƣợng: Q = 6 – 10m3/h 
+ Cột áp: 0 – 6mH2O 
+ Điện áp: 0,75kW/380V/50Hz 
+ Bao gồm: Xích kéo Inox304 
- Ống lắng trung tâm: 1 bộ 
+ Vật liệu: PVC 

6 Bể khử trùng 13,2 FRP 

- Bơm nƣớc thải thả chìm: 02 bộ 
+ Lƣu lƣợng: Q = 10 - 15m3/h 
+ Cột áp: 3 – 11 mH2O 
+ Điện áp: 1,5kW/380V/50Hz 
+ Bao gồm: Xích kéo Inox304, phao báo mức 
- Đồng hồ đo lƣu lƣợng/ Flow meter in 
discharge line: 1 bộ/ 1 set 
+ Lƣu lƣợng: Q = 0 – 30m3 
- Hộp Clo khử trùng: 1 bộ 
+ Vật liệu: PVC 
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Hình ảnh thực tế hệ thống xử lý nước thải tại lô M 

 

Hình 18. Hình ảnh thực tế hệ thống xử lý nước thải 120m
3
/ngđ 
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b) Hệ thống xử lý nước thải tập trung 152m
3
/ngđ tại Lô K 

 
Hình 19. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải tập trung 152m3

/ngđ tại lô K 
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Thuyết minh: 

Nƣớc thải chứa các chất ô nhiễm, các vi khuẩn gây bệnh, thành phần ô nhiễm chính 
là các chất hữu cơ, dinh dƣỡng. Nƣớc thải  đƣợc thu gom bằng đƣờng ống dẫn về bể 
thu gom (các loại nƣớc thải khác nhau đƣợc thu gom riêng và dẫn về các ngăn khác 

nhau: nƣớc thải xí dẫn về ngăn lên men phân hủy cặn, nƣớc thải bếp dẫn về ngăn 

tách và phân hủy mỡ, nƣớc thải giặt rửa dẫn về ngăn trung hòa), làm giảm nồng độ 
các chất hữu cơ, dinh dƣỡng trƣớc khi về công trình phía sau. Sau đó nƣớc thải từ bể 
thu gom đƣợc bơm sang ngăn lắng cát. 

 Bể lắng cặn 

Bể lắng cặn và chứa bùn mục đích nhằm loại bỏ cát và các tạp chất có kích thƣớc 
và trọng lƣợng riêng lớn ra khỏi nƣớc thải trƣớc khi đƣa vào hệ thống xử lý và chứa 
bùn thải sinh ra trong quá trình xử lý. Qua đó giúp nâng cao hiệu quả làm việc và 
tuổi thọ của các thiết bị trong hệ thống. Sau khi tách các tạp chất nƣớc thải sẽ đƣợc 
chuyển sang bể điều hòa. 

 Bể tách dầu mỡ  

Có chức năng tách dầu mỡ trong nƣớc thải sản xuất  

 Bể chứa và điều hòa nước thải 

Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà máy có lƣu lƣợng và thành phần 
luôn biến động. Chính vì vậy, bể điều hòa có nhiệm vụ điều hoà nƣớc thải khi có sự 
thay đổi bất thƣờng và sục khí để ổn định nồng độ chất ô nhiễm. 

 Bể chứa bùn 

Bể chứa bùn mục đích nhằm loại bỏ cát và các tạp chất có kích thƣớc và trọng 
lƣợng riêng lớn ra khỏi nƣớc thải trƣớc khi đƣa vào hệ thống xử lý và chứa bùn thải 
sinh ra trong quá trình xử lý. Qua đó giúp nâng cao hiệu quả làm việc và tuổi thọ của 
các thiết bị trong hệ thống. Sau khi tách các tạp chất nƣớc thải sẽ đƣợc chuyển sang 
bể điều hòa. 

 Bể thiếu khí 1 

 Nitơ trong nƣớc thải tồn tại ở dạng Amoni (NH4+), qua quá trình Nitrat hóa ở bể 
hiếu khí, nƣớc thải đƣợc tuần hoàn về bể thiếu khí. Tại đây diễn ra quá trình khử 
nitrat để loại bỏ nitơ ra khỏi nƣớc. 

 Bể hiếu khí 

Tại bể hiếu khí (MBBR), Oxy đƣợc cung cấp vào bể thông qua bộ khếch tán khí, 
hệ vi sinh vật hiếu khí sẽ sử dụng oxi để phân hủy phần lớn các hợp chất hữu cơ có 

trong nƣớc thải. Hệ vi sinh vật hiếu khí dính bám trên hạt mang (giá thể), tạo thành 
lớp đệm vi sinh chuyển động xáo trộn trong nƣớc thải làm tăng khả năng tiếp xúc 
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giữa vi sinh vật với chất hữu cơ, do đó hiệu quả xử lý của quá trình này cao gấp 
nhiều lần so với phƣơng án sử dụng bùn hoạt tính truyền thống. 

 Bể thiếu khí 2 

Nhiệm vụ: tuần hoàn lại nƣớc và bùn sau khi đã đƣợc oxi hóa tại bể MBBR quay 
lại bể thiếu khí nhằm xử lý triệt để lƣợng nito trong nƣớc thải. 

 Bể lắng sinh học 

Bể lắng bùn có chức năng tách lắng bùn sinh học ra khỏi nƣớc thải dƣới tác dụng 
của trọng lực, bông bùn lắng xuống đáy bể, nƣớc sau lắng đƣợc đƣa sang bể sang bể 
khử trùng. Bùn sinh học một phần đƣợc tuần hoàn về bể thiếu khí, phần bùn dƣ đƣợc 
bơm về bể chứa bùn. 

 Bể khử trùng và xả thải 

Bể này có chức năng loại bỏ các loại vi sinh vật gây bệnh ra khỏi nƣớc thải bằng 
viên clo dạng nén. Nƣớc sau xử lý đạt tiêu chuẩn đƣợc bơm thải ra bên ngoài. 

Bảng 13. Các hạng mục của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 152m
3/ngày 

STT Tên thiết bị 
Dung 

tích (m3) 
Vật 
liệu 

Thiết bị 

1 Bể điều hòa 36,76 FRP 

- Hệ thống phân phối khí: 1 bộ 

+ Ống PVC đục lỗ D60 

+ Kích thƣớc lỗ: 4mm 

- Bơm nƣớc thải thả chìm: 02 bộ 

+ Lƣu lƣợng: Q = 6 – 10m3/h 

+ Cột áp: 0 – 5 mH2O 

+ Điện áp: 0,75 kW – 380V/50 Hz 

+ Bao gồm: xích kéo inox304, phao báo mức 

- Máy thổi khí: 2 bộ 

+ Lƣu lƣợng: 1 – 2m3/phút 

+ Cột áp: 0 - 3 m 

+ Điện áp: 2,2 kW – 380V/50Hz 

2 Bể thiếu khí 33,9 FRP 

- Máy khuấy chìm: 1 bộ 

+ Lƣu lƣợng: Q = 4 – 5m3/min 

+ Điện áp: 0,75kW-380V/50Hz 

+ Bao gồm: Xích kéo Inox 304 
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STT Tên thiết bị 
Dung 

tích (m3) 
Vật 
liệu 

Thiết bị 

3 Bể hiếu khí 77 FRP 

- Đĩa phân phối khí: 145 cái 

+ Đƣờng kính 9” 

+ Lƣu lƣợng: 2 – 9m3/giờ 

- Giá thể vi sinh di động MBBR 

+ Bề mặt riêng: >650m²/m³  

+ Vật liệu: HDPE/PE/Material : HDPE/ PE 

+ Kích thƣớc: D16 x L10 mm 

- Máy thổi khí: 2 bộ 

+ Lƣu lƣợng: 3,25 – 3,53m³/phút 

+ Cột áp: 0-3m 

+ Điện áp: 5,5kW-380V/50Hz 

- Máy đo DO  

+ Giải đo: 0-20 mg/l 

4 
Bể thiếu khí 

2 
28,2 FRP 

- Bơm nƣớc thải thả chìm: 02 bộ 

+ Lƣu lƣợng: Q = 6 - 10m3/h 

+ Cột áp: 0 – 6mH2O 

+ Điện áp: 0,75kW/380V/50Hz 

+ Bao gồm: Xích kéo Inox304 

5 Bể lắng 6,75 FRP 

- Bơm nƣớc thải thả chìm: 01 bộ 

+ Lƣu lƣợng: Q = 6 – 10m3/h 

+ Cột áp: 0 – 6mH2O 

+ Điện áp: 0,75kW/380V/50Hz 

+ Bao gồm: Xích kéo Inox304 

6 Bể khử trùng 13,2 FRP 

- Bơm nƣớc thải thả chìm: 02 bộ 

+ Lƣu lƣợng: Q = 10 - 15m3/h 

+ Cột áp: 3 – 11 mH2O 

+ Điện áp: 1,5kW/380V/50Hz 

+ Bao gồm: Xích kéo Inox304, phao báo mức 
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Hình ảnh thực tế hệ thống xử lý nước thải tại lô K 

 
 

Hình 20. Hình ảnh thực tế hệ thống xử lý nước thải 152m
3
/ngđ 

 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.1 Khí thải phát sinh từ công đoạn đúc shigane 

Công ty sử dụng nguồn khí gas LPG để sinh nhiệt cấp cho lò nung nên giảm đáng 

kể lƣợng khí thải gây ô nhiễm môi trƣờng. Thành phần khí thải bao gồm: nhiệt dƣ, bụi 
tổng bao gồm bụi nhôm ôxit), CO2, CO, NOx, SO2. Do nguyên liệu sử dụng của nhà máy 
là nhôm tinh luyện đƣợc nung trong lò kín nên trong quá trình làm nóng chảy nhôm hạn 
chế phát sinh bụi xỉ nhôm so với việc sử dụng nguyên liệu nhôm tái chế. 

Nhà máy đã lắp đặt 06 dây chuyền đúc; mỗi chuyền đúc bao gồm 01 lò nung và 01 máy 

đúc shigane. Mỗi chuyền đúc có 01 hệ thống thu gom, xử lý khí thải, thể hiện qua sơ đồ 

sau: 
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Hình 21. Sơ đồ xử lý khí thải công đoạn Đúc Shigane của nhà máy 

Thông số kỹ thuật: ống khói bằng thép SS400 có phủ sơn cách nhiệt, đƣờng kính từ 
Ø = 400-600mm, cao 12 m; quạt khí 3 pha-380V, 50Hz, công suất 10 KW với lƣu lƣợng 
10.000 m3/h. 

 Tại chụp hút của máy đúc đƣợc lắp bộ lọc hơi dầu (W840xD760xH940) vỏ của bộ lọc 

hơi dầu đƣợc làm từ thép SS400, trong bộ lọc hơi dầu có 2 lớp carbon hấp thụ khói, mùi 

và 2 lớp tách dầu.  

 Nguyên lý hoạt động bộ lọc hơi dầu:  

 Khi dòng không khí đi qua bộ lọc hơi dầu, lƣợng hơi dầu trong không khí sẽ bị giữ lại 

trên lớp lọc và nguồn không khí sạch đi qua. 

 Tấm lọc carbon khử mùi là sự kết hợp giữa khung định hình và vật liệu lọc. Khung 

định hình của tấm lọc carbon đƣợc làm từ chất liệu nhôm. Vật liệu lọc là giấy đƣợc ép 

than carbon. Than hoạt tính là một trong những loại than đƣợc thiết kế có khe hở hay còn 

gọi là lỗ xốp. Lỗ xốp trong than hoạt tính có tác dụng trong việc hấp thụ mùi do xảy ra 

phản ứng hóa học với những chất độc có trong không khí. Việc xảy ra phản ứng hóa học 

có tác dụng để lọc bỏ mùi hôi và các chất độc gây hại, làm sạch không khí, đồng thời khử 

đi mùi khó chịu. Do tấm lọc carbon đƣợc thiết kế với diện tích bề mặt lớn nên khi tiếp xúc 
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với không khí, nó gia tăng khả năng lọc khí, mùi hôi, hóa chất bẩn trong môi trƣờng làm 

việc.  

 Lớp lọc đƣợc nhân viên bảo trì vệ sinh định kỳ 1 tháng/lần, đƣờng ống đƣợc thuê nhà 

cung cấp vệ sinh định kỳ 1 năm/lần. 

 Tổng số lƣợng cửa xả khí thải hiện có của dây chuyền Đúc là 06 ống xả. 

2.2 Khí thải phát sinh từ công đoạn đúc PU 

 Nhà máy đã lắp đặt 20 dây chuyền Đúc PU. Mỗi dây chuyền bao gồm 2 máy đúc PU và 

01 hệ thống thu gom, xử lý khí thải. Số lƣợng chụp hút tại khu vực đúc PU là 10 chụp hút. 

 Quy trình thoát khí thải của quá trình Đúc PU đƣợc trình bày qua sơ đồ sau: 

 

Hình 22. Sơ đồ xử lý khí thải công đoạn Đúc PU của nhà máy 

Máy
Đúc PU

Máy
Đúc PU

Chụp 

hút

Đƣờng ống 
thu gom khí 
thải chất liệu 
bằng tôn dầy 

1mm

Quạt hút 
biến tần

Các vị trí 

lắp tấm lọc 

ngăn dung 

môi bay hơi

Chụp 
hút

Lƣới 

chắn 
côn 

trùng
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Thông số kỹ thuật: Mỗi chụp hút có kích thƣớc DxR = 1x1,2 (m), ống tròn D30cm, vật 

liệu inox 304. Mỗi chụp hút đƣợc lắp đặt trên giá treo và có ống thoát khí trên mái nhà 

xƣởng sản xuất; ống xả bằng thép SS400 có phủ sơn cách nhiệt, đƣờng kính từ 

Ø=600mm, cao 12 m; quạt khí 3 pha-380V, 50Hz, công suất 2,2KW với lƣu lƣợng 

4.000m3/h. 

 Máy PU đƣợc thiết kế trong một buồng kín, phía tƣờng trái-phải-sau-trên đƣợc lắp tấm 

lọc bụi đƣợc làm bằng các loại sợi dạng inox xếp dầy thành nhiều tầng lắp vào trƣớc ống 

hút bên trong có đƣờng ống kết nối với hệ thống ống chính phía trên máy. Khi máy hoạt 

động thì quạt hút tự động chạy hút toàn bộ khí bay ra. Khi thải đƣợc hút vào miệng đƣờng 

ống qua các tấm lọc này, hóa chất bắt vào tấm lọc, không bay qua môi trƣờng.  

 Nguyên lý hoạt động của tấm lọc: Lƣợng khí đƣợc hút vào đƣờng ống, trƣớc khi đi vào 

đƣờng ống lƣợng khí đi qua tấm lọc ngăn dung môi bay hơi. Tại đây các hạt mịn va vào 

tấm lọc và lực hút giữa hai bề mặt dính chúng lại với nhau. Các hạt bụi trong không khí di 

chuyển theo quán tính với luồng không khí hoặc tạo ra các chuyển động không đều, di 

chuyển dƣới tác động của một lực trƣờng nhất định. Khi một hạt chuyển động chạm tấm 

lọc ngăn dung môi, trọng lực giữa hạt và bề mặt của tấm lọc khiến nó dính vào màng lọc 

của tấm. Các hạt bụi nhỏ hơn 1mm không di chuyển cùng với khí, nó di chuyển bất 

thƣờng bởi tác động của các phân tử không khí. Các hạt bụi nhỏ và nhẹ di chuyển theo 

luồng không khí và bụi quá gần bề mặt sợi sẽ bị chặn lại. Bụi nhỏ cũng có thể đƣợc gây ra 

bởi hiệu ứng tĩnh điện, nghĩa là các sợi chặn bụi có thể đƣợc tích điện, tạo ra hiệu ứng 

tĩnh điện thu hút các hạt và các hạt bị hút vào màng lọc của tấm lọc. Các hạt bụi lớn hơn 

thực hiện chuyển động quán tính trong luồng không khí, các hạt có quán tính càng cao 

chạm vào màng lọc thì hiệu quả lọc càng tốt. 

 Tấm lƣới lọc hoạt động theo nguyên lý cơ học, tấm lọc đƣợc cấu tạo gồm có khung và 

lƣới lọc với nhiều lớp lƣới giống nhƣ một mạng nhện. Một tấm lƣới lọc có 20 lớp để 

nhằm giữ lại dầu trên các lƣới lọc, khi dòng không khí mang hơi ẩm, dung môi bay hơi đi 

ngay qua những lớp lƣới nhôm này thì sẽ bị lƣới nhôm cản lại và bám vào lƣới, dòng khí 

sạch sẽ tự chui qua và đi ra ngoài. Tấm lọc đƣợc làm bằng vật liệu thép, khung làm từ 

thép không gỉ, vật liệu lọc ở dạng dệt lƣới kim loại (W594 x D47 x H285). 

 Tấm lọc đƣợc nhân viên bảo trì vệ sinh định kỳ 1 tuần/lần, đƣờng ống đƣợc vệ sinh 

định kỳ 1 năm/lần. Các chất thu đƣợc sẽ đƣợc xử lý chất thải nguy hại. 
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Hình 23. Hình ảnh tấm lọc ngăn dung môi bay hơi tại công đoạn Đúc PU 

 

Hình 23. Cấu tạo tấm lọc ngăn dung môi bay hơi  tại công đoạn PU 
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2.3. Khí thải phát sinh từ phòng pha trộn hóa chất 

 Khí thải từ phòng pha trộn hóa chất: Phòng pha trộn hóa chất sử dụng các loại 

bơm hút chuyên dụng hút hóa chất từ các thùng đựng có dung tích 200 lít, 15 lít, 20 
lít sang thùng phuy có dung tích 200 lít để pha trộn theo đúng tỷ lệ; quá trình pha 

trộn dùng máy khuấy tự động, thùng có đậy kín nắp, vì vậy hóa chất không phát tán 

ra môi trƣờng không khí. Khí dung môi bay hơi từ phòng pha trộn hóa chất đƣợc 

quạt hút ra ngoài môi trƣờng  

 

Hình 24. Phòng pha trộn hóa chất của xưởng Vô lăng tại lô K 
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Bảng 14. Danh mục thiết bị trong hệ thống XLKT của toàn bộ dự án 

STT Tên thiết bị Đặc tính kỹ thuật Số lƣợng 
(cái) 

1 
Quạt hút lò nung nhôm, 
đúc shigane 

Quạt khí 3 pha-380V, 50Hz, công suất 
10 KW với lƣu lƣợng 20.000m3/h 

06 

2 Quạt hút máy đúc PU 
Quạt khí 3 pha-380V, 50Hz, công suất 
2,2 KW với lƣu lƣợng 8.000m3/h 

10 

3 Phòng pha trộn hóa chất 
Quạt khí 3 pha-380V, 50Hz, công suất 
2,2 KW với lƣu lƣợng 4.000m3/h 

01 

 
3. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng 

 Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động của dự án gồm: chất thải rắn sinh hoạt (thức 

ăn thừa, túi nylon, vỏ hộp thức ăn, giấy vệ sinh,....) và chất thải rắn công nghiệp (da 

vụn, bọt khí PU, mút xốp từ hoạt động nhập hàng, mặt sau bang dính,…).  

 * Đối với chất thải rắn sinh hoạt: 

 Cả 2 lô M và K, có khoảng 3.310 công nhân, nhân viên đang làm việc tại nhà máy. 
Trung bình mỗi công nhân trong nhà máy một ngày sẽ thải ra 0,5kg rác thải sinh 

hoạt. 

 Lƣợng rác thải tại thời điểm hiện tại là: 3310*0.5kg = 1655kg (~1,6 tấn/ngày) 

 Các chất thải rắn sinh hoạt của nhà máy đƣợc thu gom vào thùng đựng rác có nắp 

đậy chất liệu bằng nhựa đặt tại các khu vực nhƣ: nhà văn phòng, nhà ăn và phòng 

thay đồ, khu vệ sinh chung.  

 Định kỳ 2 lần/ngày các chất thải này sẽ đƣợc nhân viên vệ sinh môi trƣờng nhà 

máy gom vào thùng tập kết chất thải rắn sinh hoạt có chất liệu bằng sắt với dung tích 

2000 lít đặt tại khu lƣu giữ chất thải rắn thông thƣờng, tần suất 2 lần/ngày; Chất thải 

sinh hoạt đƣợc KCN thuê công ty TNHH MTV Môi trƣờng Đô thị Hải Phòng đến thu 

gom và xử lý hàng ngày. 

 * Đối với chất thải rắn công nghiệp 

 Chất thải rắn công nghiệp phát sinh trong quá trình sản xuất đƣợc thống kê nhƣ 

sau: 
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Bảng 15. Khối lượng chất thải công nghiệp phát sinh của toàn bộ dự án 

STT Loại chất thải 
Đơn vị 

tính 

Lƣợng chất thải 
công nghiệp phát 

sinh 

1 

Chất thải rắn công nghiệp phải xử lý (Bọt khí 
PU, bavia da vụn, chỉ thừa, mặt sau băng 

dính, găng tay ,giẻ lau không dính dầu, rác 
quét nhà,...) (tấn/năm) 

258,659 

2 
Chất thải bán tái chế (Nhôm vụn, xỉ nhôm, 
phế liệu kim loại, pallet gỗ, nhựa, nylon, bìa 
carton, giấy vụn, phế liệu gỗ,...) 

1.560,419 

Tổng 1.819,078 

 Chất thải rắn công nghiệp đƣợc thu gom theo trình tự: khu vực phát sinh ⇒ thùng 
chứa rác phân loại tạm thời tại khu vực phát sinh ⇒ vận chuyển về khu lƣu trữ ⇒ 
Hợp đồng với đơn vị có chức năng đến vận chuyển và xử lý theo quy định.  

  - Biện pháp xử lý: 

+ Đối với chất thải rắn tái chế: Công ty đã ký hợp đồng số 23/TV-Gosei bán 
cho công TNHH Thƣơng Mại và Sản xuất Thịnh Vƣợng. 

+ Đối với chất thải rắn công nghiệp: Công ty đã ký hợp đồng thu gom, vận 

chuyển, xử lý số 2023/TG-ĐT/RCN với Công ty TNHH Phát triển, thƣơng mại 

và sản xuất Đại Thắng để thu gom, vận chuyển và xử lý. 

4. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

 Tại các điểm phát sinh chất thải nguy hại của nhà máy bao gồm: bao bì thải chứa 

hóa chất, phoi kim loại dính dầu, giẻ lau, găng tay dính dầu, dầu thải,…Các loại chất 

thải này sẽ đƣợc thu gom vào thùng chứa bằng nhựa có nắp đậy đặt tại khu vực phát 

sinh. Tất cả các thùng đựng đều đƣợc dán biển báo, ghi rõ mã CTNH, kí hiệu và tên 

từng loại CTNH theo TCVN 6706:2009 để ngƣời thao tác dễ dàng nhận biết và phân 

loại. Sau mỗi ca công nhân sẽ vận chuyển các thùng này về kho lƣu trữ chất thải 

nguy hại.  

 Các loại chất thải này sẽ đƣợc thu gom theo trình tự: khu vực phát sinh ⇒ thùng 
chứa rác có nắp đậy tại khu vực phát sinh ⇒ vận chuyển về khu lƣu giữ chất thải 

nguy hại của từng phân xƣởng ⇒ Hợp đồng với đơn vị có chức năng đến vận chuyển 

và xử lý theo quy định. 
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  - Khu chứa CTNH đƣợc bố trí theo đúng quy định và đảm bảo các tiêu chuẩn 

nhƣ: Có mái che kín, tƣờng bao xung quanh, nền chống thấm, có rãnh và hố thu gom 

CTNH dạng lỏng để phòng ngừa sự cố khi thùng chứa, bao bì chứa bị rò rỉ, thủng, 

vỡ. Bố trí các thiết bị PCCC nhƣ bình xịt chữa cháy xách tay, cát,... Phía ngoài phải 

có biển cảnh báo CTNH theo đúng quy định. Mỗi loại CTNH đƣợc bố trí tại 01 thùng 

chứa riêng và có nhãn dán. 

 Bảng 16. Khối lượng CTNH phát sinh của toàn bộ dự án 

STT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 
ĐVT 

Lƣợng  

phát sinh 

(kg/năm) 

1 
Các chất thải khác có thành phần 

nguy hại  
070110 Lỏng 3.000 

2 
Hộp mực in thải có chứa thành phần 

nguy hại (bao gồm cả ruột các loại 

bút) 
080204 Rắn 480 

3 Bóng đèn huỳnh quang thải 160106 Rắn 600 

4 Pin, ắc quy thải 160112 Rắn 36 

5 
Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn thải 
170204 Lỏng  24.000 

6 
Các loại dung môi và hỗn hợp dung 

môi khác 
170803 Lỏng 16.800 

7 Bao bì mềm thải 180101 Rắn 480 

8 Bao bì cứng thải bằng kim loại 180102 Rắn 88.800 

9 
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải 

bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần 

nguy hại 
180201 Rắn 42.000 

10 Chất kết dính thải 080301 Lỏng 1.800 

11 
Mực in thải có chứa thành phần nguy 

hại 
080201 Lỏng 360 

12 Bazơ tẩy thải 070103 Lỏng 240 
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STT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 
ĐVT 

Lƣợng  

phát sinh 

(kg/năm) 

13 
Phoi sắt từ quá trình gia công tạo 

hình bị lẫn dầu 
070311 Rắn 11.520 

14 
Phoi nhôm từ quá trình gia công tạo 

hình bị lẫn dầu 
070311 Rắn 7.200 

15 
Các chất thải khác có thành phần 

nguy hại hữu cơ 
191202 Lỏng 28.800 

Tổng lƣợng 226.116 

Công ty đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại số 
2023/TG-ĐT/CTNH với Công ty TNHH phát triển, thƣơng mại và sản xuất Đại 
Thắng để thu gom, vận chuyển và xử lý. 

Tần suất thu gom CTNH của nhà máy là 01 lần/ tuần (tùy theo lƣợng chất thải 
phát sinh đột xuất có thể tăng hoặc giảm số lần thu gom). 

* Hệ thống kho lƣu trữ chất thải rắn, chất thải nguy hại của nhà máy  

  Kho lƣu trữ của nhà máy gồm 2 khu ở 2 lô đất; 

 -  Kho lƣu trữ chất thải rắn, chất thải nguy hại của Lô M có tổng diện tích là 24m2 
chia làm 04 ngăn, trong đó có 01 ngăn chứa chất thải rắn, 03 ngăn chứa chất thải 

nguy hại, mỗi ngăn có diện tích là 6m2
; đƣợc xây dựng kiên cố tƣờng gạch 10cm, 

mái lợp tôn, xà gồ thép, nền đƣờng lót bằng tấm thép CT3 chống thấm, cửa thép và 

có dán biển báo chất thải theo đúng quy định. 

 - Kho lƣu trữ chất thải rắn của Lô K có tổng diện tích là 48m2 chia làm 08 ngăn, 

mỗi ngăn có diện tích 6m2 đƣợc xây dựng kiên cố tƣờng gạch 10cm, mái lợp tôn, xà 

gồ thép, nền đƣờng lót bằng tấm thép CT3 chống thấm, cửa thép và có dán biển báo 

chất thải theo đúng quy định. 

 - Kho lƣu trữ chất thải nguy hại của Lô K có tổng diện tích là 48m
2 chia làm 08 

ngăn, mỗi ngăn có diện tích 6m2 đƣợc xây dựng kiên cố tƣờng gạch 10cm, mái lợp 

tôn, xà gồ thép, nền đƣờng lót bằng tấm thép CT3 chống thấm, cửa thép và có dán 

biển báo chất thải theo đúng quy định. 
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Hình 26. Kho lưu giữ chất thải Lô M 

 
Hình 27. Kho lưu giữ chất thải thông thường Lô K 
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Hình 28. Kho lữu giữ chất thải nguy hại Lô K 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung  

 Trong quá trình hoạt động, nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải chủ 

yếu là tiếng ồn, độ rung. Tiếng ồn, độ rung  chủ yếu phát ra từ các thiết bị, dây 

chuyền sản xuất vô lăng và may túi khí, các động cơ, máy bơm, quạt thông gió ,… tại 

các khu vực sản xuất hoặc từ các phƣơng tiện vận chuyển nguyên liệu, nhiên liệu và 

sản phẩm khi hoạt động.  

 Tiếng ồn phát sinh từ các hoạt động sau: 

- Tiếng ồn của các xe chở nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất nhà máy; 
- Tiếng ồn phát sinh từ các xe vận chuyển sản phẩm của nhà máy;  
- Tiếng ồn phát sinh từ phƣơng tiện đi lại của cán bộ, công nhân viên nhà máy; 
- Tiếng ồn phát sinh từ các máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất túi khí và 

sản xuất vô lăng. 

 Công trình, biện pháp hạn chế tiếng ồn, độ rung tại nhà máy:  

- Hiện đại hoá thiết bị: Hiện đại hoá công nghệ sản xuất trong nhà máy là biện 

pháp hữu hiệu nhất để giảm thiểu tiếng ồn. Ngoài ra nhà máy cần trang bị máy 

móc thiết bị mới, tốt, hiện đại cũng giảm thiểu đƣợc tiếng ồn; 
- Lắp đệm chống ồn cho chân quạt, máy nén khí cũng nhƣ các máy dập, cắt...  
- Máy móc phát sinh tiếng ồn lớn đƣợc đặt trong nhà xƣởng sản xuất kín;  
- Đúc móng máy đủ khối lƣợng (bê tông mác cao), tăng chiều sâu móng, đào 

rãnh đổ cát khô để tránh rung theo mặt nền; 
- Định kỳ bảo dƣỡng máy móc thiết bị và kiểm tra độ mài mòn của chi tiết, thay 

những chi tiết hƣ hỏng; 
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- Trồng cây xanh và xây dựng tƣờng rào xung quanh nhà máy cũng giảm đƣợc 

tiếng ồn từ 15-20 dBA; hiện tại cơ sở đã trồng rất nhiều cây xanh ở khu vực 

tƣờng bao xung quanh và thảm cỏ trong khuôn viên dự án với tổng diện tích 

đã trồng khoảng 18673m2.  
- Công nhân làm việc tại các vị trí phát sinh tiếng ồn lớn đƣợc trang bị bảo hộ 

lao động: mũ, khẩu trang, quần áo, bịt tai,... 

6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng trong quá trình vận hành 
thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

a. Phòng chống cháy nổ 

 Để ngăn ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất các hậu quả do cháy gây ra, tránh 
đƣợc các thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hƣởng môi trƣờng chủ dự án sẽ thực hiện các 
biện pháp sau: 

- Thƣờng xuyên kiểm tra hoạt động của các thiết bị phòng chống cháy nổ theo 

TCVN 3890-2023 nhƣ: Bể nƣớc, thiết bị báo cháy, dây dẫn nƣớc, bình xịt ,… 

kịp thời thay thế, bổ sung khi bị hỏng, mất mát;  
- Tổ chức tập huấn PCCC cho cán bộ nhân viên trong các nhà máy đồng thời 

phối hợp với cảnh sát PCCC của tỉnh khi xảy ra sự cố cháy nổ lớn;  
- Trang bị các thiết bị, phƣơng tiện chữa cháy hiện đại nhƣ: hệ thống chữa cháy 

tự động dạng nƣớc, dạng bọt, bình cứu hỏa, lăng cứu hỏa, bơm chữa cháy,… 

tất cả các hệ thống đƣợc kiểm tra định kỳ đảm bảo hoạt động 24/24  
- Trang bị hệ thống báo cháy tự động nhƣ: đầu báo khói, đầu báo nhiệt, nút ấn 

báo cháy, tủ báo cháy trung tâm, hệ thống loai thông báo,...tất cả các hệ thống 

đƣợc kiểm tra định kỳ đảm bảo hoạt động 24/24 
- Toàn bộ nguyên nhiên liệu dễ cháy, dễ nổ sẽ đƣợc lƣu trữ trong các kho cách 

ly riêng biệt, tránh xa các nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện;  
- Khi xảy ra cháy nổ phải tắt công tắc nguồn điện, ứng cứu ngƣời bị nạn, thông 

báo cho đơn vị quản lý hạ tầng của KCN và thông báo rộng rãi cho các cơ sở 

sản xuất kế bên có kế hoạch ứng phó và tạm ngừng mọi hoạt động sản xuất 

kinh doanh. 

 Dự kiến các mức sự cố, thời gian khắc phục, phƣơng án ứng phó của các hậu quả 

do cháy nổ gây ra nhƣ sau:  

- Mức nhẹ: Chỉ bị cháy nổ ít, các thiết bị máy móc bị cháy hỏng khoảng 10%, 

không bị cháy lan vào các kho chứa CTNH, không có thiệt hại về ngƣời.  

   + Thời gian khắc phục: 06 ngày kể từ ngày xảy ra sự cố.  

   + Phƣơng án ứng phó: Tắt nguồn công tắc điện tại nơi xảy ra cháy nổ của 

cơ sở sản xuất ⇒ Thông báo cho đơn vị quản lý hạ tầng của KCN để sơ tán ngƣời lao 
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động tại khu vực xảy ra cháy nổ ⇒ Dùng các trang thiết bị để PCCC ⇒ Sửa chữa các 

trang thiết bị hỏng hóc. 

- Mức vừa: Cháy nổ vừa, các thiết bị máy móc bị cháy hỏng khoảng 40%, 

không cháy lan vào các kho chứa, có ngƣời bị thƣơng nhẹ. 

   + Thời gian khắc phục: 01 tháng kể từ ngày xảy ra sự cố  

   + Phƣơng án ứng phó: Tắt nguồn toàn bộ công tắc điện tại cơ sở sản xuất 

⇒ Thông báo cho đơn vị quản lý hạ tầng của KCN để sơ tán ngƣời lao động tại khu 

vực xảy ra cháy nổ và thông báo rộng rãi cho các cơ sở sản xuất kế bên có kế hoạch 

ứng phó và tạm ngừng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh ⇒ Dùng các trang thiết bị 

để PCCC, thông báo với cảnh sát PCCC của tỉnh để có phƣơng án ứng phó kịp thời 

⇒ Sơ cứu cho ngƣời lao động bị thƣơng và chuyển tới cơ sở y tế gần nhất ⇒ Sửa 

chữa những thiết bị hỏng một phần, thay toàn bộ nếu thiết bị hỏng toàn phần  

- Mức nặng: Cháy nổ nhiều, các thiết bị máy móc bị cháy hỏng khoảng trên 

50%, cháy lan vào các kho chứa, có ngƣời bị thƣơng nhẹ, vừa hoặc nặng.  

   + Thời gian khắc phục: 03 tháng kể từ ngày xảy ra sự cố  

   + Phƣơng án ứng phó: Tắt nguồn toàn bộ công tắc điện tại cơ sở sản xuất 

⇒ thông báo cho đơn vị quản lý hạ tầng của KCN để sơ tán ngƣời lao động tại khu 

vực xảy ra cháy nổ và thông báo rộng rãi cho các cơ sở sản xuất kế bên có kế hoạch 

ứng phó và tạm ngừng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh ⇒ Dùng các trang thiết bị 

để PCCC, huy động lực lƣợng công nhân và lực lƣợng PCCC tại cơ sở để dập tắt 

đám cháy đồng thời thông báo với cảnh sát PCCC của tỉnh để có phƣơng án ứng phó 

kịp thời ⇒ Sơ cứu cho ngƣời lao động bị thƣơng và chuyển tới cơ sở y tế gần nhất ⇒ 
Sửa chữa những thiết bị hỏng một phần, thay toàn bộ nếu thiết bị hỏng toàn phần. 

Liên lạc với bên xử lý chất thải để xử lí triệt để CTR, CTNH bị thoát ra từ kho chứa.  

b. Phòng chống sét đánh thẳng   

 Hệ thống chống sét cho mỗi phân xƣởng dùng đầu thu sét phát xạ sớm TS2,25  đặt 

trên nóc của công trình, bán kính bảo vệ của các đầu thu sét là 40m trùm lên toàn bộ 

phạm vi công trình.  

- Xây dựng hệ thống chống sét hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn: TCN68-
140:1995; TCN68-167:1997; TCN68-174:2006; 

- Sử dụng cột thu lôi Franklin tại các góc của nhà xƣởng để thu hồi sét. Các dây 

dẫn thu sét đều đƣợc tiếp đất; 
- Chống sét đánh thẳng: đặt các đƣờng cáp đồng thoát sét tại vị trí trục chính 

của các tòa nhà cao tầng; đảm bảo khả năng dẫn sét nhanh chóng, an toàn cho 

công trình, cáp thoát sét với diện tích cắt ngang là 70mm
2
. Cách 1,5m có bộ 

kẹp định vị cáp thoát sét. 
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 Cọc thép bọc đồng tiếp đất, băng đồng liên kết và phụ kiện đầu nối đƣợc bố trí 

theo hệ thống nối đất gồm nhiều điện cực có tác dụng tản năng lƣợng sét xuống đất 

an toàn và nhanh chóng. Cọc nối đất bằng thép bọc đồng Ø16 dài 2,5m chôn cách 

nhau 3m và liên kết với nhau bằng băng đồng trần 25x3mm. Đầu trên của cọc đƣợc 

đóng sâu dƣới mặt đất 1m và băng đồng trần đƣợc đặt trong các rãnh 0,5m sâu 1,1m.  

 Việc liên kết giữa cọc đồng, băng đồng và cáp đồng thoát sét bằng bộ kẹp đặc 

chủng nối đất tuân thủ theo tiêu chuẩn chống sét 20 TCVN 46 - 84 hiện hành của Bộ 

Xây dựng và tiêu chuẩn H.S của Singapore có tác dụng tải dòng điện hiệu quả do khả 

năng tiếp xúc giữa các cọc, băng đồng và cáp thoát sét rất cao, vì vậy đạt độ bền và 

tuổi thọ không cần phải bảo dƣỡng định kỳ hệ thống nối đất nhƣ trong các hệ thống 

cũ trƣớc đây. 

 Hệ thống chống sét đƣợc bộ phận chuyên môn của công ty đo điện trở định kỳ 1 

tháng/lần. 1 năm/lần thuê đơn vị có chức năng đo điện trở 1 lần đảm bảo cho hệ 

thống luôn hoạt động tốt. 

c. Ứng phó với sự cố hỏng hệ thống xử lý nước thải 

 -  Phòng ngừa sự cố 

 Để phòng ngừa, hạn chế sự cố hỏng hóc trạm XLNT, Công ty sẽ thực hiện các 

biện pháp sau: 

 Nhận chuyển giao và đào tạo nhân lực để vận hành trạm XLNT theo hƣớng 

dẫn của nhà cung cấp thiết bị. 

 Vận hành trạm XLNT theo đúng quy trình kỹ thuật. 

 Thƣờng xuyên bảo dƣỡng, thay thế các thiết bị. 

 Luôn dự trữ các thiết bị có nguy cơ hỏng cao nhƣ: các máy bơm, phao, van, 

thiết bị sục khí, cánh khuấy và các thiết bị chuyển động khác,... để kịp thời 

thay thế khi hỏng hóc.  

 Định kỳ 03 tháng/lần lấy mẫu quan trắc nƣớc thải sau trạm XLNT để giám 

sát chất lƣợng nƣớc đầu ra. 

 Khi quan sát bằng mắt thƣờng chất lƣợng nƣớc đầu ra không đảm bảo nhƣ: 

nhiều cặn, có màu khác thƣờng, mùi hôi thối thì phải kiểm tra lại các bƣớc 

vận hành hệ thống xử lý. Nếu không phát hiện ra lỗi kỹ thuật thì phải kiểm 

tra các van, đƣờng ống, máy bơm,...Nếu không xử lý đƣợc các lỗi trên thì 

liên hệ với đơn vị tƣ vấn lắp đặt hệ thống xử lý đến kiểm tra, nhanh chóng 

khắc phục sự cố đƣa công trình vào vận hành. 

 - Ứng cứu sự cố 

 Yêu cầu đối với cán bộ vận hành hệ thống trong trƣờng hợp xảy ra sự cố:  
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 Phải lập tức báo cáo với cấp trên khi có sự cố xảy ra;  

 Thông báo với ban quản lý hạ tầng KCN; 

 Huy động nhân lực, nhanh chóng khắc phục sự cố hỏng hóc trong thời hạn 

ngắn nhất có thể; 

 Do hệ thống xử lý nƣớc thải sơ bộ sử dụng công nghệ xử lý đơn giản nên 

khả năng xảy ra sự cố là rất nhỏ, có chăng là các hỏng hóc về bơm hoặc hệ 

thống điện...  

 Tuy nhiên, khi hệ thống gặp sự cố không đảm bảo khả năng xử lý nƣớc đạt quy 

chuẩn thải sẽ tiến hành dừng sản xuất và khóa van đấu nối nƣớc thải. Tổng thể tích 

của các bể của hệ thống XLNT vào khoảng 390m
3 đủ sức lƣu chứa lƣợng nƣớc thải 

của nhà máy trong vòng hơn 24h. Sau đó Nhà máy sẽ nhanh chóng tìm cách khắc 

phục sự cố của trạm XLNT trong thời gian ngắn nhất. Khi hệ thống hoạt động bình 

thƣờng trở lại, tiến hành bơm cƣỡng bức nƣớc thải trở lại hệ thống xử lý để xử lý đạt 

quy chuẩn rồi mới thải ra hố ga đấu nối với KCN. 

 Một số biện pháp xử lý và ứng phó sự cố trạm xử lý nƣớc thải ngừng hoạt động 
đƣợc thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 17. Hiện tượng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục sự số xử lý nước thải  

Hiện tƣợng Nguyên nhân Biện pháp xử lý 

- Nứt, vỡ 

đƣờng ống 

thoát nƣớc 

- Do sự cố sửa chữa; 
- Do sử dụng thời gian 

dài. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra hệ thống dẫn 
nƣớc; 
- Nhanh chóng sửa chữa, thay thế hệ 

thống dẫn nƣớc thải khi phát hiện có sự 

cố. 

- Chất lƣợng 
nƣớc thải sau 
xử lý không 
đảm bảo. 

- Hệ thống xử lý nƣớc 
thải hoạt động kém dẫn 
đến 

- Kiểm tra thƣờng xuyên hệ thống xử lý, 

bổ sung các hóa chất khử trùng; 
- Định kỳ bảo trì, bảo dƣỡng các thiết bị  
- Định kỳ thuê đơn vị có chuyên môn tiến 
hành lấy mẫu và phân tích chất lƣợng 
nƣớc thải. Từ đó, có biện pháp điều chỉnh 
và xử lý kịp thời đối với các thông số 
vƣợt tiêu chuẩn cho phép; 

- Một công 

trình trong dây 

chuyền công 

nghệ xử lý 

nƣớc thải bị sự 

cố phải dừng 

- Các thiết bị, máy móc 

trong dây chuyền xử lý 

gặp sự cố 

- Các máy bơm, thiết bị dự phòng luôn 
trong tình trạng sẵn sàng hoạt động, đảm 
bảo khi xảy ra sự cố các thiết bị dự 
phòng có thể thay thế giúp hệ thống xử lý 
nƣớc thải vận hành liên tục. 
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Hiện tƣợng Nguyên nhân Biện pháp xử lý 

hoạt động hoặc 

phải dừng để 

sửa chữa 

- Màu đen trong Bể 
hiếu khí 
- Lƣợng bùn màu đen 

đã phân hủy đóng khối 
nổi lên ở bể lắng sinh 
học; 
- Độ đục kém trong bể 
lắng sinh học 

- Tăng lƣợng sục khí; 
- Giảm mật độ MLSS 

-  Màu đỏ trong bể 
hiếu khí 
- Lƣợng bùn phân tán 
tăng 
- Bông bùn nổi lên trên 
Bể lắng  

- Kiểm tra lƣợng khí thổi, bơm tuần hoàn 
bùn 
 

Sự phát triển của nấm 
mốc (dạng sợi) tăng 
DO ở bể sục khí bị 
giảm 

- Giảm lƣợng bùn tuần hoàn; 
- Tăng lƣợng thổi khí. 

d. Ứng phó với sự cố hỏng hóc hệ thống thu gom, xử lý khí thải 

 Chủ đầu tƣ phải thƣờng xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các thiết bị: quạt 

hút đẩy khí, đƣờng ống thoát khí, thiết bị xử lý khí thải ,… khi phát hiện có sự cố 

phải cho dừng các công đoạn sản xuất có phát sinh khí thải để chờ khắc phục hệ 

thống; nhằm đảm bảo chất lƣợng khí thải đầu ra đạt các quy chuẩn về khí thải công 

nghiệp; không gây ô nhiễm môi trƣờng không khí khu vực và không ảnh hƣởng đến 

sức khỏe cộng đồng. 

e. Ứng phó với sự cố hóa chất 

 - Khi phát hiện xảy ra sự cố, ngƣời phát hiện ngay lập tức hô to thông báo  cho 
những ngƣời xung quanh biết, đồng thời báo gấp cho ban chỉ huy ứng phó sự cố hóa 

chất của công ty, giám đốc công ty, trƣởng phòng hành chính. Ban chỉ huy ứng phó 

sự cố thông báo cho đội ứng phó sự cố của công ty và qua hệ thống loa cho toàn thể 

nhân viên và những ngƣời có mặt trong khu vực nhà máy biết để có kế hoạch ứng 

cứu và sơ tán. 

 - Cách ly ngƣời và tài sản với khu vực xảy ra sự cố. Khi công nhân bị ngộ độc do 

hoá chất sẽ đƣợc đƣa ngay đến nơi thoáng khí, cấp cứu kịp thời tại các cơ sở y tế . 

 - Treo biển báo rò rỉ hóa chất tại nơi xảy ra rò rỉ, nghiêm cấm ra vào khu vực rò rỉ, 

chỉ những ngƣời có trách nhiệm đƣợc trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ gồm găng tay, 

ủng, tạp dề, kính mắt phòng axit, mặt nạ lọc khí tƣơng ứng mới đƣợc vào khu vực.  
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QUẠT  HÚT 
THÔNG GIÓ Không khí thải ra 

ngoài 

Không khí từ các 

xƣởng sản xuất 

 - Tìm mọi cách để ngăn chặn nguồn rò rỉ hóa chất: đóng các van cấp bằng hệ 

thống điều khiển hoặc bằng tay (nếu có thể). Làm thông thoáng khu vực xảy ra sự cố.  

 - Không xả nƣớc vào điểm chảy loang axit. 

 - Thực hiện các biện pháp thu hồi, thấm hút lƣợng hóa chất đã  phát tán ra ngoài. 
Sử dụng các dung dịch trung hòa để làm giảm mức độ nguy hại của hóa chất, sau đó 

dùng nƣớc rửa sạch khu vực hóa chất phát tán ra; thu dọn, phân loại chất thải nguy 

hại và làm sạch môi trƣờng. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác  

a. Giảm thiểu tác động do ô nhiễm nhiệt 

 Để giảm nhiệt độ trong nhà xƣởng sản xuất, chủ đầu tƣ áp dụng các biện pháp sau:  

 - Thông thoáng nhà xƣởng tự nhiên:  

 Thiết kế nhà xƣởng cao ráo, thông thoáng cần thiết để lƣu thông không khí giữa 

khu vực sản xuất và môi trƣờng xung quanh. Nguyên lý của phƣơng pháp này đƣợc 

mô tả nhƣ sau: 

 
Hình 29. Nguyên lý của hệ thông gió tự nhiên 

 - Thông gió cƣỡng bức (sử dụng quạt hút gió): 

 Sử dụng quạt hút gió công nghiệp có công suất lớn tại nhà xƣởng sản xuất, không 

khí đƣợc lƣu thông trong và ngoài xƣởng; nhằm ổn định các thông số vi khí hậu nhƣ 

nhiệt độ, độ ẩm, bụi… 

 

Hình 25. Nguyên lý sử dụng quạt thông gió 
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b. Giảm thiểu tác động của tia XQuang 

 Công ty sử dụng 01 thiết bị bức xạ dùng cho mục đích soi chiếu kiểm tra khuyết 

tật vô lăng đƣợc lắp đặt tại khu vực gần chuyền PU.  

 Cấu tạo máy: Model: 81CNC, Dòng cực đại: 1mA, điện áp cực đại: 95kV.  

 Thiết bị đƣợc chế tạo là một hệ khép kín, nguồn phát tia X đƣợc đặt ở trong thiết 

bị đƣợc che chắn để đảm bảo an toàn bức xạ khi hoạt động. 

 Công ty sẽ tiến hành xây dựng ứng phó sự cố bức xạ để giảm thiểu các ảnh hƣởng 

của máy chụp XQuang tới sức khỏe ngƣời lao động. Bên cạnh đó công ty cũng sẽ 

kiểm xạ định kỳ theo thông tƣ số 19/2012/TT-BKHCN quy định về kiểm soát và bảo 

đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng.  

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 
đánh giá tác động môi trƣờng  

Theo ĐTM và Cam kết bảo vệ môi 

trƣờng đã đƣợc phê duyệt 
Phƣơng án điều chỉnh thay đổi đã thực 

hiện 

Lô M và K: Nƣớc thải đƣợc thu gom vào 

đƣờng ống thoát nƣớc chung của khu 

công nghiệp sau đó đƣợc đƣa về xử lý tại 

Hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của 

Khu công nghiệp. 

Lô M: Nƣớc thải đƣợc thu gom đƣa về 

Hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt công 

suất 120m
3
/ngđ, nƣớc thải sau xử lý chảy 

ra ống thoát nƣớc thải chung của khu 

công nghiệp sau đó đƣợc đƣa về tiếp tục 

xử lý tại Hệ thống xử lý nƣớc thải tập 

trung của Khu công nghiệp 

Lô K: Nƣớc thải đƣợc thu gom đƣa về Hệ 
thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt công suất 

152m3
/ngđ, nƣớc thải sau xử lý chảy ra 

ống thoát nƣớc thải chung của khu công 

nghiệp sau đó đƣợc đƣa về tiếp tục xử lý 

tại Hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung 

của Khu công nghiệp 
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CHƢƠNG IV 

 NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải 

- Nguồn phát sinh nƣớc thải: 
+ Nguồn số 01: Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ hệ thống nhà vệ sinh, nhà ăn, nhà 
bếp, nhà tắm  phục vụ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy 
Lô M. Lƣu lƣợng xả nƣớc thải tối đa: 120m

3
/ngđ 

+ Nguồn số 02: Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ hệ thống nhà vệ sinh, nhà ăn, nhà 
bếp, nhà tắm phục vụ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy 
Lô K. Lƣu lƣợng xả nƣớc thải tối đa: 152m

3
/ngđ. 

- Dòng nƣớc thải:  
+ Lô M: 01 dòng nƣớc thải sau xử lý đƣợc xả vào hệ thống đƣờng ống của KCN tiếp nhận 
+ Lô K: 01 dòng nƣớc thải sau xử lý đƣợc xả vào hệ thống đƣờng ống của KCN tiếp nhận 
- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nƣớc thải: 
+ Các chỉ tiêu: pH, BOD5, COD, TSS, Tổng N, Tổng P, Tổng dầu mỡ khoáng, Coliform. 
+ Quy chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn nƣớc thải của KCN 
- Vị trí, phƣơng thức xả nƣớc thải và nguồn tiếp nhận nƣớc thải: 
+ Vị trí xả thải: 
    Lô M: X = 2312921,4                           Y = 587659,6 
    Lô K: X = 2312590,9                           Y = 587570,5 
+ Phƣơng thức xả thải: tự chảy 
+ Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: Hệ thống thu gom và xử lý nƣớc thải tập trung của KCN. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 
2.1.Nguồn phát sinh khí thải: 

 Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ chuyền Đúc số 01 (Bao gồm lò nung nhôm số 
01 và máy đúc Shigane số 01). 

 Nguồn số 02: Khí thải phát sinh từ chuyền Đúc số 02 (Bao gồm lò nung nhôm số 
02 và máy đúc Shigane số 02). 

 Nguồn số 03: Khí thải phát sinh từ chuyền Đúc số 03 (Bao gồm lò nung nhôm số 
03 và máy đúc Shigane số 03). 

 Nguồn số 04: Khí thải phát sinh từ chuyền Đúc số 04 (Bao gồm lò nung nhôm số 
04 và máy đúc Shigane số 04). 

 Nguồn số 05: Khí thải phát sinh từ chuyền Đúc số 05 (Bao gồm lò nung nhôm số 
05 và máy đúc Shigane số 05). 

 Nguồn số 06: Khí thải phát sinh từ chuyền Đúc số 06 (Bao gồm lò nung nhôm số 

06 và máy đúc Shigane số 06). 
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 Nguồn số 07: Khí thải phát sinh từ chuyền PU số 01 và số 02 . 

 Nguồn số 08: Khí thải phát sinh từ chuyền PU số 03 và số 04. 

 Nguồn số 09: Khí thải phát sinh từ chuyền PU số 05 và số 06. 

 Nguồn số 10: Khí thải phát sinh từ chuyền PU số 07 và số 08. 

 Nguồn số 11: Khí thải phát sinh từ chuyền PU số 09 và số 10. 

 Nguồn số 12: Khí thải phát sinh từ chuyền PU số 11 và số 12. 

 Nguồn số 13: Khí thải phát sinh từ chuyền PU số 13 và số 14. 

 Nguồn số 14: Khí thải phát sinh từ chuyền PU số 15 và số 16. 

 Nguồn số 15: Khí thải phát sinh từ chuyền PU số 17 và số 18. 

 Nguồn số 16: Khí thải phát sinh từ chuyền PU số 19 và số 20. 

 Nguồn số 17: Khí thải phát sinh từ khu vực phòng pha trộn hóa chất. 

- Lưu lượng xả khí thải tối đa:  

 Nguồn số 01 lƣu lƣợng 20.000 m3/h 

 Nguồn số 02 lƣu lƣợng 20.000 m3/h 

 Nguồn số 03 lƣu lƣợng 20.000 m3/h 

 Nguồn số 04 lƣu lƣợng 20.000 m3/h 

 Nguồn số 05 lƣu lƣợng 20.000 m3/h 

 Nguồn số 06 lƣu lƣợng 20.000 m3/h 

 Nguồn số 07 lƣu lƣợng 8.000 m3/h 

 Nguồn số 08 lƣu lƣợng 8.000 m3/h 

 Nguồn số 09 lƣu lƣợng 8.000 m3/h 

 Nguồn số 10 lƣu lƣợng 8.000 m3/h 

 Nguồn số 11 lƣu lƣợng 8.000 m3/h 

 Nguồn số 12 lƣu lƣợng 8.000 m3/h 

 Nguồn số 13 lƣu lƣợng 8.000 m3/h 

 Nguồn số 14 lƣu lƣợng 8.000 m3/h 

 Nguồn số 15 lƣu lƣợng 8.000 m3/h 

 Nguồn số 16 lƣu lƣợng 8.000 m3/h 

 Nguồn số 17 lƣu lƣợng 4.000 m3/h 

- Tổng lƣu lƣợng xả khí thải tối đa: 204.000 m
3/h 
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2.2. Dòng khí thải  

- Dòng khí thải: Tổng số lƣợng dòng khí thải đề nghị cấp phép là 17 dòng khí thải bao 

gồm: 06 dòng khí thải sau xử lý chuyền Đúc, 10 dòng khí sau xử lý từ chuyền PU, 01 

dòng khí sau xử lý từ khu vực phòng pha trộn hóa chất. 

 Dòng khí thải số 01: Tƣơng ứng với ống xả khí thải số 01 (KT1) (thải khí thải sau 

xử lý từ nguồn số 01). 

 Dòng khí thải số 02: Tƣơng ứng với ống xả khí thải  số 02 (KT2) (thải khí thải sau 

xử lý từ nguồn số 02).  

 Dòng khí thải số 03: Tƣơng ứng với ống xả khí thải số 03 (KT3) (thải khí thải sau 

xử lý từ nguồn số 03).  

 Dòng khí thải số 04: Tƣơng ứng với ống xả khí thải số 04 (KT4) (thải khí thải sau 

xử lý từ nguồn số 04). 

 Dòng khí thải số 05: Tƣơng ứng với ống xả khí thải số 05 (KT5) (thải khí thải sau 

xử lý từ nguồn số 05). 

 Dòng khí thải số 06: Tƣơng ứng với ống xả khí thải số 06 (KT6) (thải khí thải sau 

xử lý từ nguồn số 06). 

 Dòng khí thải số 07: Tƣơng ứng với ống xả khí thải số 07 (KT7) (thải khí thải sau 

xử lý từ nguồn số 07). 

 Dòng khí thải số 08: Tƣơng ứng với ống xả khí thải số 08 (KT8) (thải khí thải sau 

xử lý từ nguồn số 08). 

 Dòng khí thải số 09: Tƣơng ứng với ống xả khí thải số 09 (KT9) (thải khí thải sau 

xử lý từ nguồn số 09). 

 Dòng khí thải số 10: Tƣơng ứng với ống xả khí thải số 10 (KT10) (thải khí thải sau 

xử lý từ nguồn số 10). 

 Dòng khí thải số 11: Tƣơng ứng với ống xả khí thải số 11 (KT11) (thải khí thải sau 

xử lý từ nguồn số 11). 

 Dòng khí thải số 12: Tƣơng ứng với ống xả khí thải số 12 (KT12) (thải khí thải sau 

xử lý từ nguồn số 12). 

 Dòng khí thải số 13: Tƣơng ứng với ống xả khí thải số 13 (KT13) (thải khí thải sau 

xử lý từ nguồn số 13). 

 Dòng khí thải số 14: Tƣơng ứng với ống xả khí thải số 14 (KT14) (thải khí thải sau 

xử lý từ nguồn số 14). 
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 Dòng khí thải số 15: Tƣơng ứng với ống xả khí thải số 15 (KT15) (thải khí thải sau 

xử lý từ nguồn số 15). 

 Dòng khí thải số 16: Tƣơng ứng với ống xả khí thải số 16 (KT16) (thải khí thải sau 

xử lý từ nguồn số 16). 

 Dòng khí thải số 17: Tƣơng ứng với ống xả khí thải số 17 (KT17) (thải khí thải sau 

xử lý từ nguồn số 17). 

 

Hình 31. Sơ đồ ống khí thải của xưởng Vô lăng tại lô K 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải đƣợc thể 

hiện tại bảng sau: 
 

  

 

 

 

 

 

SƠ ĐỒ QUAN TRẮC KHÍ THẢI
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KK11
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KK14
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KK12
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Bảng 18. Các thông số của QCVN 19:2009/BTNMT và QCVN 20:2009/ BTNMT 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị 
tính 

Giá trị giới hạn 
cho phép Quy chuẩn so sánh 

I Dòng khí thải số 01, 02, 03, 04, 05, 06 

01 Bụi tổng mg/Nm3 160 

QCVN 
19:2009/BTNMT 

02 CO mg/Nm3 800 

03 SO2 mg/Nm3 400 

04 NOx mg/Nm3 680 

05 Lƣu lƣợng m3/h - 

II Dòng khí thải số  06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

01 Lƣu lƣợng m3/h - 

QCVN  
20:2009/ BTNMT 

02 Metyl Etyl mg/Nm3 - 

03 Keton mg/Nm3 - 

04 Toluen mg/Nm3 750 

05 Axeton mg/Nm3 - 

III Dòng khí thải số  17 

01 Lƣu lƣợng m3/h - 

QCVN  
20:2009/ BTNMT 

02 Metyl Etyl mg/Nm3 - 

03 Keton mg/Nm3 - 

04 Toluen mg/Nm3 750 

05 Axeton mg/Nm3 - 

 
 - QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với bụi và các chất vô cơ; Cột B quy định nồng độ C của bụi và các chất vô cơ làm cơ sở 

tính giá trị tối đa cho phép trong khí thải công nghiệp đối với tất cả các cơ sở sản xuất, 

chế biến, kinh doanh dịch vụ với thời gian áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 
 - Nồng độ tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp đƣợc 
tính theo công thức sau: 

Cmax = C x Kp x Kv = C x 0,8. 
Trong đó: 
+ Cmax là nồng độ tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công 

nghiệp, tính bằng miligam trên mét khối khí thải chuẩn (mg/Nm
3); 

+ C là nồng độ của bụi và các chất vô cơ quy định tại cột B;  
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+ Kp là hệ số lƣu lƣợng nguồn thải. Vì nhà máy có mức lƣu lƣợng là 204.000m3/h > 
100.000m3/h nên Kp =  0,8;  

+ Kv là hệ số vùng. Vì cơ sở sản xuất nằm trong KCN Nhật Bản – Hải Phòng nên 

Kv = 1,0.  
 - QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với bụi và các chất hữu cơ. 
 Thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải sau trạm xử lý, xả ra môi trƣờng 

đạt chỉ tiêu của QCVN 19:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất vô cơ, cột B, hệ số Kp = 0,8; Kv = 1 
và QCVN 20:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 

một số chất hữu cơ. 
2.3. Vị trí, phương thức xả khí thải:  

Vị trí xả thải cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 19. Vị trí ống xả khí thải  

STT Tên ống xả 

Vị trí ống xả 
(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 

trục 105
045’, múi chiếu 3

0) 

X (m) Y (m) Địa phận 

01 
Ống xả số 01 
 (thải khí thải sau xử lý từ nguồn số 01) 

2312506 587672 Lô M và 
K, Khu 

công 
nghiệp 

Nhật Bản 

Hải 

Phòng 
huyện An 

Dƣơng 

Hải 

Phòng 

02 
Ống xả số 02  
(thải khí thải sau xử lý từ nguồn số 02) 

2312508 587669 

03 
Ống xả số 03  
(thải khí thải sau xử lý từ nguồn số 03) 

2312504 587674 

04 
Ống xả số 04  
(thải khí thải sau xử lý từ nguồn số 04) 

2312507 587673 

05 
Ống xả số 05 
 (thải khí thải sau xử lý từ nguồn số 05) 

2312509 587670 

06 
Ống xả số 06 
 (thải khí thải sau xử lý từ nguồn số 06) 

2312510 587699 

07 
Ống xả số 07 
 (thải khí thải sau xử lý từ nguồn số 07) 

2312493 587632 

 

08 
Ống xả số 08 
 (thải khí thải sau xử lý từ nguồn số 08) 

2312489 587639 

09 
Ống xả số 09  
(thải khí thải sau xử lý từ nguồn số 09) 

2312485 587637 

10 
Ống xả số 10  
(thải khí thải sau xử lý từ nguồn số 10) 

2312480 587634 

11 Ống xả số 11 2312482 587631 
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 (thải khí thải sau xử lý từ nguồn số 11) 

12 
Ống xả số 12  
(thải khí thải sau xử lý từ nguồn số 12) 

2312479 587616 

13 
Ống xả số 13 
 (thải khí thải sau xử lý từ nguồn số 13) 

2312481 587605 

14 
Ống xả số 14  
(thải khí thải sau xử lý từ nguồn số 14) 

2312492 587610 

15 
Ống xả số 15  
(thải khí thải sau xử lý từ nguồn số 15) 

2312483 587613 

16 
Ống xả số 16 
 (thải khí thải sau xử lý từ nguồn số 16) 

2312484 587620 

17 
Ống xả số 17  
(thải khí thải sau xử lý từ nguồn số 17) 

2312511 587593 

- Phƣơng thức xả khí thải: Theo ống xả tự thoát ra ngoài môi trƣờng 
 
3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung  

- Nguồn phát sinh: 

 Nguồn số 01: Tiếng ồn, độ rung chủ yếu phát ra từ các thiết bị, dây chuyền sản 

xuất túi khí số 1, các động cơ, máy bơm, quạt thông gió của nhà xƣởng tại lô M. 

 Nguồn số 02: Tiếng ồn, độ rung chủ yếu phát ra từ các thiết bị, dây chuyền sản 

xuất vô lăng và túi khí số 2, các động cơ, máy bơm, quạt thông gió của nhà xƣởng 

tại lô K. 

 

- Giá trị giới hạn với tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn:  

Tiếng ồn: Trong mọi thời điểm khi làm việc, mức áp âm cực đại (Max) không vƣợt 

quá 85 dBA, giá trị tiếng ồn đƣợc so sánh theo QCVN 24:2016/BYT quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

Bảng 20. Mức cho phép tiếng ồn 

TT 
Từ 8h00~17h00 

20h00~5h00 
(dBA) 

Từ 8h00~17h00 
20h00~5h00 

(dBA) 

Tần suất quan trắc 

định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 -  
Khu vực thông 

thƣờng 

2 55 45 -  Khu vực đặc biệt 
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Độ rung:  

Độ rung: giá trị độ rung tại khu vực làm việc đảm bảo đạt QCVN 27:2016/BYT  

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung – giá trị cho phép tại nơi làm việc.  

Bảng 21. Mức cho phép độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 8h00~17h00 
20h00~5h00 

Từ 8h00~17h00 
20h00~5h00 

1 70 60 - 
Khu vực thông 

thƣờng 

2 60 55 -  Khu vực đặc biệt 
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CHƢƠNG V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kết quả quan trắc môi trƣờng đối với nƣớc thải 
Kết quả mẫu nƣớc thải đầu ra 2 hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt của Lô M và Lô K 
Thực hiện quan trắc tháng 8/2023 
NT1: Nƣớc thải đầu ra hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt 120m

3
/ngđ Lô M 

NT2: Nƣớc thải đầu ra hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt 152m
3
/ngđ Lô K 

Bảng 22. Kết quả quan trắc nước thải sinh hoạt 

STT Thông số Đơn vị 

NT1 NT2 
Tiêu chuẩn NT 

đầu vào trạm 

XLNT TT 
KCN Nhật Bản 

– Hải Phòng 
8/2023 5/2023 8/2023 5/2023 

1 pH mg/l 7,28 6,51 7,35 6,69 6 - 9 

2 BOD5 mg/l 8,16 16,0 23,0 42,0 500 

3 COD mg/l 21,9 37,7 50,0 112,9 500 

4 TSS mg/l 34 82 86 148 600 

5 Cadimi mg/l 
KPH 

(MDL = 0,01) 
KPH 

(MDL = 0,01) 
KPH 

(MDL = 0,01) 
KPH 

(MDL = 0,01) 
0,055 

6 Niken mg/l 
KPH 

(MDL=0,02) 
KPH 

(MDL=0,02) 
KPH 

(MDL=0,02) 
KPH 

(MDL=0,02) 
0,22 

7 
Tổng dầu 

mỡ khoáng 
mg/l 1 1,8 1,8 3 5,5 

8 Tổng N mg/l 22,42 15,13 39,23 41,47 40 

9 
Tổng 

photpho 
mg/l 0,729 5,09 3,88 8,08 4,4 

10 Coliform 
MPN/
100ml 

4x103 7,9x103 4,7x103 2,3x103 - 

 

2. Kết quả quan trắc môi trƣờng khí thải 
Quan trắc không khí làm việc: 
- Xƣởng AB1 – Lô M 
+ KK1: Khu vực dây chuyền C – AB1 
+ KK2: Khu vực chuyền P – AB1 
+ KK3: Khu vực chuyền Saidan – AB1 
+ KK4: Khu vực Kanagu – AB1 
+ KK5: Khu vực cắt lazer – AB1 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Dự án: Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô  

 

Tên công ty: Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng 
Địa chỉ: Lô M và K, KCN Nhật Bản – Hải Phòng, huyện An Dương, Tp. Hải Phòng  82 
 

- Xƣởng AB2 – Lô K 
+ KK6: Khu vực Kanagu – AB2 
+ KK7: Khu vực chuyền Saidan – AB2 
+ KK8: Khu vực chuyền K – AB2 
+ KK9: Khu vực chuyền S – AB2 
+ KK10: Khu vực dập da – AB2 
- Xƣởng SW – Lô K 
+ KK11: Khu vực chuyền đúc – SW 
+ KK12: Khu vực chuyền PU – SW 
+ KK13: Khu vực máy nhiệt phong chuyền bọc gia – SW 
+ KK14: Trong phòng pha trộn hóa chất – SW 
- Quy chuẩn áp dụng: 
+ (1)

QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí hậu – Gía trị cho phép vi 

khí hậu tại nơi làm việc 
+ (2)

QCVN 22:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – Mức cho phép 

chiếu sáng nơi làm việc 
+ (3)

QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho 

phép tiếng ồn nơi làm việc 
+ (4)QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc 

cho phép bụi tại nơi làm việc 
+ QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 

của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc 
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 Bảng 23. Tổng hợp kết quả quan trắc không khí làm việc xưởng AB1 – Lô M 

STT Thông số Đơn vị 
KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 QCVN 

03:2019/BYT 8/2022 5/2023 8/2022 5/2023 8/2022 5/2023 8/2022 5/2023 8/2022 5/2023 
1 Nhiệt độ oC 29,5 28,8 29,3 28,7 29,2 29,4 29,7 29,5 29,8 30,2 18 - 32 
2 Độ ẩm % 68 79,5 66 78,7 65 78,4 67 78,6 65 77,5 40 – 80 
3 Tốc độ gió m/s 0,2 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3 0,4 0,2 – 1,5 
4 Tiếng ồn dBA 75,6 73,5 64,6 77,8 68,9 76,4 80,3 78,2 77,8 76,1 85 
5 Ánh sáng Lux  767 650 247 600 1537 680 881 450 535 470 ≥ 100 
6 Bụi hô hấp mg/m3 0,0028 0,0074 0,0025 0,0065 0,0025 0,0043 0,0033 0,0034 0,0061 0,0038 4 
7 CO2 mg/m3 690 690 678 680 690 680 713 710 772 710 18000 
8 SO2 mg/m3 0,086 0,085 0,075 0,074 0,081 0,081 0,091 0,090 0,064 0,078 10 
9 NO2 mg/m3 0,088 0,069 0,080 0,072 0,079 0,079 0,068 0,075 0,065 0,084 10 
10 NH3 mg/m3 0,035 0,022 0,038 0,029 0,034 0,035 0,035 0,031 0,032 0,032 25 

11 
Metyl ethyl 
keton 

mg/m3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 300 

12 CO mg/m3 5,94 7,97 5,22 5,69 6,65 5,50 5,12 5,10 4,72 7,97 40 
13 Toluen mg/m3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 300 
14 TSP mg/m3 0,341 0,197 0,300 0,295 0,280 0,255 0,362 0,238 0,332 0,228 8 
15 Aceton mg/m3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH - 

 
Bảng 24. Tổng hợp kết quả quan trắc không khí làm việc xưởng AB2 – Lô K 

STT Thông số Đơn vị 
KK6 KK7 KK8 KK9 KK10 QCVN 

03:2019/BYT 8/2022 5/2023 8/2022 5/2023 8/2022 5/2023 8/2022 5/2023 8/2022 5/2023 
1 Nhiệt độ oC 30,3 30,5 28,8 30,2 29,2 30,5 29,3 30,2 27,3 29,5 18 - 32 
2 Độ ẩm % 62 77,9 62 80,9 61 82,2 62 79,5 62 72,3 40 – 80 
3 Tốc độ gió m/s 0,3 0,4 0,5 0,6 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 – 1,5 
4 Tiếng ồn dBA 64,2 82,5 73,4 76,9 79,5 80,5 71,6 80,3 75,5 73,5 85 
5 Ánh sáng Lux  1482 420 640 540 478 520 985 630 1052 720 ≥ 100 
6 Bụi hô hấp mg/m3 0,0011 0,0065 0,0014 0,0068 0,0015 0,0071 0,0043 0,0048 0,0041 0,0052 4 
7 CO2 mg/m3 811 720 692 730 762 640 872 670 747 670 18000 
8 SO2 mg/m3 0,072 0,064 0,074 0,071 0,073 0,074 0,074 0,073 0,075 0,073 10 
9 NO2 mg/m3 0,081 0,079 0,066 0,063 0,088 0,068 0,081 0,066 0,076 0,062 10 
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10 NH3 mg/m3 0,032 0,034 0,031 0,031 0,040 0,037 0,039 0,034 0,039 0,036 25 

11 
Metyl ethyl 
keton 

mg/m3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 300 

12 CO mg/m3 5,75 5,93 5,52 4,80 5,12 5,21 6,14 4,90 5,90 5,71 40 
13 Toluen mg/m3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 300 
14 TSP mg/m3 0,291 0,157 0,400 0,177 0,372 0,218 0,261 0,255 0,419 0,245 8 
15 Aceton mg/m3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH - 

 
Bảng 25. Tổng hợp kết quả quan trắc không khí làm việc xưởng SW – Lô K 

STT Thông số Đơn vị 
KK11 KK12 KK13 KK14 

QCVN 03:2019/BYT 
8/2023 5/2023 8/2022 3/2023 5/2022 3/2023 8/2022 5/2023 

1 Nhiệt độ oC 31,5 31,5 30,3 30,3 30,6 31 27,5 31,6 18 - 32 
2 Độ ẩm % 62 73,5 62,5 74,5 62,8 76,6 63,8 75 40 – 80 
3 Tốc độ gió m/s 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 – 1,5 
4 Tiếng ồn dBA 80,5 82,5 75,8 78,7 71,5 79,2 71,2 73,5 85 
5 Ánh sáng Lux  498 550 2321 620 998 650 311 420 ≥ 100 
6 Bụi hô hấp mg/m3 0,0139 0,0039 0,0033 0,0061 0,0035 0,0065 0,0031 0,0038 4 
7 CO2 mg/m3 869 720 705 690 735 690 628 660 18000 
8 SO2 mg/m3 0,076 0,076 0,074 0,075 0,065 0,074 0,068 0,069 10 
9 NO2 mg/m3 0,089 0,068 0,070 0,067 0,072 0,075 0,079 0,079 10 
10 NH3 mg/m3 0,033 0,037 0,032 0,034 0,032 0,035 0,019 0,032 25 
11 Metyl ethyl keton mg/m3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 300 
12 CO mg/m3 4,95 5,54 5,24 5,42 4,93 5,22 KPH 5,64 40 
13 Toluen mg/m3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 300 
14 TSP mg/m3 0,505 0,229 0,493 0,198 0,444 0,266 0,439 0,284 8 
15 Aceton mg/m3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH - 
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CHƢƠNG VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ 

CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

 Để đảm bảo có thể đánh giá đƣợc tốt nhất hiệu quả xử lý của các công trính xử lý chất thải của nhà máy, Công ty dự 

kiến tiến hành kế hoạch vận hành thử nghiệm nhƣ sau:  

Bảng 26. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

TT Công trình xử lý 
chất thải 

Số lƣợng 

công trình 

Thời gian và công suất dự 

kiến khi bắt đầu giai đoạn 

VHTN  

Thời gian và công suất dự 

kiến đạt đƣợc khi kết thúc 

VHTN  

1 
Hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt Lô 

M công suất 120m3
/ngđ 

1 - Thời gian: Ngay sau khi có 
giấy phép môi trƣờng  
- Tổng công suất: 

272m3
/ngđ 

- Thời gian: VHTN trong 3 
tháng 
- Tổng công suất: 

272m3
/ngđ 2 

Hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt Lô 

K công suất 152m3
/ngđ 

1 

3 
Hệ thống xử lý khí thải khu vực chuyền 

Đúc 
6 

- Thời gian: Ngay sau khi có 
giấy phép môi trƣờng 
- Tổng công suất: 
Q = 120.000m3/h 

- Thời gian: VHTN trong 3 
tháng 
- Tổng công suất: 
Q = 120.000m3/h 

4 Hệ thống xử lý khí thải khu vực chuyền PU 10 

- Thời gian: Ngay sau khi có 
giấy phép môi trƣờng 
- Tổng công suất: 
Q = 80.000m3/h 

- Thời gian: VHTN trong 3 
tháng 
- Tổng công suất: 
Q = 80.000m3/h 
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TT Công trình xử lý 
chất thải 

Số lƣợng 

công trình 

Thời gian và công suất dự 

kiến khi bắt đầu giai đoạn 

VHTN  

Thời gian và công suất dự 

kiến đạt đƣợc khi kết thúc 

VHTN  

5 Hệ thống xử lý khí thải kho hóa chất 1 

- Thời gian: Ngay sau khi có 
giấy phép môi trƣờng 
- Tổng công suất 
Q = 4.000m3/h 

- Thời gian: VHTN trong 3 
tháng 
- Tổng công suất 
Q = 4.000m3/h 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải 

 Để thực hiện công tác quan trắc chất thải phục vụ cho việc đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất 
thải, Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng dự kiến phối hợp với đơn vị, cơ quan chuyên môn để khảo sát, lấy mẫu, đo 

đạc phân tích các mẫu môi trƣờng để đánh giá hiệu quả xử lý của từng công trình xử lý chất thải, cụ thể nhƣ sau: 

+ Đơn vị tƣ vấn và lấy mẫu, phân tích môi trƣờng 

Công ty Cổ phần Liên minh Môi trƣờng và Xây dựng 

- Địa chỉ: Tòa nhà số 39, Galaxy 4, phố Tố Hữu, phƣờng Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

- Đại diện: Ông Đỗ Trung Đức   Chức vụ: Tổng Giám đốc 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng VIMCERTS số 185 theo Quyết định số 
1217/QĐ-BTNMT ngày 01/6/2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng cấp. 

- Và các đơn vị khác có chức năng đƣợc cấp phép hành nghề theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

  + Chi tiết kế hoạch lấy mẫu vận hành thử nghiệm 

 Kế hoạch và vị trí lấy mẫu giai đoạn vận hành thử nghiệm của các hệ thống xử lý nƣớc thải đƣợc mô tả tại sơ đồ sau:  

    Vị trí lấy mẫu tại hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt 
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Bảng 27. Kế hoạch quan trắc trong giai đoạn điều chỉnh 

STT Vị trí lấy mẫu nƣớc thải Các thông số Tần suất quan trắc 
Kiểu lấy 

mẫu 

Số lƣợng 

mẫu 
(mỗi đợt) 

Quy chuẩn so 

sánh 

I. Hệ thống xử lý nƣớc thải tại lô M công suất 120m
3
/ngđ 

1 Nƣớc thải đầu vào pH, BOD5, COD, 
TSS, Tổng N, Tổng 
P, Tổng dầu mỡ 
khoáng, Coliform. 

Giai đoạn điều 

chỉnh 75 ngày, 15 

ngày lấy mẫu 1 đợt. 

Tổng 5 đợt 

Lấy mẫu 

tổ hợp 
 

01 mẫu  Tiêu chuẩn của 

KCN Nhật Bản 

Hải Phòng 2 
 

Nƣớc thải đầu ra 01 mẫu  

II. Hệ thống xử lý nƣớc thải tại lô K công suất 152m
3
/ngđ 

1 Nƣớc thải đầu vào pH, BOD5, COD, 
TSS, Tổng N, Tổng 
P, Tổng dầu mỡ 
khoáng, Coliform. 

Giai đoạn điều 

chỉnh 75 ngày, 15 

ngày lấy mẫu 1 đợt. 

Tổng 5 đợt 

Lấy mẫu 

tổ hợp 
 

01 mẫu  Tiêu chuẩn của 

KCN Nhật Bản 

Hải Phòng 2 Nƣớc thải đầu ra 01 mẫu   

III. Hệ thống xử lý khí thải khu vực chuyền Đúc 

1 
Khí thải đầu ra sau HTXL khí 

thải chuyền Đúc số 01 

Bụi tổng, CO, 

SO2, NOx, Lƣu 

lƣợng 

Giai đoạn điều 

chỉnh 75 ngày, 15 

ngày lấy mẫu 1 đợt. 

Tổng 5 đợt 

Lấy mẫu 

tổ hợp 

01 mẫu   

QCVN 
19:2009/BTNMT 

2 
Khí thải đầu ra sau HTXL khí 
thải chuyền Đúc số 02 

01 mẫu   

3 
Khí thải đầu ra sau HTXL khí 

thải chuyền Đúc số 03 
01 mẫu   

4 
Khí thải đầu ra sau HTXL khí 

thải chuyền Đúc số 04 
01 mẫu   

5 
Khí thải đầu ra sau HTXL khí 

thải chuyền Đúc số 05 
01 mẫu   
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STT Vị trí lấy mẫu nƣớc thải Các thông số Tần suất quan trắc Kiểu lấy 

mẫu 

Số lƣợng 

mẫu 
(mỗi đợt) 

Quy chuẩn so 

sánh 

6 
Khí thải đầu ra sau HTXL khí 

thải chuyền Đúc số 06 
01 mẫu   

IV. Hệ thống xử lý khí thải khu vực chuyền PU 

1 
Khí thải đầu ra sau HTXL khí 

thải chuyền PU số 01 và số 02 

Lƣu lƣợng, Metyl 

Etyl Keton, 
Toluen, Axeton 

Giai đoạn điều 

chỉnh 75 ngày, 15 

ngày lấy mẫu 1 đợt. 

Tổng 5 đợt 

Lấy mẫu 

tổ hợp 

01 mẫu   

QCVN 
20:2009/BTNMT 

2 
Khí thải đầu ra sau HTXL khí 

thải chuyền PU số 03 và số 04 
01 mẫu   

3 
Khí thải đầu ra sau HTXL khí 

thải chuyền PU số 05 và số 06 
01 mẫu   

4 
Khí thải đầu ra sau HTXL khí 

thải chuyền PU số 07 và số 08 
01 mẫu   

5 
Khí thải đầu ra sau HTXL khí 

thải chuyền PU số 09 và số 10 
01 mẫu   

6 
Khí thải đầu ra sau HTXL khí 

thải chuyền PU số 11 và số 12 
01 mẫu   

7 
Khí thải đầu ra sau HTXL khí 

thải chuyền PU số 13 và số 14 
01 mẫu   

8 
Khí thải đầu ra sau HTXL khí 

thải chuyền PU số 15 và số 16 
01 mẫu   

9 
Khí thải đầu ra sau HTXL khí 

thải chuyền PU số 17 và số 18 
01 mẫu   

10 
Khí thải đầu ra sau HTXL khí 

thải chuyền PU số 19 và số 20 
01 mẫu   

11 
Hệ thống xử lý khí thải kho hóa 
chất 

   01 mẫu   
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Bảng 28. Kế hoạch quan trắc trong thời gian vận hành ổn định (3 ngày liên tiếp) 

STT Vị trí lấy mẫu nƣớc thải Các thông số 
Tần suất 
quan trắc 

Kiểu 
lấy mẫu 

Số lƣợng mẫu 
(mỗi đợt) 

Quy chuẩn so 
sánh 

I. Hệ thống xử lý nƣớc thải tại lô M công suất 120m3
/ngđ 

1 Nƣớc thải đầu vào 
pH, BOD5, COD, 
TSS, Tổng N, Tổng 
P, Tổng dầu mỡ 
khoáng, Coliform. 

Lấy mẫu 
trong 3 ngày 
liên tục, sau 
ngày 75 của 
giai đoạn 
điều chỉnh 

Lấy mẫu 
đơn 

 

01 mẫu 

Tiêu chuẩn của 
KCN Nhật Bản 

Hải Phòng 
2 
 

Nƣớc thải đầu ra 01 mẫu 

II. Hệ thống xử lý nƣớc thải tại lô K công suất 152m3
/ngđ 

1 Nƣớc thải đầu vào 
pH, BOD5, COD, 
TSS, Tổng N, Tổng 
P, Tổng dầu mỡ 
khoáng, Coliform. 

Lấy mẫu 
trong 3 ngày 
liên tục, sau 
ngày 75 của 
giai đoạn 
điều chỉnh 

Lấy mẫu 
đơn 

 

01 mẫu 

Tiêu chuẩn của 
KCN Nhật Bản 

Hải Phòng 2 Nƣớc thải đầu ra 01 mẫu 

III. Hệ thống xử lý khí thải khu vực chuyền Đúc 

1 
Khí thải đầu ra sau HTXL khí thải chuyền 
Đúc số 01 

Bụi tổng, CO, SO2, 
NOx, Lƣu lƣợng 

Lấy mẫu 
trong 3 ngày 
liên tục, sau 
ngày 75 của 

giai đoạn 
điều chỉnh 

Lấy mẫu 
đơn 

01 mẫu 

QCVN 
19:2009/BTNMT 

2 
Khí thải đầu ra sau HTXL khí thải chuyền 
Đúc số 02 

01 mẫu 

3 
Khí thải đầu ra sau HTXL khí thải chuyền 
Đúc số 03 

01 mẫu 

4 
Khí thải đầu ra sau HTXL khí thải chuyền 
Đúc số 04 

01 mẫu 

5 
Khí thải đầu ra sau HTXL khí thải chuyền 
Đúc số 05 

01 mẫu 
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STT Vị trí lấy mẫu nƣớc thải Các thông số Tần suất 
quan trắc 

Kiểu 
lấy mẫu 

Số lƣợng mẫu 
(mỗi đợt) 

Quy chuẩn so 
sánh 

6 
Khí thải đầu ra sau HTXL khí thải chuyền 
Đúc số 06 

01 mẫu 

IV. Hệ thống xử lý khí thải khu vực chuyền PU 

1 
Khí thải đầu ra sau HTXL khí thải chuyền 
PU số 01 và số 02 

Lƣu lƣợng, Metyl 
Etyl Keton, Toluen, 

Axeton 

Lấy mẫu 
trong 3 ngày 
liên tục, sau 
ngày 75 của 

giai đoạn 
điều chỉnh 

Lấy mẫu 
đơn 

01 mẫu 

QCVN 
20:2009/BTNMT 

2 
Khí thải đầu ra sau HTXL khí thải chuyền 
PU số 03 và số 04 

01 mẫu 

3 
Khí thải đầu ra sau HTXL khí thải chuyền 
PU số 05 và số 06 

01 mẫu 

4 
Khí thải đầu ra sau HTXL khí thải chuyền 
PU số 07 và số 08 

01 mẫu 

5 
Khí thải đầu ra sau HTXL khí thải chuyền 
PU số 09 và số 10 

01 mẫu 

6 
Khí thải đầu ra sau HTXL khí thải chuyền 
PU số 11 và số 12 

01 mẫu 

7 
Khí thải đầu ra sau HTXL khí thải chuyền 
PU số 13 và số 14 

01 mẫu 

8 
Khí thải đầu ra sau HTXL khí thải chuyền 
PU số 15 và số 16 

01 mẫu 

9 
Khí thải đầu ra sau HTXL khí thải chuyền 
PU số 17 và số 18 

01 mẫu 

10 
Khí thải đầu ra sau HTXL khí thải chuyền 
PU số 19 và số 20 

01 mẫu 

11 
Hệ thống xử lý khí thải phòng pha trộn 
hóa chất 

01 mẫu 
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2. Chƣơng trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

2.1. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ 

a. Quan trắc nước thải 

Theo điều 111 của Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 
năm 2020; Theo điều 97 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 

2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng và 
khoản 5, điều 21 của Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 
trƣờng, thì cơ sở không thuộc đối tƣợng phải quan trắc môi trƣờng định kỳ và không 
thuộc đối tƣợng quan trắc tự động, liên tục đối với nƣớc thải. 

Tuy nhiên, để giám sát chất lƣợng nƣớc thải đạt quy chuẩn quy định của Khu công 
nghiệp, Công ty đề xuất giám sát chất lƣợng môi trƣờng nƣớc thải nhƣ sau:  

- Vị trí giám sát:  

+ 01 mẫu nƣớc thải sau hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt 120m3
/ngđ tại Lô M 

+ 01 mẫu  nƣớc thải sau hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt 152m3
/ngđ tại Lô K 

- Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, Tổng N, Tổng P, Tổng dầu mỡ 
khoáng, Coliform.  

- Tần suất: 06 tháng/lần.  

- Tiêu chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn của KCN Nhật Bản – Hải Phòng 

b. Giám sát khí thải 

Để giám sát chất lƣợng khí thải đạt quy chuẩn theo quy định của nhà nƣớc, Công 
ty đề xuất giám sát chất lƣợng môi trƣờng khí thải nhƣ sau: 

Bảng 29. Kế hoạch quan trắc khí thải định kỳ 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị 
tính 

Giá trị giới 
hạn cho phép 

Quy chuẩn so 
sánh 

Tần suất quan 
trắc định 

kỳ/tự động, 
liên tục 

I Dòng khí thải số 01, 02, 03, 04, 05, 06 – Dây chuyền đúc 

01 Bụi tổng mg/Nm3 160 

QCVN 
19:2009/BTNMT 

3 tháng/lần 

02 CO mg/Nm3 800 

03 SO2 mg/Nm3 400 

04 NOx mg/Nm3 680 

05 Lƣu lƣợng m3/h - 
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II Dòng khí thải số  06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 – Dây chuyền PU 

01 Lƣu lƣợng m3/h - 

QCVN 
20:2009/ BTNMT 

3 tháng/lần 
02 

Metyl Etyl 
Keton 

mg/Nm3 - 

03 Toluen mg/Nm3 750 

04 Axeton mg/Nm3 - 

III Dòng khí thải số  17 – Phòng pha hóa chất 

01 Lƣu lƣợng m3/h - 

QCVN 
20:2009/ BTNMT 

3 tháng/lần 
02 

Metyl Etyl 
Keton 

mg/Nm3 - 

03 Toluen mg/Nm3 750 

04 Axeton mg/Nm3 - 

 
c.  Giám sát chất thải rắn 

 - Đảm bảo toàn bộ công tác vệ sinh môi trƣờng cho toàn khu vực nhà máy, kiểm 
tra, giám sát việc thu gom, tập trung chất thải rắn hàng ngày. Báo cáo công tác giám 
sát CTR trong báo cáo giám sát môi trƣờng định kỳ. 

d. Giám sát chất thải nguy hại 

 - CTNH đƣợc phân loại trƣớc khi lƣu giữ trong khu chứa CTNH riêng biệt đảm 
bảo theo quy định.  

 - Lập, sử dụng, lƣu trữ và quản lý chứng từ về khối lƣợng và chủng loại chất thải 
nguy hại, báo cáo quản lý chất thải nguy hại (định kỳ và đột xuất) và các hồ sơ, tài 

liệu, nhật ký liên quan đến công tác quản lý chất thải nguy hại theo quy định.  

2.2. Chƣơng trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

 Nhà máy tại Lô M và K của Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng không thuộc 

đối tƣợng phải tiến hành quan trắc tự động, liên tục chất thải. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hằng năm 

 - Công ty cử 02 nhân viên chuyên trách để theo dõi hoạt động của HTXLNT, đồng 

thời nghiêm túc thực hiện việc quan trắc chất lƣợng nƣớc thải theo đúng Luật bảo vệ 

môi trƣờng và Luật tài nguyên nƣớc và các văn bản khác có liên quan để phát hiện và 

xử lý kịp thời những sự cố về môi trƣờng. 

 

Bảng 30. Bảng dự trù kinh phí cho hoạt động môi trường 
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TT Nội dung Kinh phí (đồng) Thời gian 

1 Bổ sung hóa chất khử trùng 180.000.000 1 năm 

2 Hút bùn thải 20.000.000 6 tháng/lần 

3 Bảo trì hệ thống xử lý 30.000.000 6 tháng/lần 

5 Quan trắc khí thải định kỳ 25.000.000 3 tháng/lần 
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CHƢƠNG VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Các quyết định, kết luận kiểm tra, thanh tra của cơ quan thẩm quyền trong 02 

năm gần đây của Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng đƣợc thể hiện dƣới đây: 
Theo Biên bản làm việc ngày 14/07/2022 của Phòng Cảnh sát Môi trƣờng – 

CATP Hải Phòng, trƣờng tiến hành làm việc về công tác chấp hành pháp luật bảo vệ 

môi trƣờng đối với Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng. Đoàn kiểm tra yêu cầu 

cơ sở phải lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trƣờng theo quy định của Luật bảo 

vệ môi trƣờng năm 2020 và không để chất thải nguy hại  tại khu vực cửa bộ phận 

Đúc. 
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CHƢƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

1. Cam kết 

 Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng cam kết tuân thủ các quy định chung về 

BVMT có liên quan đến dự án, bao gồm: 

 - Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trƣờng; 

 - Cam kết thực hiện các biện pháp BVMT, vận hành các công trình bảo  vệ môi 

trƣờng đảm bảo đạt các quy chuẩn hiện hành, không phát sinh các vấn đề gây ô 

nhiễm môi trƣờng. 

 - Cam kết thực hiện nghiêm chỉnh chƣơng trình quản lý môi trƣờng, chƣơng trình 

giám sát môi trƣờng, báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng theo đúng quy định... 

 - Cam kết áp dụng các biện pháp phòng chống sự cố và giảm thiểu ô nhiễm nhƣ đã 

trình bày trong đề án, đồng thời tăng cƣờng công tác đào tạo cán bộ về môi trƣờng 

nhằm nâng cao năng lực quản lý môi trƣờng. 

2. Kiến nghị 

 Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng kính đề nghị Ban quản lý khu kinh tế 

Hải Phòng xem xét phê duyệt báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trƣờng của dự án. 

 

 

 

 

  

 



PHỤ LỤC 

1. Giấy chứng nhận đăng  ký kinh doanh 

2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

3. Hợp đồng thuê đất 

4. Cam kết bảo vệ môi trường Lô M, Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường Lô K 

5. Sổ đăng ký chủ nguồn thải 

6. Hợp đồng xử lý chất thải công nghiệp 

    Hợp đồng xử lý chất thải nguy hại 

    Hợp đồng mua bán phế liệu 

7. Giấy chứng nhận kiểm duyệt về PCCC 

8. Biên bản kiểm tra của Cảnh sát môi trường 2022 

9. Phụ lục kết quả quan trắc định kỳ 

10. Phụ lục bản vẽ 
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BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HAI PHONG 3/2023

ITEMS              :  DOMESTIC WASTE WATER TREATMENT SYSTEM, Capacity 120M3/Day

ADDRESS       : LAND PLOT M, NHAT BAN-HAI PHONG INDUSTRIAL ZONE, AN HUNG

COMMUNE, AN DUONG DISTRICT, HAI PHONG CITY, VIET NAM

CONTRACTOR : ORENTECH VIET NAM CO.,LTD

PROJECT        :  TOYODA GOSEI HAI PHONG AB1 RENOVATION

NHÀ THẦU : CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ORENTECH VIỆT NAM

DỰ ÁN             : NHÀ MÁY TOYODA GOSEI HẢI PHÒNG-XƯỞNG AB1

HẠNG MỤC : HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT, CÔNG SUẤT: 120M3/NGÀY

ĐỊA CHỈ            : LÔ M, KCN NHẬT BẢN-HẢI PHÒNG, XÃ AN HƯNG, HUYỆN AN DƯƠNG, TP HẢI PHÒNG,

VIỆT NAM
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(Sign and stamp)

SUB CONTRACTOR

(Sign and stamp)



CONECT TO NOMURA PIT

KẾT NỐI VỚI HỐ KCN

ĐÈN ĐƯỜNG

HỐ BƠM 1/4 (CẢI TẠO)

MODULE 01MODULE 02

MODULE 04MODULE 03

BỊT XẢ THÔNG TẮC/CLEANOUT

B
ỊT

 X
Ả

 T
H

Ô
N

G
 T

Ắ
C

/C
LE

A
N

O
U

T

BỊT XẢ THÔNG TẮC/CLEANOUT

BỊT XẢ THÔNG TẮC/CLEANOUT

BỊT XẢ THÔNG TẮC/CLEANOUT

LÀM NẮP HỐ MỚI

CẮT BÊ TÔNG

CẮT BÊ TÔNG

CẮT BÊ TÔNG

CHẶN ỐNG CŨ

KẾT NỐI HỐ BƠM MỚI

CẮT CÂY

CHẶN ỐNG CŨ

CẮT ASPHALT

ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG

KHU VỰC HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 120M3/NGÀY ĐÊM

HỐ BƠM 2/4 (MỚI)

HỐ BƠM 3/4 (CẢI TẠO)

HỐ BƠM 4/4 (TÁI SỬ DỤNG)

BỊT XẢ THÔNG TẮC/CLEANOUT

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

TOYODA GOSEI HAI PHONG CO., LTD 

ật Bản-Hải Phòng, xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng

NHÀ MÁY AB1, LÔ M

KCN NHẬT BẢN - HẢI PHÒNG

XÃ AN HƯNG, HUYỆN AN DƯƠNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

MẶT BẰNG TỔNG THỂ

MẶT BẰNG TỔNG THỂ NHÀ MÁY

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
1-1

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
1-2

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
1-5

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
1-6

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
1-8

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
1-7

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
1-10

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
1-14

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
1-18

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
1-19

AutoCAD SHX Text
PVC100A-i = 1%

AutoCAD SHX Text
PVC100A-i = 0.8%

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
1-22

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
2-1

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
2-2

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
2-3

AutoCAD SHX Text
 G

AutoCAD SHX Text
  01

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
1-11

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C-1

AutoCAD SHX Text
C-2

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
U

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
下部受水槽+消火水槽（220t）W14500xD8000xH2500

AutoCAD SHX Text
WATER RESERVOIR TANK + FIRE FITTING WATER

AutoCAD SHX Text
VISITOR'S

AutoCAD SHX Text
PARKING

AutoCAD SHX Text
(10nos.)

AutoCAD SHX Text
CANOPY ABOVE

AutoCAD SHX Text
BICYCLE SHED

AutoCAD SHX Text
(450nos.)

AutoCAD SHX Text
FL-100

AutoCAD SHX Text
%%U%%P0

AutoCAD SHX Text
%%U%%P0

AutoCAD SHX Text
%%U%%P0

AutoCAD SHX Text
%%U%%P0

AutoCAD SHX Text
%%U%%P0

AutoCAD SHX Text
%%U%%p0

AutoCAD SHX Text
%%U%%P0

AutoCAD SHX Text
%%U%%P0

AutoCAD SHX Text
%%U-165

AutoCAD SHX Text
%%U-50

AutoCAD SHX Text
%%U-50

AutoCAD SHX Text
%%U50

AutoCAD SHX Text
%%U-180

AutoCAD SHX Text
%%U-30

AutoCAD SHX Text
%%U+50

AutoCAD SHX Text
%%U-50

AutoCAD SHX Text
%%U+50

AutoCAD SHX Text
%%U+30

AutoCAD SHX Text
%%U%%P0

AutoCAD SHX Text
%%U+78

AutoCAD SHX Text
%%U+250

AutoCAD SHX Text
%%U-50

AutoCAD SHX Text
1/100

AutoCAD SHX Text
1/100

AutoCAD SHX Text
1/100

AutoCAD SHX Text
1/100

AutoCAD SHX Text
%%U+50

AutoCAD SHX Text
1/100

AutoCAD SHX Text
1/100

AutoCAD SHX Text
%%U-165

AutoCAD SHX Text
%%U%%P0

AutoCAD SHX Text
%%U+50

AutoCAD SHX Text
%%U+280

AutoCAD SHX Text
%%U+50

AutoCAD SHX Text
1/100

AutoCAD SHX Text
%%U-50

AutoCAD SHX Text
%%U+50

AutoCAD SHX Text
1/100

AutoCAD SHX Text
%%U-165

AutoCAD SHX Text
%%U-105

AutoCAD SHX Text
%%U-30

AutoCAD SHX Text
%%U%%P0

AutoCAD SHX Text
%%U+90

AutoCAD SHX Text
%%U+250

AutoCAD SHX Text
1/100

AutoCAD SHX Text
1/100

AutoCAD SHX Text
%%U%%P0

AutoCAD SHX Text
%%U-50

AutoCAD SHX Text
%%U-75

AutoCAD SHX Text
%%U-75

AutoCAD SHX Text
%%U+50

AutoCAD SHX Text
%%U-400

AutoCAD SHX Text
%%U%%P0

AutoCAD SHX Text
1/100

AutoCAD SHX Text
1/100

AutoCAD SHX Text
1/100

AutoCAD SHX Text
300,000

AutoCAD SHX Text
SITE BOUNDARY LINE

AutoCAD SHX Text
180,193

AutoCAD SHX Text
SITE BOUNDARY LINE

AutoCAD SHX Text
%%U+280

AutoCAD SHX Text
ASPHALT PAVING (LIGHT DUTY)(FUTURE)

AutoCAD SHX Text
ASPHALT PAVING (HEAVY DUTY)

AutoCAD SHX Text
%%U+280

AutoCAD SHX Text
%%U+250

AutoCAD SHX Text
%%U+225

AutoCAD SHX Text
%%U+165

AutoCAD SHX Text
ADMN

AutoCAD SHX Text
FACTORY

AutoCAD SHX Text
WASTE HOUSE

AutoCAD SHX Text
GUARD HOUSE 1

AutoCAD SHX Text
GUARD HOUSE 3

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
%%U+50

AutoCAD SHX Text
%%U-50

AutoCAD SHX Text
OIL TRAP 1

AutoCAD SHX Text
1/100

AutoCAD SHX Text
1/100

AutoCAD SHX Text
%%U+150

AutoCAD SHX Text
%%U+150

AutoCAD SHX Text
%%U-50

AutoCAD SHX Text
%%U-50

AutoCAD SHX Text
LPG TANK SETBACK LINE

AutoCAD SHX Text
ガスタンクセットバックライン

AutoCAD SHX Text
%%U+130

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
 G

AutoCAD SHX Text
  02

AutoCAD SHX Text
 G

AutoCAD SHX Text
  03

AutoCAD SHX Text
 G

AutoCAD SHX Text
  05

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
1-12

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
1-20

AutoCAD SHX Text
%%uLEGEND:

AutoCAD SHX Text
MANHOLE

AutoCAD SHX Text
PVC125A-i = 0.8%

AutoCAD SHX Text
PROTECTION BY CONCRETE

AutoCAD SHX Text
PVC125A-i = 0.8%

AutoCAD SHX Text
FL-1267

AutoCAD SHX Text
FL-1347

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
1-9

AutoCAD SHX Text
COA

AutoCAD SHX Text
FL-756

AutoCAD SHX Text
FL-1268

AutoCAD SHX Text
PVC 100A-i = 1%

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
1-16

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
1-17

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
1-15

AutoCAD SHX Text
PVC100A-i = 1%

AutoCAD SHX Text
PVC100A-i = 1%

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
1-13

AutoCAD SHX Text
GREASE TRAP

AutoCAD SHX Text
SEE MS-11 DWG

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C-1

AutoCAD SHX Text
C-2

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
U

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
FL-1883

AutoCAD SHX Text
FL-1873

AutoCAD SHX Text
 PIPE SUPPORT TYPICAL 2

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
CLEAN OUT

AutoCAD SHX Text
FLEXIBLE JOINT(FJ)

AutoCAD SHX Text
FL-1042

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
2-4

AutoCAD SHX Text
BM=AL+2579

AutoCAD SHX Text
FL=AL+3100

AutoCAD SHX Text
GL=AL+2800=FL=300

AutoCAD SHX Text
FL-1634

AutoCAD SHX Text
FL-2040

AutoCAD SHX Text
FL-1854

AutoCAD SHX Text
FL-1844

AutoCAD SHX Text
OIL TRAP 2

AutoCAD SHX Text
PVC100A-i = 1%

AutoCAD SHX Text
FL-577

AutoCAD SHX Text
FL-829

AutoCAD SHX Text
FL-1980

AutoCAD SHX Text
FL-1990

AutoCAD SHX Text
FL-2023

AutoCAD SHX Text
FL-710

AutoCAD SHX Text
FL-756

AutoCAD SHX Text
FL-890

AutoCAD SHX Text
FL-900

AutoCAD SHX Text
FL-1060

AutoCAD SHX Text
FL-1047

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
1-4

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
1-23

AutoCAD SHX Text
GL+50

AutoCAD SHX Text
COA

AutoCAD SHX Text
HDPE PE100 80A, L=120M, Slope 0.1%%%

AutoCAD SHX Text
PUMP FLOW

AutoCAD SHX Text
HDPE PE100 80A, L=120M, Slope 0.1%%%

AutoCAD SHX Text
PUMP FLOW

AutoCAD SHX Text
HDPE PE100 100A, L=190M, Slope 0.1%%%

AutoCAD SHX Text
PUMP FLOW

AutoCAD SHX Text
HDPE PE100 100A, L=190M, Slope 0.1%%%

AutoCAD SHX Text
PUMP FLOW

AutoCAD SHX Text
HDPE PE 100 125A, L=130M, Slope 0.1%%%

AutoCAD SHX Text
PUMP FLOW

AutoCAD SHX Text
HDPE PE100 125A, L=130M, Slope 0.1%%%

AutoCAD SHX Text
PUMP FLOW

AutoCAD SHX Text
-388 D513

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
Block pipe

AutoCAD SHX Text
HDPE PE100 100A, L=190M, Slope 0.1%%%

AutoCAD SHX Text
PUMP FLOW

AutoCAD SHX Text
PVC  100A, L=5M, Slope 0.5%%%

AutoCAD SHX Text
GRAVITY FLOW

AutoCAD SHX Text
HDPE PE 100 100A, L=18M, Slope 0.1%%%

AutoCAD SHX Text
PUMP FLOW

AutoCAD SHX Text
GIP20A FL -1000

AutoCAD SHX Text
FAUCET 20A

AutoCAD SHX Text
SEE MS-08

AutoCAD SHX Text
AIR BLOWER (AB1)

AutoCAD SHX Text
AIR BLOWER (AB2)

AutoCAD SHX Text
Methanol

AutoCAD SHX Text
Tank

AutoCAD SHX Text
CP

AutoCAD SHX Text
DOOR ACESS

AutoCAD SHX Text
Emergency

AutoCAD SHX Text
Shower

AutoCAD SHX Text
WATER SUPPLY 

AutoCAD SHX Text
DRAINAGE TO DWWTP

AutoCAD SHX Text
PVC 100A, L=10M, Slope 0.1%%%

AutoCAD SHX Text
GRAVITI FLOW

AutoCAD SHX Text
ALARM LIGHT

AutoCAD SHX Text
HDPE PE100 100A, L=190M, Slope 0.1%%%

AutoCAD SHX Text
PUMP FLOW

AutoCAD SHX Text
SLUDGE VACCUM  TRUCK

AutoCAD SHX Text
ANOXIC TANK 

AutoCAD SHX Text
ANOXIC TANK 

AutoCAD SHX Text
SÂN BÓNG

AutoCAD SHX Text
NHÀ KHO

AutoCAD SHX Text
NHÀ XE

AutoCAD SHX Text
COOLING TOWER

AutoCAD SHX Text
HDPE PE100 100A, L=190M, Slope 0.1%%%

AutoCAD SHX Text
PUMP FLOW

AutoCAD SHX Text
HDPE PE100 100A, L=190M, Slope 0.1%%%

AutoCAD SHX Text
PUMP FLOW

AutoCAD SHX Text
LEGEND

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
TEL : 03-5441-1111

AutoCAD SHX Text
FAX : 03-5441-0302

AutoCAD SHX Text
SHIMIZU CORPORATION

AutoCAD SHX Text
Head Office : Seavans South,No.2-3,Shibaura,1-chome,

AutoCAD SHX Text
Minato-ku,Tokyo,Japan

AutoCAD SHX Text
DRAWING No.

AutoCAD SHX Text
SCALE

AutoCAD SHX Text
DATE OF ISSUE

AutoCAD SHX Text
DRAWING TITLE

AutoCAD SHX Text
PROJECT TITLE & No.

AutoCAD SHX Text
GENERAL MANAGER

AutoCAD SHX Text
ARCHITECT/ENGINEER-IN-CHARGE

AutoCAD SHX Text
GENERAL MANAGER

AutoCAD SHX Text
ARCHITECT/ENGINEER-IN-CHARGE

AutoCAD SHX Text
PROJECT ARCHITECT/ENGINEER

AutoCAD SHX Text
DRAWING

AutoCAD SHX Text
ISSUE & REVISION

AutoCAD SHX Text
NO

AutoCAD SHX Text
DATE

AutoCAD SHX Text
DESCRIPTTION

AutoCAD SHX Text
MAY 29TH, 2023

AutoCAD SHX Text
GENERAL MANAGER

AutoCAD SHX Text
ARCHITECT/ENGINEER-IN-CHARGE

AutoCAD SHX Text
SHIMIZU CORPORATION

AutoCAD SHX Text
INTERNATIONAL PLANNING & DESIGN DEPT.

AutoCAD SHX Text
PROJECT ARCHITECT/ENGINEER

AutoCAD SHX Text
GROUP MANAGER

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
DATE

AutoCAD SHX Text
MASTER PLAN-FRP

AutoCAD SHX Text
AS-BUILT DRAWING

AutoCAD SHX Text
NHÀ MÁY AB1, LÔ M, KCN Nhật Bản-Hải Phòng, xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng

AutoCAD SHX Text
lô m

AutoCAD SHX Text
01



B

PG

Hộp khử trùng

Chlorine box

PROCESSING TECHNOLOGY

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ

P

Symbol:

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI

VAN AN TOÀN

VAN KHÓA BẰNG TAY

VAN MỘT CHIỀU

B

MÁY THỔI KHÍ

AV

VAN ĐIỆN TỬ

ỐNG THÉP MÃ KẼM

GSP

ỐNG NHỰA PVC

PVC

PHAO ĐỊNH MỨC

LS

KÝ HIỆU:

Submersible wastewater pumps

Air blower

Safe valve

Valve gate

One-way valve

Auto valve

Galvanized steel pipe

Plastic pipe

Float norm

RAW WASTE

Sludge pumps

(Bơm bùn thải)

6-10m3/h

0,75kW/380V/50Hz

Mixer wastewater

(Máy khuấy chìm)

4-5m3/min

0.75kW/380V/50Hz

Discharge pumps

(Bơm xả thải)

10-15m3/h

1.5kW/380V/50Hz

THIẾT BỊ ĐO DO

DO measuring instrument

TCCA 90%

Additional periodic from

2 to 4 weeks/ Bổ sung

định kỳ từ 2 đến 4 tuần

Air diffuser disc

(Đĩa phân phối khí)

2-9m3/h

MBBR media

(Giá thể đệm di động)

Fill by MBBR media

(Làm đầy bằng giá thể di động)

Hút bùn định kỳ 3 - 6 tháng

Periodic from 3 to 6 month

SLUDGE VACCUM CAR

Xe hút bùn

B

PG

NHAT BAN-HAI PHONG IP STANDARD

TIÊU CHUẨN KCN NHẬT BẢN-HẢI PHÒNG

DISINFECTION AND

DISCHARGE TANK

Bể khử trùng và đầu ra

SLUDGE STORAGE TANK

Bể lắng căn và chứa bùn

EQUALIZATION TANK

Bể điều hòa

OXIC MBBR TANK

Bể  hiếu khi MBBR

ANOXIC TANK 1

Bể khử Nitơ số 1

Raw wastewater pump

(Bơm nước thải)

6-10m3/h

0,75kW/380V/50Hz

Diffuser tube

(Ống phân phối khí)

DN32/50  uPVC

EQUALIZATION TANK

Bể điều hòa (P)

ANOXIC TANK 1

Bể khử Nitơ số 1

OXIC MBBR TANK

Bể hiếu khí MBBR

SEDIMENTATION TANK

Bể lắng cơ học

DISINFECTION AND

DISCHARGE TANK

Bể khử trùng và đầu ra

CONCRETE BASE/ BỆ MÓNG BÊ TÔNG 

SCREEN

GREASE TRAP

Bể tách mỡ

TO WASTE WATER

TREATMENT PLANT

FROM KITCHEN

Nước thải từ nhà ăn

Tới trạm xử lý

Diffuser tube

(Ống phân phối khí)

DN32/50 uPVC

SLUDGE STORAGE TANK

Bể chứa bùn

Sludge transfer

Vận chuyển bùn

Return waste water

Hồi lưu nước thải

PHẠM VI NHÀ THẦU KHÁC

Belonging to another unit

NOTICE (Ghi chú:):

- Assume cote 0,00 of waste water treatment plant equal scrape cote

- Can fill land to grow grass or fill breakstone or make concrete on the surface of WWTP

- Power supply for waste water treatment plant is 3phase/50Hz power

- Cote 0,00 trạm xử lý lấy bằng cote của khu vực lắp đặt trạm xử lý.

- Bề mặt trạm xử lý có thể lấp đật cho trồng cỏ hoặc đổ đá dăm hoặc đổ bê tông.

- Nguồn điện cấp cho trạm xử lý là nguồn 3phase/50Hz/380V/4w+1e

COLLECTION TANK

Bể thu gom (P)

KITCHEN WASTEWATER

BỂ TÁCH MỠ

Grease trap

WC WASTE WATER

Nước thải nhà vệ sinh

DOMETIC WASTE WATER OTHER

Nguồn nước thải sinh hoạt khác
Nước thải nhà bếp

ANOXIC TANK 2

Bể khử Nitơ số 2

ANOXIC TANK 2

Bể khử Nitơ số 2

SV

B

PG

 WATER INLET

Diffuser tube

(Ống phân phối khí)

DN32/50 uPVC

SEDIMENTATION TANK

Bể lắng cơ học

B

PG

OUTLET TO MEET

NHATBAN-HAIPHONG IP

STANDARD/ ĐẦU RA

THEO TIÊU CHUẨN KCN

NHẬT BẢN-HẢI PHÒNG

FLOWSHEET OF DOMESTIC WASTEWATER TREATMENT PLANT.
CAPACITY: 1454 PEOPLE x 80L/DAY x 80% x 1.2 SAFETY = 120M3/DAY (ROUND)

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
CÔNG SUẤT: 1454 NGƯỜI x 80L/NGÀY x 80% x 1.2 HỆ SỐ AN TOÀN = 120M3/NGÀY

Sludge filter

(Hộp chắn bùn)

Mechanical flow meter & box

(Đồng hồ lưu lượng và hộp che)

CONTROL PANEL

AERATION AIR BLOWER

Máy cấp khí bể vi sinh

CONCRETE FOUNDATION/ BỆ BÊ TÔNG

Tủ điện điều khiển

MIXING AIR BLOWER

Máy thổi khí đảo trộn

CH3OH TANK

Dosing pump/

Bơm định lượng

Bể cấp metanol

ROOF/MÁI

TIE-IN SOURCE CABLE/

NGUỒN CẤP

25kW/380/50Hz

Fresh water/ Nước cấp

PPR-DN20; 2kg/cm2

1.32-1.44 m3/min 

2,2kW/380V/50Hz

EYES WASHING

Bộ rửa mắt khẩn cấp

TO DWWTP

2.5-2.82 m3/min 

4kW/380V/50Hz

Tới hệ thống xử lý nước thải

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

TOYODA GOSEI HAI PHONG CO., LTD 

ật Bản-Hải Phòng, xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng

NHÀ MÁY AB1, LÔ M

KCN NHẬT BẢN - HẢI PHÒNG

XÃ AN HƯNG, HUYỆN AN DƯƠNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ

NƯỚC THẢI SINH HOẠT
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LAYOUT OF FOUNDATION AND ANCHOR

(REQUEST TO BUILD)

MẶT BẰNG BỐ TRÍ MÓNG VÀ NEO CÁP

(YÊU CẦU XÂY DỰNG)

ANCHOR FOR FRP TANK

Ø16 x STAINLESS STEEL

WELDING WITH REINFORCED

WELDING WITH REINFORCED

FRP TANK SIDE VIEW

MẶT BÊN BỒN FRP

ANCHOR FOR FRP TANK

Ø16 x STAINLESS STEEL

MODULE 01MODULE 02

MODULE 04MODULE 03

ANCHOR DETAIL FOR FRP TANK

CHI TIẾT NEO CÁP CHO BỒN FRP

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

TOYODA GOSEI HAI PHONG CO., LTD 

ật Bản-Hải Phòng, xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng

NHÀ MÁY AB1, LÔ M

KCN NHẬT BẢN - HẢI PHÒNG

XÃ AN HƯNG, HUYỆN AN DƯƠNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

YÊU CẦU XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

YÊU CẦU XÂY DỰNG
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Ø16 x GALVANIZED STEEL/ Ø16 x THÉP MẠ KẼM

SECTION A-A/ MẶT CẮT A-A

SECTION B-B/ MẶT CẮT B-B

RC FOUNDATION/ BỆ BÊ TÔNG

SAND PROTECT LAYER

RC FOUNDATION/ BỆ BÊ TÔNG

SAND PROTECT LAYER

ANCHOR FOR FRP TANK/ NEO CÁP CHO BỒN FRP

Ø16 x GALVANIZED STEEL/ Ø16 x THÉP MẠ KẼM

ANCHOR FOR FRP TANK/ NEO CÁP CHO BỒN FRP

BỒN 4

BỒN 3

BỒN 2

BỒN 1

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

TOYODA GOSEI HAI PHONG CO., LTD 

ật Bản-Hải Phòng, xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng

NHÀ MÁY AB1, LÔ M

KCN NHẬT BẢN - HẢI PHÒNG

XÃ AN HƯNG, HUYỆN AN DƯƠNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

YÊU CẦU XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

YÊU CẦU XÂY DỰNG
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LAYOUT OF EQUIPMENT IN TREATMENT HOUSE/

MẶT BẰNG BỐ TRÍ THIẾT BỊ TRONG NHÀ ĐIỀU KHIỂN

ƯỚC CẤP TỪ NGUỒN NƯỚC CẤP NHÀ MÁY GẦN NHẤT

SECTION 1-1/

MẶT CẮT 1-1

REQUEST TO BUILD FOR HOUSE/

YÊU CẦU XÂY DỰNG CHO NHÀ ĐIỀU KHIỂN

BỒN DINH DƯỠNG

Vòi rửa mắt và tắm khẩn cấp

ĐÈN CẢNH BÁO

CỬA RA VÀO

MÁY THỔI KHÍ (AB2) MÁY THỔI KHÍ (AB1)

DRAINAGE PIPE TO DWWTP

NUTRITION TANK

EMERGENCY SHOWER

EXHAUST FAN

ỐNG THOÁT NƯỚC TỚI HỆ XLNT

BỒN RỬA MẮT VÀ VÒI TẮM KHẨN CẤP

BỒN DINH DƯỠNG

QUẠT THÔNG GIÓ

EXHAUST FAN/
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BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HAI PHONG 3/2023

ITEMS              :  DOMESTIC WASTE WATER TREATMENT SYSTEM, Capacity 152M3/Day

ADDRESS       : LAND PLOT K, JAPAN - HAI PHONG INDUSTRIAL ZONE, AN HUNG COMMUNE,

AN DUONG DISTRICT, HAI PHONG CITY, VIET NAM

CONTRACTOR : ORENTECH VIET NAM CO.,LTD

PROJECT        :  TOYODA GOSEI HAI PHONG AB2&SW RENOVATION
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DỰ ÁN             : NHÀ MÁY TOYODA GOSEI HẢI PHÒNG-XƯỞNG AB2 & SW
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PROCESSING TECHNOLOGY

SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ

P

Symbol:

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI

VAN AN TOÀN

VAN KHÓA BẰNG TAY

VAN MỘT CHIỀU

B

MÁY THỔI KHÍ

AV

VAN ĐIỆN TỬ

ỐNG THÉP MÃ KẼM

GSP

ỐNG NHỰA PVC

PVC

PHAO ĐỊNH MỨC

LS

KÝ HIỆU:

Submersible wastewater pumps

Air blower

Safe valve

Valve gate

One-way valve

Auto valve

Galvanized steel pipe

Plastic pipe

Float norm

CONTROL PANEL

RAW WASTE

CHART OF SEWAGE TREATMENT PLANT. CAPACITY: 152M3/DAY
SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT, CÔNG SUẤT 152M3/NGÀY ĐÊM

Sludge pumps

(Bơm bùn thải)

6-10m3/h 0.75kW/380V/50Hz

Mixer wastewater

(Máy khuấy chìm)

4-5m3/min 0.75kW/380V/50Hz

Discharge pumps

(Bơm xả thải)

10-15m3/h 1.5kW/380V/50Hz

THIẾT BỊ ĐO DO

DO measuring instrument

Viên nén TCCA 90%

Bổ sung định kỳ 2 đến 4 tuần

AERATION AIR BLOWER

Máy cấp khí bể vi sinh

Air diffuser disc

(Đĩa phân phối khí)

2-9m3/h

MBBR media

(Giá thể đệm di động)

Fill by MBBR media

(Làm đầy bằng giá thể di động)

Hút bùn định kỳ 3 - 6 tháng

Periodic from 3 to 6 month

SLUDGE VACCUM CAR

Xe hút bùn

B

PG

DISCHARGE TANK

Bể xả thải

SLUDGE STORAGE TANK

Bể chứa bùn

EQUALIZATION TANK

Bể điều hòa

OXIC MBBR TANK

Bể hiếu khi MBBR

ANOXIC TANK 1

Bể thiếu khí số 1

Raw wastewater pump

(Bơm nước thải)

6-10m3/h 0.75kW/380V/50Hz

Diffuser tube

(Ống phân phối khí)

DN32/50  PVC

EQUALIZATION TANK

Bể điều hòa (P)

ANOXIC TANK 1

Bể khử Nitơ số 1

OXIC MBBR TANK

Bể hiếu khí MBBR

SEDIMENTATION TANK

Bể lắng cơ học

DISINFECTION AND

DISCHARGE TANK

Bể khử trùng và đầu ra

BỆ BÊ TÔNG

BỆ MÓNG BÊ TÔNG

SCREEN

GREASE TRAP

Bể tách mỡ

TO WASTE WATER

TREATMENT PLANT

FROM KITCHEN

Nước thải từ nhà ăn

Tới trạm xử lý

Diffuser tube

(Ống phân phối khí)

DN32/50 uPVC

SLUDGE STORAGE TANK

Bể chứa bùn

Sludge transfer

Vận chuyển bùn

Return waste water

Hồi lưu nước thải

PHẠM VI NHÀ THẦU KHÁC

Belonging to another unit

NOTICE (Ghi chú:):

- Assume cote 0,00 of waste water treatment plant equal scrape cote

- Control panel and airblower is put outdoor

- Can fill land to grow grass or fill breakstone or make concrete on the surface of WWTP

- Power supply for waste water treatment plant is 3phase/50Hz power

- Cote 0,00 trạm xử lý lấy bằng cote của khu vực lắp đặt trạm xử lý.

- Tủ điều khiển, máy thổi khí được lắp đặt ngoài trời.

- Bề mặt trạm xử lý có thể lấp đật cho trồng cỏ hoặc đổ đá dăm hoặc đổ bê tông.

- Nguồn điện cấp cho trạm xử lý là nguồn 3phase/50Hz/380V/4w+1e

COLLECTION TANK

Bể thu gom (P)

KITCHEN WASTEWATER

BỂ TÁCH MỠ

Grease trap

WC WASTE WATER

Nước thải nhà vệ sinh

DOMETIC WASTE WATER OTHER

Nguồn nước thải sinh hoạt khác
Nước thải nhà bếp

ANOXIC TANK 2

Bể thiếu khí số 2

ANOXIC TANK 2

Bể khử Nitơ số 2

SV

Tủ điện điều khiển

B

PG

 WATER INLET

Diffuser tube

(Ống phân phối khí)

DN32/50  uPVC

SEDIMENTATION TANK

Bể lắng

MIXING AIR BLOWER

Máy thổi khí đảo trộn

CH3OH TANK

Dosing pump/

Bơm định lượng

Bể cấp methanol

MÁI TÔN

B

PG

TIE-IN SOURCE CABLE

25kW/380/50Hz

Fresh water/ Nước cấp

PPR-DN20; 2kg/cm2

1.32-1.44 m3/min 

2,2kW/380V/50Hz

3.25-3.53 m3/min 

5.5kW/380V/50Hz

Recirculation pumps

(Bơm tuần hoàn)

6-10m3/h 0.75kW/380V/50Hz

Sludge filter

(Hộp chắn bùn)

THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG CƠ

Mechanical flow meter

FM

Mechanical flow meter & box

(Đồng hồ lưu lượng và hộp che)

EYES WASHING

Bộ rửa mắt khẩn cấp

TO DWWTP

Tới trạm xử lý nước thải

ỐNG THÔNG HƠI

OUTLET TO MEET NHAT

BAN- HAI PHONG IP

STANDARD

ĐẦU RA ĐẠT TIÊU CHUẨN

KCN NHẬT BẢN-HẢI

PHÒNG

Ơ ĐỒ Ệ Ệ Ố Ử ƯỚ Ả

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

TOYODA GOSEI HAI PHONG CO., LTD 

ật Bản-Hải Phòng, xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng

NHÀ MÁY AB2&SW, LÔ K

KCN NHẬT BẢN - HẢI PHÒNG

XÃ AN HƯNG, HUYỆN AN DƯƠNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ
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LAYOUT OF DWWTP - 152M3/DAY

MẶT BẰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI - 152M3/NGÀY

LAYOUT OF FOUNDATION AND ANCHOR

(REQUEST TO BUILD)

BỐ TRÍ MÓNG VÀ NEO CÁP

(YÊU CẦU XÂY DỰNG)

MÓC NEO CÁP BỒN

Ø16 x THÉP KHÔNG GỈ

WELDING WITH REINFORCED

WELDING WITH REINFORCED

1. EQUALIZATION TANK

Bể điều hòa

NOTE:

Ghi chú:

2. ANOXIC TANK 1

Bể thiếu khí số 1

5. SEDIMENTATION TANK

Bể lắng cơ học

3. OXIC MBBR TANK

Bể hiếu khí MBBR

4. ANOXIC TANK 2

Bể thiếu khí số 2

6.  DISCHARGE TANK

            Bể xả thải

7. SLUDGE STORAGE TANK

Bể chứa bùn

MÓC NEO CÁP

Ø16 x THÉP KHÔNG GỈ

RC FOUNDATION

LOADING WEIGHT: 260 TONS

BỆ MÓNG BÊ TÔNG

TẢI TRỌNG: 260 TẤN

MÓC NEO CÁP BỒN

16 x Ø14 x THÉP KHÔNG GỈ

1.11.27.0
2.0

3.1

3.2 3.2 4.1

5.0 6.0

4.2

4713

1
1
2
0

HÀN TĂNG CƯỜNG

CHI TIẾT NEO CÁP BỒN FRP

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

TOYODA GOSEI HAI PHONG CO., LTD 

ật Bản-Hải Phòng, xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng
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KCN NHẬT BẢN - HẢI PHÒNG

XÃ AN HƯNG, HUYỆN AN DƯƠNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

YÊU CẦU XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

YÊU CẦU XÂY DỰNG
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SECTION A-A/ MẶT CẮT A-A

SECTION B-B/ MẶT CẮT B-B

250 9000 500 9000 250

19000

250 9000 500 9000 250

19000

SAND PROTECT LAYER

SAND PROTECT LAYER

1598

RC FOUNDATION/ BỆ BÊ TÔNG

RC FOUNDATION/ BỆ BÊ TÔNG

Ø16 x GALVANIZED STEEL/ Ø16 x THÉP MẠ KẼM

ANCHOR FOR FRP TANK/ NEO CÁP CHO BỒN FRP

Ø16 x GALVANIZED STEEL/ Ø16 x THÉP MẠ KẼM

ANCHOR FOR FRP TANK/ NEO CÁP CHO BỒN FRP

BỒN 1

BỒN 2

BỒN 3 BỒN 4

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

TOYODA GOSEI HAI PHONG CO., LTD 

ật Bản-Hải Phòng, xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng

NHÀ MÁY AB2&SW, LÔ K

KCN NHẬT BẢN - HẢI PHÒNG

XÃ AN HƯNG, HUYỆN AN DƯƠNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

YÊU CẦU XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

YÊU CẦU XÂY DỰNG
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WATER SUPPLY/

NƯỚC CẤP

DRAINAGE TO DWWTP/

THOÁT NƯỚC TỚI HỆ THỐNG

XLNT

EXHAUST FAN/

QUẠT THÔNG GIÓ

Vòi rửa mắt và tắm khẩn cấp

ĐÈN CẢNH BÁO

CỬA RA VÀO

MÁY THỔI KHÍ

(AB2)

MÁY THỔI KHÍ

(AB1)

LAYOUT OF EQUIPMENT IN TREATMENT HOUSE/

MẶT BẰNG BỐ TRÍ THIẾT BỊ TRONG NHÀ ĐIỀU KHIỂN

SECTION 1-1/

MẶT CẮT 1-1

REQUEST TO BUILD FOR HOUSE/

YÊU CẦU XÂY DỰNG CHO NHÀ ĐIỀU KHIỂN

EXHAUST FAN/

QUẠT THÔNG GIÓ

DRAINAGE PIPE TO DWWTP

NUTRITION TANK

EMERGENCY SHOWER

EXHAUST FAN

ỐNG THOÁT NƯỚC TỚI HỆ XLNT

BỒN RỬA MẮT VÀ VÒI TẮM KHẨN CẤP

BỒN DINH DƯỠNG

QUẠT THÔNG GIÓ

DRAINAGE TO DWWTP/

THOÁT NƯỚC TỚI HỆ THỐNG

XLNT

ĐÈN CẢNH BÁO

RC FOUNDATION/ BỆ BÊ TÔNG

H=300MM; FL: +300

LOADING WEIGHT: 100KG/ TẢI TRỌNG: 100KG

RC FOUNDATION/ BỆ BÊ TÔNG

H=300MM; FL: +300

LOADING WEIGHT: 1200KG/ TẢI TRỌNG: 1200KG
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MÁY THỔI KHÍ

TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN
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